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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty CP đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương 

- Địa chỉ văn phòng: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

- Người đại diện: Bà Trần Kim Sa Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 028. 3810 7899 

- Chủ trương đầu tư số: 4154/UBND-ĐTXD ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0310103090-003, thay đổi lần thứ 

2 ngày 29/03/2023 do phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Mỹ Tho cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310103090, thay đổi lần thứ 32 ngày 

14/11/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp. 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:  

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CUNG CẤP HƠI NÓNG VÀ SẤY KHÔ BÃ HÈM BIA, 

CÔNG SUẤT 19 TẤN HƠI/GIỜ VÀ 18 TẤN HÈM BIA KHÔ/NGÀY” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Thỏa thuận chuyển nhượng Hợp đồng thuê lại kho số 119/2014/HĐKT/CMT-ĐD 

ngày 11/09/2014 ký giữa Công ty CP Đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương với Công ty 

CP Cảng Mỹ Tho. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: 

+ Giấy phép xây dựng số 13/GPXD ngày 21/11/2014 của Ban quản lý các KCN tỉnh 

Tiền Giang cấp cho Dự án. 

+ Giấy chứng nhận số 136/TD-PCCC ngày 30/10/2014 của Công an tỉnh Tiền Giang 

thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

+ Công văn số 15/NT-PC66 ngày 16/04/2015 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

về việc nghiệm thu hệ thống PCCC. 

- Quyết định phê duyệt ĐTM: 

+ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng công 

suất nhà máy sản xuất, cung cấp hơi nóng và sấy khô bã hèm bia của Công ty Cổ phần Đầu 

tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương” tại KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
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Quy mô dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Tổng vốn đầu tư: 74.597.939.608 VNĐ (Bảy mươi bốn tỉ năm trăm chín mươi bảy 

triệu chín trăm ba mươi chín ngàn sáu trăm lẻ tám đồng) 

+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc Phụ lục I - Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ: Nhóm B - Dự án thuộc 

lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Mục IV Phần A (Dự án công nghiệp khác) với vốn đầu tư từ 

60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. 

+ Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II theo quy định của Luật 

Bảo vệ Môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP tại mục 2 Phụ lục IV. 

- Tiến độ triển khai dự án: 

+ Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của Dự án (bao gồm Chủ trương đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp): từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 8 năm 2014. 

+ Thỏa thuận chuyển nhượng: Hợp đồng thuê lại kho số 119/2014/HĐKT/CMT-ĐD 

ngày 11/09/2014 của Công ty CP Cảng Mỹ Tho. 

+ Nhận được Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 7700/GXN-

UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Mỹ Tho. 

+ Tiến độ sửa chữa, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 12 năm 2015 đến 

tháng 7 năm 2016. 

+ Chính thức đi vào hoạt động thương mại: từ tháng 08 năm 2016. 

+ Nhận được Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 5259/GXN-

STNMT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. 

Lắp đặt thêm 01 hệ thống sấy bã hèm bia và HTXL mùi, ẩm từ máy sấy bã hèm bia. 

+ Nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: số 

2059/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Lắp đặt 

thêm 01 lò hơi sử dụng nhiên liệu biogas công suất 1 tấn hơi/giờ. 

+ Xin cấp giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm: từ tháng 01 năm 2024 đến 

tháng 02 năm 2024. 

- Sơ lược chung tình hình hoạt động của Dự án: 

Dự án đã hoàn thành 100% các hạng mục, công trình xử lý chất thải đã đầu tư so với 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Quá trình đầu tư: 

Từ tháng 08/2016, nhà máy đã hoạt động sản xuất tại Khu nhà xưởng cho thuê của 

Công ty CP Cảng Mỹ Tho tại KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang với các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại Giấy xác nhận đăng ký 
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Kế hoạch bảo vệ môi trường số 7700/GXN-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Mỹ Tho. 

Đến tháng 11/2019, Dự án nhận được Giấy xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ Môi 

trường số 5259/GXN-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. Đầu tư 

thêm 01 hệ thống sấy bã hèm bia và HTXL mùi, ẩm từ máy sấy bã hèm bia. 

Đến tháng 08/2021, Dự án nhận được Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 03 tháng 

8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất, cung cấp hơi nóng và sấy khô bã hèm 

bia của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương” tại KCN Mỹ 

Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đầu tư thêm 01 lò hơi sử dụng 

nhiên liệu biogas. 

Đến thời điểm tháng 01/01/2022 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực và có 

thay đổi so với Luật cũ, nên Công ty phải thực hiện các thủ tục môi trường lại từ đầu. 

Hiện tại, dự án có thay đổi các nội dung so với ĐTM được phê duyệt. Công ty tiến 

hành lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án:“Nhà máy sản xuất, cung cấp hơi 

nóng và sấy khô bã hèm bia, công suất 19 tấn hơi/giờ và 18 tấn hèm bia khô/ngày” theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT được viết theo Phụ lục VIII của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022. 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Chi tiết sản phẩm của dự án được trình bày tại Bảng 1. 1. 

Bảng 1. 1. Sản phẩm của dự án 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Sản xuất hơi Tấn/giờ 19 

2 Hèm bia sau sấy (bã hèm sấy khô) Tấn/ngày 18 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Hiện tại Dự án có thay đổi, bổ sung thêm 01 máy ép bã hèm trong công đoạn sấy bã 

hèm bia so với Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường số 2059/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Nội dung thay đổi sẽ được trình bày 

chi tiết tại mục 3.10. Công nghệ sấy bã hèm của Dự án sau khi điều chỉnh xem tại mục 3.2.2 

chương này. 

3.2.1. Công nghệ sản xuất hơi 
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a). Công nghệ lò hơi:  

Lò hơi sử dụng trong dự án là loại lò hơi tự động đa nhiên liệu kiểu tầng sôi tuần hoàn. 

Công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn có thể đốt được nhiều loại nhiên liệu trong 1 buồng đốt, 

đảm bảo các tiêu chuẩn về khói thải, nên rất thích hợp để đốt nhiên liệu biomass (trấu, củi 

trấu, mùn cưa, dăm bào,… ) góp phần giảm khí thải nhà kính, tận dụng tối đa nguồn nhiên 

liệu địa phương, giảm chi phí tiêu thụ nhiên liệu. 

Các lò hơi tầng sôi hoàn toàn được chế tạo có dải áp suất làm việc rộng từ 1 bar đến 

60 bar. Công suất sử dụng hiện tại tại nhà máy là 18 tấn hơi/giờ với áp suất hơi là 12 bar. 

Lò hơi hoạt động hoàn toàn tự động, công nhân có thể vận hành nhẹ nhàng, chỉ cần lo 

phễu liệu trong nhà chứa liệu. Lò tự động cấp nước, tự động điều chỉnh công suất, bảo vệ 

áp suất cao, bảo vệ cạn nước, … 

Lò khởi động nhanh (trong vòng 40-50 phút). 

Có thể thay đổi nhiên liệu linh hoạt mà không cần điều chỉnh kết cấu của lò. 

b). Quy trình vận hành lò hơi tầng sôi:  

❖ Nhóm lò: 

 - Trước khi nhóm lửa đốt lò phải kiểm tra đầy đủ cẩn thận toàn bộ các bộ phận lò 

hơi và các thiết bị phụ của toàn bộ hệ thống. 

 - Đóng các van xả, van cấp hơi, van an toàn. Mở van cấp nước, van xả khí để thoát 

khí, mở van lưu thông ống thủy và van của áp kế. 

 - Gạt công tắc bơm về bên điều chỉnh bằng tay, bơm từ từ nước đã xử lý vào lò, nhiệt 

độ nước cấp không được vượt quá 40oC. Khi nước đã lên đến vạch thấp nhất ống thủy (tối 

thiểu), thì đóng van cấp nước lại, để cho nước ổn định, kiểm tra xem nước có bị tụt xuống 

không. 

 - Mở cửa điều tiết khói, cho chạy quạt khói khoảng 5 phút để thông gió và tro bụi 

tích tụ trên đường khói. 

 - Mở các cửa, xếp củi vào lò thành đống (một lớp củi chẻ nhỏ ở dưới và củi to chất 

lên trên), chọn loại khô dễ bắt lửa.  

 - Mồi lửa bằng giấy hoặc củi nhỏ, cho cháy đống củi từ trong ra để tăng nhiệt nhanh, 

sử dụng cửa thao tác bên hông lò tiện lợi.   

 - Khi củi đã bén cháy toàn diện, điều chỉnh quạt khói tăng cường hút gió tự nhiên.  

 - Bật quạt hút, sau đó bật quạt đẩy để tăng cường độ cháy của củi. Khi lửa đã cháy 

mãnh liệt và nhiệt độ buồng đốt đã tăng cao, bật máy cấp liệu để bắt đầu cấp liệu vào buồng 

đốt. 

 - Gạt công tắc bơm sang chế độ tự động. 
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 - Tăng nhiệt độ buồng đốt phải từ từ, không được tăng đột ngột sinh ra hiện tượng 

chịu nhiệt không đều ở các bộ phận gây ra ứng suất nhiệt ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò 

hơi. Trong trường hợp nhóm lò lần đầu, lò nguội thì thời gian quy định như sau: 

+ Từ lúc nhóm lò  (0  1) kG/cm2 trong 2 giờ. 

+ Từ  (1  5) kG/cm2 trong vòng 1 giờ. 

+ Từ (5  10) kG/cm2 trong vòng 30  40 phút. 

+ Từ (10  13) kG/cm2 trong vòng 15  20 phút. 

 - Khi áp suất lên đến 11,5kG/cm2, thì tiến hành thông rửa ống thuỷ, thao tác như sau: 

+ Mở van xả để thông rửa ống thuỷ. 

+ Đóng van hơi (van trên) để thông rửa đường nước. 

+ Mở van hơi (van trên), đóng van nước (van dưới) để thông rửa đường hơi. Mở van 

nước, đóng van xả, kiểm tra mức nước trong ống thuỷ. 

 - Nếu tắc đường hơi hoặc đường nước ra ống thuỷ thì thông rửa nhiều lần. Khi thông 

rửa ống thuỷ phải đeo găng tay, không nhìn thẳng vào ống thuỷ, thao tác các van phải từ 

từ. 

 - Khi áp suất đến 2 kG/cm2 kiểm tra áp kế. Vặn van ba ngả về hướng xả nước đọng từ 

áp kế ra và đường ống dẫn ra ngoài trời. 

 - Khoá đường hơi thông ra áp kế, kiểm tra xem kim áp kế phải trở về số "0" rồi mở hơi 

ra áp kế xem kim có chỉ đúng vị trí ban đầu không. 

 - Khi áp kế lên đến (4  5) kG/cm2
, thì tiến hành xả đáy lò lần thứ nhất, theo trình tự 

sau đây: 

+ Lấy nước vào lò đến 2/3 ống thuỷ. 

+ Kiểm tra đường ống xả. 

+ Phải có người trông ống thuỷ. 

+ Xả làm 3 hồi, mỗi hồi từ 3  5 giây, hồi nọ cách hồi kia 8  10 giây. 

+ Mở van chặn trước. 

+ Hé mở van xả để sấy đường ống trong 5 phút và tiến hành xả đến 1/3 ống thuỷ thì 

dừng lại. 

 - Ngừng xả đóng van xả trước rồi đóng van chặn. Sau khi đóng van chặn xong hé van 

xả để xả hết nước còn thừa, đóng chặt van xả lại đồng thời kiểm tra lại đường ống xả xem 

các van có kín không. 

 - Khi áp suất đến 6 kG/cm2 kiểm tra lại toàn bộ các bộ phận chịu áp lực của lò, nếu có 
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gì trục trặc phải hạ áp suất xuống còn 0 kG/cm2 để khắc phục, kiểm tra các thiết bị liên 

quan. 

 - Khi áp suất lên đến 8  9 kG/cm2 kiểm tra van an toàn bằng cách dùng tay nâng nhẹ 

tay van lên xả hơi ra ngoài trời và đóng lại kín, rồi thông rửa ống thuỷ lần 2. Nếu lò hoạt 

động bình thường thì báo cho hộ tiêu thụ chuẩn bị hoà hơi. 

 - Trước khi hoà hơi phải xả hết nước đọng trong đường ống và hé mở van chính sấy 

đường ống 1015 phút, rồi mở van hơi chính từ từ để hoà hơi. Xem đường ống bị rung 

động mạnh không, có tiếng kêu bất thường không, nếu có hiện tượng trên thì kiểm tra lại 

kỹ, nếu có nguy cơ sự cố đường ống thì ngừng ngay việc hoà hơi. Nếu không có hiện tượng 

gì thì sau khi mở hết van cái trả lại 1/2 vòng để tránh kẹt van.  

 - Khi lò đã mang tải thì phải điều chỉnh cửa điều tiết gió, khói để giữ được áp suất quy 

định và tăng áp suất từ từ, tránh để cho lò hơi làm việc quá tải.  

 - Công việc khởi động đốt lò được kết thúc khi đã đưa áp suất của lò lên áp suất giới 

hạn và kiểm tra xong sự hoạt động của lò. 

 - Trong quá trình cấp hơi, lò phải đảm bảo chế độ đốt tốt, tức là đảm bảo nhiên liệu 

cháy hoàn toàn, nếu không thì phải xem xét và hiệu chỉnh các hệ thống đốt nhiên liệu. Do 

lò hoạt động tự động nên chế độ cấp gió sẽ tương ứng với nhiên liệu để đảm bảo nhiên liệu 

cháy hoàn toàn.  

 - Thường xuyên theo dõi chế độ cháy của lò hơi qua cửa quan sát bố trí trên tường lò. 

 -Định kỳ vận hành các ống thổi bụi để thổi bụi cho dàn ống đối lưu. 

❖ Vận hành lò: 

 - Tuỳ theo công suất mà điều chỉnh cửa điều tiết gió, khói, cấp nhiên liệu, giữ áp suất 

và nhiệt độ hơi đã quy định. Không được vận hành quá áp suất và quá công suất cho phép, 

cung cấp đầy đủ hơi cho sản xuất. 

 - Công nhân vận hành thường xuyên xem xét trông nom ống thuỷ sáng lắp ở balông 

trên (trực quan tại chỗ và qua camera), luôn luôn vận hành với mức nước trung bình (1/2 

ống thuỷ). Mỗi ca thông rửa ống thuỷ vào đầu ca thao tác như ở đã nêu trên. 

Chú ý: Phải thường xuyên theo dõi ống thuỷ sáng lắp ở balông trên và đối chiếu với 

mực nước tại màn hình trong phòng điều khiển (ít nhất 1 giờ 1 lần). 

 - Công nhân vận hành kiểm tra áp kế 2 lần vào đầu và giữa ca, giữ cho đồng hồ hoạt 

động chính xác, thao tác như ở trên đã nêu ở phần trên. 

 - Mỗi ca công nhân vận hành kiểm tra van an toàn 1 lần vào cuối ca để đảm bảo van an 

toàn làm việc nhạy, chính xác, thao tác như ở trên đã nêu. 

 - Mỗi ca công nhân vận hành xả bẩn, xả đáy, thông rửa ống thuỷ (theo quy định xả bẩn 
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và thông rửa ống thuỷ nêu trong mục 4 dưới đây) vào lúc công suất thấp, áp suất cao, đồng 

thời điều chỉnh nhiên liệu - gió cho thích hợp. 

 - Công nhân vận hành lò hơi phải thường xuyên kiểm tra và thực hiện cào tro trên sàn 

nấm ra ngoài. 

 -  Luôn luôn theo dõi kiểm tra dầu mỡ, nhiệt độ, nước làm mát, tiếng ồn , tiếng kêu các 

loại bơm, quạt, các thiết bị phụ khác. Đối với bơm dự phòng mỗi ca phải chạy thử ít nhất 1 

lần. Mỗi ca phải phân tích mẫu nước 4 lần để kịp thời xử lý cho thích hợp. 

❖ Cấp nước: 

 Nước mềm sau khi xử lý bằng công nghệ trao đổi ion được đưa vào lò bằng hệ thống 

bơm cấp nước.Toàn bộ hệ thống cấp nước được điều khiển tự động. Mực nước trong balon 

được quan sát trực quan qua 2 cụm ống thuỷ sáng lắp trên balon trên và qua 1 bộ chuyển 

đổi tín hiệu để đưa tín hiệu mức nước xuống bàn điều khiển. Ngoài ra, từ phòng điều khiển 

có thể quan sát mức nước thực tế tại ống thuỷ qua hệ thống camera và màn hình. Nước cấp 

hiện hữu đủ dùng chung cho lò hơi dự kiến lắp thêm. 

❖ Cấp hơi: 

 - Hơi bão hoà được sản sinh trong lò hơi qua bộ lọc hơi (bố trí trong balông trên) được 

đưa vào bình góp hơi, từ đó được phân phối đi các hộ tiêu thụ của dây chuyền công nghệ. 

Nước ngưng sau các thiết bị công nghệ được thu về qua hệ thống thu hồi nước ngưng và 

cấp lại cho lò. 

 - Khi áp suất của lò gần bằng với áp suất làm việc tối đa PLVmax thì chuẩn bị cấp hơi. 

Trước khi cấp hơi, mức nước trong lò phải ở mức trung bình của ống thủy và chế độ cháy 

phải ổn định. 

 - Khi cấp hơi mở từ từ van hơi chính để một lượng hơi nhỏ làm nóng đường ống dẫn 

hơi và xả hết nước đọng trên đường ống dẫn hơi trong 1015 phút. Trong thời gian đó quan 

sát hiện tượng dãn nở ống và giá đỡ ống.  

 - Để tránh hơi có lẫn nước, nước được cấp vào lò phải từ từ và không để mức nước 

trong lò cao quá vạch trung bình của ống thủy. 

c). Kết nối hơi với các khách hàng:  

- Phần đi trong Nhà máy, các ống được chạy trên cầu đỡ bao gồm: ống nước ngưng, 

ống hơi. 

- Ống cấp hơi: DN200 A106 Grade B SCH40, bọc bảo ôn dày 100mm, ngoài inox 

304 0,4mm, tổng chiều dài 161m (đã bao gồm phần ống cấp hơi bên Công ty TNHH nhà 

máy bia Heineken Việt Nam – Tiền Giang và phần đường ống bên Dự án) 

- Ống thu hồi nước ngưng: DN65 A106 Grade B SCH40, bọc bảo ôn dày 50mm, ngoài 

inox 304 0,4mm, tổng chiều dài khoảng 171m (đã bao gồm phần ống thu hồi nước ngưng 
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bên Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Tiền Giang và phần đường ống bên 

Dự án) 

- Các đường ống áp lực được lắp đặt theo tiêu chuẩn của Việt Nam (đính kèm sơ đồ 

tuyến cấp hơi và thu hồi nước ngưng ở Phụ lục). 

- Thời gian qua hoạt động của lò hơi luôn ổn định đảm bảo các quy định về bảo vệ 

môi trường, chưa xảy ra sự cố. 

Từ những nội dung đã trình bày ở trên, có thể tổng hợp sơ đồ công nghệ sản xuất hơi 

hiện tại của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Tổng hợp sơ đồ công nghệ sản xuất hơi của nhà máy 

Như vậy, hoạt động sản xuất hơi của nhà máy sẽ làm phát sinh các nguồn gây ô nhiễm, 

như: ồn, nhiệt dư, bụi, khí thải, mùi, ẩm, nước thải, chất thải rắn, cũng như nguy cơ xảy ra 

rủi ro, sự cố (cháy nổ, nổ nồi hơi, đường ống, bồn tích áp hơi). Do đó, trong quá trình sản 

Buồng đốt kiểu tầng sôi 

Lò hơi 

18 tấn/h 

Biomass (mùn cưa, củi băm, 

vỏ trấu, củi trấu,.) 

Ồn, bụi, khí 

thải, tro từ lò 

đốt và xử lý 

khí thải 

Xử lý, làm 

mềm nước 

Ồn, nước xả, 

rủi ro, sự cố, 

khí thải 

Nhiệt dư, rủi 

ro, sự cố 
 Bình chứa hơi bão hòa (bình 

tích áp)  

Lò hơi 

1tấn/h 

Biogas 

Tách nước, 

khử H2S 

Biogas lẫn 

tạp chất 

Nước 

cấp 

Cung cấp cho 

khách hàng  

Hơi dư cấp sấy 

hèm tại dự án  
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xuất chủ dự án cũng các biện pháp phòng chống, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm phù hợp 

nhằm bảo đảm chất lượng môi trường trên khu vực nhà máy sản xuất hơi và sấy hèm đạt 

được quy chuẩn môi trường quy định. 

Công nghệ sản xuất của lò hơi bổ sung, sử dụng nhiên liệu Biogas: Quy trình công 

nghệ không thay đổi so với lò hơi hiện tại, chỉ thay đổi nguyên liệu đốt đầu vào là Biogas 

tận dụng từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy bia Heinenken. Đặt tính kỹ thuật của lò 

hơi lắp đặt thêm như sau: 

- Áp suất thiết kế: 19,6 bar 

- Áp suất vận hành: 12 bar 

- Bộ đốt: vô cấp, kèm bộ van điều khiển cấp gas 

- Định mức tiêu thụ nhiên liệu: 60m3 khí biogas/h 

Nguồn nước cấp: lấy từ Bình khử khí hiện tại của lò Biomass 

Các thiết bị phù hợp chuyên dùng cho gas. 

Biogas từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy bia Hieniken Tiền Giang được máy 

thổi khí theo đường ống DN 80 dài khoảng 57m đưa vào bình chứa. Từ bình chứa này sẽ 

được cấp vào bộ đốt Biogas chuyên dụng. Hơi sinh ra áp suất 12bar được đưa đến bình tích 

áp hiện hữu. 

Trên đường hút của máy thổi khí được lắp 2 bình tách lỏng nối tiếp để tách lỏng trong 

dòng khí, tránh hư hỏng kết cấu cơ khí của máy thổi. Biogas được khử H2S trước khi đưa 

vào lò đốt. Nguyên lý khử H2S tuân theo phương trình: 

3H2S + Fe2O3 → 2FeS + 3H2O + S 

Dòng khí sau khi được tách lỏng sơ bộ được phân phối vào 2 bình khử H2S song song. 

Trong bình có ống phân phối để đảm bảo dòng khí được phân tán đều với tất cả phôi sắt 

trong bình. 

Đường kính bình được tính toán sao cho vận tốc trong bình vào khoảng 0.5m/s, chiều 

cao đảm bảo thời gian lưu của dòng khí trong bình đủ để phản ứng khử H2S diễn ra thuận 

lợi. 

Máy móc thiết bị dự kiến lắp cho lò hơi: Đây là loại lò hơi công suất nhỏ (1 tấn hơi/h), 

Chủ dự án dự kiến mua các loại lò hơi mới 100% có sẵn trên thị trường. Cấu tạo gồm các 

bộ phận chính sau: 

- Hệ béc đốt khí biogas cấp nhiệt cho lò cấp khí nóng được nhập khẩu từ Đức, Ý hoặc 

Nhật Bản. Béc đốt hoạt động tự động hoàn toàn theo nhiệt độ gió nóng ra. 
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- Buồng đốt, thân lò được cấu tạo từ thép không gỉ, thép ống, tấm chịu nhiệt độ cao. 

Buồng đốt và thân lò được thiết kế hai trong một, vừa tận dụng tối đa nhiệt từ nhiên liệu, 

vừa gọn gàng nhất. 

- Quạt gió cấp và đường ống gió, làm nhiệm vụ cấp gió vào thân lò để được làm nóng, 

sau đó đến thiết bị sử dụng khí nóng. 

- Quạt hút có nhiệm vụ hút khói trong buồng đốt và thải vao hệ thống xử lý khí thải 

của lò hơi hiện hữu. Quạt hút khói tạo áp suất âm trong thân lò, tránh lọt khói vào khí nóng. 

- Hệ điều khiển, được trang bị các cảm biến nhiệt độ cực nhạy, điều khiển trực tiếp 

béc đốt để thay đổi hoặc giữ ổn định nhiệt độ gió nóng ra ở chỉ số cài đặt. 

- Bộ khử khí H2S, bình tách lỏng, đường dẫn khí biogas: vật liệu: DN80 do chủ đầu 

tư tự chế tạo (Đính kèm bộ bản vẽ tại phụ lục của báo cáo). 

3.2.2. Công nghệ sấy bã hèm 

a). Cơ sở của việc đầu tư: 

- Bã hèm ướt là sản phẩm tách ra sau khi lên men bia. Phần nước sử dụng làm bia giải 

khát. Trong bã hèm bia có rất nhiều nguồn dinh dưỡng như: protein, carbohydrate, khoảng 

hơn 20 axit amin (lysin, valine, cystine, tyrosine, glycine…), các vitamin, và một số khoáng 

chất,… Bã hèm bia thải từcácnhà máybiarấtlớn.Bã hèm là chất còn lại sau khi lấy đi dịch 

bia từ máy lọc khuôn bản. Ban đầu hèm có mùi thơm do là sản phẩm từ lúa mạch và gạo. 

Tuy nhiên nếu để lâu thì sẽ lên men có thể gây ô nhiễm môi trường do mùi. 

- Bã hèm hiện nay đang được dung làm chất độn cho thức ăn cho gia súc, nhất là bò 

sữa. Song nếu bã hèm vẫn để ẩm sẽ khó bảo quản, chỉ sau 4 ngày sẽ bốc mùi hôi, nên cần 

sấy khô bã hèm để bảo quản được lâu hơn. Bã khô có thể bảo quản được cả năm và có thể 

dung làm chất độn trong thức ăn gia súc một cách rất tiện lợi. Đối với dự án, bã bia được 

thu mua tại nhà máy sản xuất bia tại Nhà máy bia của Tập đoàn bia Heineken. Chủ đầu tư 

đã và đang áp dụng công nghệ mới để làm khô hèm, tránh ô nhiễm môi trường, tận dụng 

nguồn nhiệt thừa từ cung cấp hơi cho các khách hàng, tăng thêm hiệu quả kinh tế cho Công 

ty. 
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b). Nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy bã hèm bia: 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ hệ thống sấy bã hèm bia 

Hệ thống sấy bã hèm bao gồm các thiết bị chính sau: 

- Thiết bị sấy: (1) Silo chứa hèm tươi; (2) Cân định lượng; (3) Các vít tải chuyển hèm 

tươi; (4) Máy ép hèm tươi; (5) Thùng sấy sơ bộ; (6) Thùng sấy chính; (7) Máy nghiền hèm 

khô; (8) Thùng làm mát; (9) Silo chứa kèm cân đóng bao đầu ra; (10) Thùng khử mùi; (11) 

Quạt hút ẩm; (12) Ống thoát ẩm. 

- Quy trình sấy: Do độ ẩm của hèm ban đầu cao (đến 78 ÷ 80%) nên trong hệ thống 

sẽ có máy ép hèm tươi (4) và thùng sấy sơ bộ (5) nhằm tránh quá tải cho thùng sấy chính. 

Hèm vào hệ thống chứa trong silo (1), được cân định lượng (2) để theo dõi điều chỉnh kịp 

thời lượng vào. Hèm sau đó được vít tải (3) đưa vào máy ép hèm tươi (4) ép nước trước khi 

dẫn sang thùng sấy sơ bộ (5). Tại đây hèm được gia nhiệt nhờ hơi nước, qua các bề mặt gia 

nhiệt gián tiếp, nhiệt độ hèm ra được nâng cao đến hơn 80oC đồng thời có một lượng nước 

được bốc hơi trước, độ ẩm hèm giảm xuống còn khoảng 60 ÷ 65%.  Hèm sau đó được 

chuyển qua thùng sấy chính (6), thời gian sấy khoảng 2 giờ, tại đây hèm được cấp nhiệt 

nhờ tiếp xúc với các đĩa nóng có nhiệt độ cao và độ ẩm của nó giảm dần xuống đến 12 ÷ 

13%. Hèm sau đó được nghiền mịn trong máy nghiền (7) và được làm mát xuống khoảng 

40oC nhờ thùng quay (8), nhằm tránh hồi ẩm do nhiệt độ của hèm khô còn cao. Sản phẩm 

sau đó được đóng bao theo yêu cầu (khoảng 25kg/bao) và được chứa trong kho để xuất đi. 

Hơi ẩm thoát ra từ các thùng sấy sẽ được quạt hút (11) hút ra ngoài, qua thiết bị khử mùi 

(10) và thoát ra ống thoát ẩm (12). Hơi cấp nhiệt được lấy từ lò hơi và nước ngưng được 

trả lại cho lò hơi. 

- Hệ thống được thiết kế theo modun với năng suất khoảng 40tấn/ngày (đầu vào), độ 

ẩm thay đổi từ 78 ÷ 80% xuống 12 ÷ 13%, hơi gia nhiệt có áp suất 8 ÷ 10bar được lấy từ lò 

hơi có sẵn.Trong trường hợp cần năng suất lớn hơn có thể làm nhiều modun hoặc mở rộng 
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bằng cách kéo dài hệ thống. 

Bã hèm bia từ bồn chứa đặt bên Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Tiền Giang được 

dẫn về dự án bằng đường ống DN200 SUS304 SCH40, tổng chiều dài đường ống khoảng 

76m. 

Từ những nội dung đã trình bày ở trên, có thể tổng hợp sơ đồ công nghệ sấy bã hèm 

bia của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Tổng hợp sơ đồ công nghệ sấy hèm bia của nhà máy 

Như vậy, hoạt động sấy hèm bia của nhà máy sẽ làm phát sinh các nguồn gây ô nhiễm, 

như: ồn, nhiệt dư, mùi, ẩm, chất thải rắn. Do đó, trong quá trình hoạt động Chủ dự án có áp 

dụng các biện pháp phòng chống, kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng môi trường 

trên khu vực nhà máy đạt được quy chuẩn môi trường quy định. 

Trong thời gian qua hoạt động không gây ảnh hưởng đến môi trường, mùi hôi của khí 

thải hấp phụ bằng than hoạt tính luôn đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 19: 

2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9, Kv = 1 và QCVN 20: 2009/BTNMT.  

Hèm bia 

Máy ép hèm Ồn, mùi, nước ép hèm 

Nước ép hèm → 

Chuyển giao cho đơn 

vị thứ ba làm thức 

uống gia súc 

Hệ thống máy 

sấy hèm bia 

Máy nghiền 

Thùng làm mát 

Máy đóng gói 

Kho chứa 

Mùi, ẩm nóng, ồn, 

nhiệt dư, nước ngưng 

tụ, than hoạt tính thải 

Ồn, nhiệt dư 

Ồn, khí thải, nhiệt dư 

 

Ồn 

 

Khách hàng 

 

Hơi dư 
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3.2.3. Danh mục máy móc, thiết bị và tiến độ lắp đặt phục vụ cho dự án 

Các máy móc, thiết bị đã được lắp đặt được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt sử dụng đến hiện tại của dự án 

TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

I Các thiết bị lò hơi 

1 Thân chính lò hơi 18 tấn/h 2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

2 Buồng đốt  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

3 
Ống gắn vào buồng 

đốt 
 2014 4 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

4 Cửa thao tác  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

5 Cửa cấp nhiên liệu  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

6 
Cửa gió cấp 2 và cấp 

3 
 2014 8 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

7 Quạt gió cấp 1 45 kW 2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

8 Quạt gió cấp 2 11 kW 2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

9 Quạt khói 110 kW 2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

10 
Bộ giảm chấn trước 

và sau quạt 
 2014 3 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

11 
Bơm nước cấp chịu 

nhiệt độ 
18,5 m3/h 2014 2 Pháp 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

12 Ống khói  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

13 
Hệ thống dẫn gió sơ 

cấp và thứ cấp 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

14 Hệ thống dẫn khói  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

15 Van hơi chính  2014 2 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

16 Van an toàn  2014 2 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

17 Van một chiều hơi  2014 1 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

18 Van gắn áp kế  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

19 Van cấp nước 1  2014 3 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

20 Van cấp nước 2  2014 3 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

21 Van cấp nước 3  2014 1 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

22 Van một chiều nước  2014 3 Malaysia 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

23 
Van xả nhanh balong 

hơi 
 2014 1 Đức 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

24 
Cụm van xả đáy 

balong nước 
 2014 2 Đức 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

25 Van xả đáy collector  2014 4 Đức 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

26 
Van thổi bụi bằng khí 

nén 1 
 2014 3 Đức 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

27 
Van thổi bụi bằng khí 

nén 2 
 2014 3 Đức 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

28 Van ống thủy 1  2014 2 Đài loan 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

29 Van ống thủy 2  2014 5 Đài loan 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

30 Van thổi nhiên liệu  2014 2 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

31 
Hệ thống thổi bụi dàn 

đối lưu 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

32 
Hệ thống đường ống 

nội tuyến 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

33 
Hệ thống cung cấp 

khí nén 
 2014 1 Đài Loan 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

34 
Cụm ống thủy sáng 

trên 
 2014 2 

Đức - 

Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

35 
Cụm áp kế hơi kèm 

xiphong 
 2014 2 Hàn Quốc 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

36 
Cụm áp kế nước kèm 

xiphong 
 2014 1 Hàn Quốc 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

37 
Hệ thống đo áp suất 

và chân không 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

38 
Tủ điện điều khiển tự 

động 
 2014 1 

Nhật, 

Đức, Đài 

Loan 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

39 Cảm biển áp suất hơi  2014 1 Nhật 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

40 Cảm biến nhiệt độ 1  2014 1 Đài loan 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

44 Cảm biến nhiệt độ 2  2014 2 Đài loan 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

41 Cảm biến áp suất  2014 1 Nhật 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

42 Bộ hiển thị nhiệt độ  2014 3 Hàn Quốc 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

43 
Bộ điều khiển tự 

động cấp nước 
 2014 1 Nhật 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

44 
Bộ bảo vệ mức nước 

thấp 
 2014 1 Hàn Quốc 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

45 
Bộ điều chỉnh mức 

nước tự động 
 2014 1 Nhật 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

46 
Dây bù dẫn tín hiệu 

nhiệt độ 
 2014 1 Đài Loan 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

47 Cáp điện điều khiển  2014 1 
LG, Việt 

Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

48 
Camera quan sát mức 

nước 
 2014 1 Đài Loan 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 



 

16 

TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

49 
Băng tải cấp mùn cưa 

vào lò 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

50 
Vít tải cấp liệu và làm 

kín 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

51 Loại khử bụi khô  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

52 Van xoay xả bụi  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

53 Vít tải bụi  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

54 Loại dùng nước  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

55 
Hệ thống bơm nước 

tuần hoàn 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

56 
Bơm lọc nước tuần 

hoàn 
 2014 1 Đài loan 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

57 Bộ tiết kiệm nhiệt  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

58 
Vận chuyển thiết bị, 

cẩu lắp đặt 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

59 
Kiểm định và cấp 

phép 
 2014 1 Việt Nam 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

60 Đường ống dẫn hơi  2014 80 m Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

61 Đường ống nước cấp  2014 80 m Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

62 Hệ thống điện nguồn  2014 80 m Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

63 Đồng hồ điện tử EVN  2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

64 
Đồng hồ đo lưu 

lượng hơi 
 2014 1 Thụy sĩ 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

65 
Đồng hồ đo lưu 

lượng nước 
 2014 1 Đức 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

66 Đồng hồ nước lạnh  2014 1 Hàn quốc 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

67 
Hệ thống cân băng tải 

liệu 
 2014 1 Nhật 

Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

68 

Hệ thống thu thập và 

truyền dữ liệu qua 

internet 

 2014 1 Việt Nam 
Mới 

80% 

Đã lắp 

đặt 

II Các thiết bị sấy khô bã hèm bia 

1 
Cân định lượng 

nguyên liệu vào 
 2017 1 Việt Nam 

Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Phễu vào 1m3. 

-Phễu cân 50 kg/mẻ. 

-Điều khiển bằng khí 

nén cửa đóng mở. 

-Điện điều khiển, 

hiển thị tổng lượng. 

      

2 Silo chứa hèm tươi  2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Dung tích 7m3. 

-Vật liệu chế tạo thép 

CT3, dày 5 mm. 

- Sơn hoàn thiện thẩm 

mỹ 

      

3 Vít tải 2,2 kW 2017 6 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Vít tải nguyên liệu, 

vật tư Inox SS 304, 

dầy 2 mm. 

-Lá soắn dầy 3mm. 

-Chiều dài là 3750 

mm cốt sắt ống 76 

dầy 8 mm. 

-Động cơ giảm tốc: 5 

HP 

- Năng suất 8 T/h. 
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

4 Máy hấp 7,5 kW 2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Kiểu máy: Nằm. 

-Kích thước: Chiều 

dài 8000 mm; đường 

kính 900 mm. 

-Độ dầy thân là tole 

14 mm. 

-Độ dầy tol nắp là 

tole 14 mm. 

-Truyền động động 

cơ 10 HP, nhông sên 

hoàn thiện, … 

-Bọc bảo ôn cách 

nhiệt dầy 100 mm, 

tole bảo ôn inox 304 

dầy 5 mm. 

-Thử phần chịu áp lực 

ở 13 Bar. 

-Áp suất hơi sử dụng: 

lớn nhất 10 Bar 

      

5 Máy sấy chính 37 kW 2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

  

-Kiểu máy: Nằm (đĩa 

ống; đường kính ống 

90 mm; dầy 7,6 mm) 

-Kích thước: Chiều 

dài là 8000 mm; 

đường kính 1800 

mm. 

-Độ dầy thân lò là 

tole 16 mm. 

-Độ dầy tole nắp là 

tole 20 mm. 

-Motor 50 HP 

- Hộp nhông truyền 

xichlo  
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

-Bọc bảo ôn cách 

nhiệt dầy 100mm, 

tole bảo ôn inox 304 

dầy 5 mm. 

-Thử phần chịu áp lực 

ở 13 Bar. 

-Áp suất hơi sử dụng: 

lớn nhất 10 Bar. 

6 Máy nghiền 30 kW 2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Loại: Búa đập. 

-Kích thước: D860 x 

L1800.  

-Động cơ CS 40 HP 

      

7 Máy làm mát 11 kW 2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

 

-Loại: Thùng quay. 

-KT: D1500 x L5000. 

-Động cơ giảm tốc: 

15 HP 

      

8 Máy ép bã hèm bia 23,5 kW 2022 1 Việt Nam 
Mới 

100% 

Đã lắp 

đặt 

 

Dạng trục vít, bao 

gồm 1 động cơ hộp số 

22kW và 1 động cơ 

ben 1,5kW 

      

9 Các thiết bị khác  2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

9.1 

Bơm trục vít chuyên 

dụng công suất 5-

6m3, áp suất 6 bar, 

motor 11kw/3 

phase/380v 

11 kW      

9.2 
Quạt hút ẩm 15 HP, 

vật liệu Inox 304. 
11 kW      

9.3  
Ống thoát ẩm dài 

15m, Inox 304 đường 
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TT Tên gọi của thiết bị 

Công 

suất (kW 

hoặc 

m3/h) 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

Ghi 

chú 

kính 500 mm dầy 3 

mm  kèm dây chằng, 

tăng đơ. 

9.4 

Ống dẫn hơi ĐK 114; 

ống nước ngưng về 

đk 60 mm tổng chiều 

dài mỗi loại là 50 m, 

bao gồm phụ kiện 

kèm theo. 

      

9.5 

Van chặn hơi, van xả 

nước ngưng tự động, 

van an toàn 10 Bar 

      

9.6 

Bộ hấp phụ khí bằng 

than hoạt tính: 

D1200xH4000, lớp 

than dầy 200mm 

 2017 1 Việt Nam 
Mới 

90% 

Đã lắp 

đặt 

9.7 
Tủ điện điều khiển hệ 

thống 
      

9.8 
Cáp điện nối từ tủ đến 

các động cơ 
        

10 

Lò hơi 1 tấn/h sử 

dụng nhiên liệu 

biogas 

5 kW 2019 1 Việt Nam 
Mới 

100% 

Đã lắp 

đặt 

III Máy móc khác       

1 
Máy phát điện 400 

kVA 
400 kVA 2014 1 Việt Nam   

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm đầu ra của nhà máy như sau: 

- Sản xuất hơi công suất 19 tấn hơi/giờ; 

- Sấy khô bã hèm công suất 18 tấn/ngày. 
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4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU (LOẠI PHẾ LIỆU, MÃ 

HS, KHỐI LƯỢNG PHẾ LIỆU DỰ KIẾN NHẬP KHẨU), ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT 

SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Nhu cầu nguyên, vật liệu chính sử dụng của dự án có xuất xứ trong nước hoặc nhập 

khẩu được trình bày tại bảng sau: 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu chính 

Bảng 1. 3. Khối lượng vật liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của Dự án 

Nguyên vật liệu Đơn vị Khối lượng 

Biomass (mùn cưa, gỗ băm, vỏ dầu cọ, …) 

(**) 
Tấn/ngày 16-20 

Biogas (HTXLNT của Heineken) Nm3/h 60 

Bã hèm tươi Tấn/ngày 72 

Dầu DO (Máy phát điện) Lít/ngày 0,3 

Hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn nồi hơi Kg/ngày 3 

- NaClO 7408  1,5 

- NaClO 22325  1,5 

Bao bì chứa bã hèm khô Kg/ngày 12,5 

Dầu mỡ bôi trơn máy móc Kg/ngày 10 

Hóa chất hoàn nguyên cột làm mềm nước 

(NaCl tinh khiết) 
Kg/ngày 10 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

Ghi chú: 

         (**): Tiêu chuẩn đối với nhiên liệu Biomass: 

Kích thước: 0 – 30mm. 

Nhiệt trị: 3.200 – 3.600 Kcal/kg. 

Độ ẩm đưa vào lò đốt: 20 – 30%. 

Lưu huỳnh: 0,04%. 

Tro: 0,5 – 2%. 

 Nhiên liệu có thể được mua từ các nhà cung cấp bên ngoài, dự kiến: 

+ Mùn cưa, gỗ băm được mua từ các nhà cung cấp trong nước. 

+ Trấu được mua từ các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Vỏ dầu cọ được nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á và bảo đảm tuân thủ các quy 

định hiện hành về công tác nhập khẩu phế liệu cho sản xuất. 
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- Nhiên liệu được vận chuyển bằng xe chuyên chở, đảm bảo không phát sinh bụi, rơi 

vãi trong quá trình vận chuyển. 

4.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước và điện của dự án 

Nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án 

TT Hoạt động 
Định mức tính 

toán 

Lưu 

lượng sử 

dụng 

m3/ngày 

Lưu 

lượng thải 

bỏ 

m3/ngày 

Phương án xử lý 

I 
Nước cho sản 

xuất 
- 30 3,92  

1 Lò hơi - 24 - - 

1.1 Xả đáy lò hơi  - 1,2 
Tuần hoàn về bể 

tách tro tái sử dụng 

2 

Hoàn nguyên 

cột làm mềm 

nước cấp lò hơi 

- - 0,1 
Tuần hoàn về bể 

tách tro tái sử dụng 

3 

Nước rò rỉ từ bã 

hèm tươi trong 

phễu hèm 

- - 0,1 

Thu gom và bàn 

giao cho đơn vị thứ 

ba làm thức uống 

cho gia súc theo 

hợp đồng nguyên 

tắc số 

25/2022/HĐNT/ĐD 

ngày 25/07/2022 

4 

Nước thải phát 

sinh từ máy ép 

hèm tươi 

- - 2,5 

5 

Hệ thống xử lý 

mùi, bụi bằng 

than hoạt tính, 

rửa bụi 

- 1 - 
Tuần hoàn, bổ sung 

thêm do bay hơi  

6 

Thông rửa ống 

thủy (Vệ sinh 

ống thủy lò hơi 

Biomass) 

- - 0,02 
Tuần hoàn về bể 

tách tro tái sử dụng 

7 
HTXLKT lò 

hơi 
 5 0 

Tuần hoàn, bổ sung 

thêm do bay hơi 

II 

Nước cho sinh 

hoạt (15 công 

nhân) 

- Định mức: 25 

lít/người/ngày 
0,375 0,375 

Thu gom về bể tự 

hoại. Hợp đồng với 

đơn vị chức năng 

hút xử lý khi hầm 
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TT Hoạt động 
Định mức tính 

toán 

Lưu 

lượng sử 

dụng 

m3/ngày 

Lưu 

lượng thải 

bỏ 

m3/ngày 

Phương án xử lý 

đầy, không xả ra 

môi trường. 

B Nhu cầu điện kWh/ngày 2.200 - - 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

Lưu ý: Bể tuần hoàn (bể tách tro) được định kỳ xả bớt 02 tháng/ 1 lần, mỗi lần xả bớt 

khoảng 3 m3, lượng nước xả bớt này sẽ được hợp đồng thu gom như chất thải nguy hại theo 

hợp đồng nguyên tắc số 378/2023/HĐXLCT/MTS.TI-ĐD về việc thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải. 

Công ty trang bị máy phát điện công suất 400 kVA để đề phòng trường hợp mất điện. 

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

5.1. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án đầu tư “Nâng công suất nhà máy sản xuất, cung cấp hơi nóng và sấy khô bã 

hèm bia, công suất 19 tấn hơi/h và 18 tấn hèm bia khô/ngày” được xây dựng tại kho thuộc 

quyền sở hữu của Công ty Cổ phần cảng Mỹ Tho, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang, được chủ dự án thuê lại theo hợp đồng thuê số 119/2014/HĐKT/CMT-

ĐD, tổng diện tích là 1.560m2. 

Tứ cận như sau: (đính kèm bản vẽ mặt bằng tổng thể tại phụ lục). 

+ Phía Bắc và phía Đông giáp Nhà máy bia Heineken Tiền Giang; 

+ Phía Tây giáp đất của Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho hiện cho Công ty TNHH 

thương mại ICT thuê. 

+ Phía Nam giáp đất của Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho hiện cho tổng kho thép miền 

Nam thuê. 
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Hình 1. 4. Sơ đồ vị trí khu đất dự án trong KCN Mỹ Tho 

Tọa độ khu đất dự án của Công ty CP đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương được 

giới hạn bởi các điểm chu vi: A, B, C, D, A như trình bày trong Bảng 1. 5 và Hình 1. 5 dưới 

đây: 

Bảng 1. 5. Tọa độ khu đất dự án sản xuất hơi – sấy hèm 

STT Điểm 
Toạ độ VN 2000 

X(m) Y(m) 

1 A 1.143.876 562.723 

2 B 1.143.900 562.823 

3 C 1.143.882 562.826 

4 D 1.143.860 562.726 

5 A 1.143.876 562.723 

Ghi chú: Khu vực tỉnh Tiền Giang có kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o 

Nhà máy bia Heineken 

Tiền Giang 

Công ty TNHH thương 

mại ICT 

Tổng kho thép miền 

Nam 

Nhà máy bia Heineken 

Tiền Giang 
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Hình 1. 5. Khoảng cách từ khu đất dự án đến khu dân cư 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Hiện tại các hạng mục công trình xây dựng của dự án đã được xây dựng hoàn thiện. 

Danh mục các hạng mục công trình của dự án đã xây dựng hoàn thiện trình bày ở bảng sau: 

 Bảng 1. 6. Danh mục các hạng mục công trình đã xây dựng của dự án 

STT Hạng mục xây dựng 
Diện tích 

(m2) 

Tỉ lệ 

(%) 

Tiến độ hoàn 

thành 

I Khu vực xây dựng      

1 Xưởng lò hơi 320 20,5 
1/2014 đến 

8/2014 

2 Xưởng sấy hèm + kho chứa 220 14,1 
05/2017 đến 

12/2017  

3 Kho nhiên liệu 470 30,1 
1/2014 đến 

8/2014 

4 Kho thành phẩm 50 3,2 
05/2017 đến 

12/2017  

5 Kho chứa tro xỉ 80 5,1 
1/2014 đến 

8/2014 

6 Kho chứa CTNH 6 0,4 
1/2014 đến 

8/2014 
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STT Hạng mục xây dựng 
Diện tích 

(m2) 

Tỉ lệ 

(%) 

Tiến độ hoàn 

thành 

7 
Khu vực xử lý khí thải ngoài 

trời 
40 2,6 

1/2014 đến 

8/2014 

8 Phòng làm việc 35 2,2 
1/2014 đến 

8/2014 

9 Phòng bảo vệ 12 0,8 
1/2014 đến 

8/2014 

10 Khu máy phát điện dự phòng 17 1,1 
1/2014 đến 

8/2014 

11 WC 8 0,5 
1/2014 đến 

8/2014 

12 Lò Biogas 18 1,2 2021 

13 Bể nước + trạm bơm 18 1,2 
1/2014 đến 

8/2014 

14 Bãi đỗ xe 30 1,9 
1/2014 đến 

8/2014 

II Đường nội bộ, sân bãi 236 15,1 
1/2014 đến 

8/2014 

TỔNG CỘNG 1.560 100  

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024)  
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG: 

Dự án: “Nhà máy sản xuất, cung cấp hơi nóng và sấy khô bã hèm bia, công suất 19 

tấn hơi/giờ và 18 tấn hèm bia khô/ngày” được thực hiện tại Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, xã 

Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phù hợp với ngành nghề được thu hút vào 

KCN Mỹ Tho và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. KCN Mỹ Tho đã đầu tư 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm các hạng mục công trình như: Đường giao thông, các hệ 

thống cấp điện, hệ thống thu gom và thoát nước thải, nước mưa. 

Các quy hoạch phát triển liên quan: 

- Quyết định số 9028/QĐ-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Công Thương phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035;  

- Quyết định số 840/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy 

hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 16/06/2020. 

- Quyết định số 1762/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: Quyết định về việc phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 31/12/2023. 

Do vậy, việc Công ty thực hiện dự án tại KCN Mỹ Tho là hoàn toàn phù hợp với nhu 

cầu của Công ty cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG: 

 Dự án: “Nhà máy sản xuất, cung cấp hơi nóng và sấy khô bã hèm bia, công suất 19 

tấn hơi/giờ và 18 tấn hèm bia khô/ngày” được thực hiện tại Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, xã 

Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với hoạt động sản xuất của Dự án phát sinh 

bụi, khí thải; nước thải sinh hoạt; nước thải sản xuất. Dự án có bổ sung thêm 01 máy ép 

hèm làm phát sinh thêm nước thải từ máy ép hèm tươi sẽ được thu gom và bàn giao cho 

đơn vị thứ ba làm thức uống cho gia súc theo hợp đồng nguyên tắc số 25/2022/HĐNT/ĐD 

ngày 25/07/2022, nước thải sinh hoạt của Dự án được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

và hợp đồng với đơn vị chức năng hút xử lý khi hầm đầy, không xả ra môi trường. Bụi, khí 

thải phát sinh được thu gom và xử lý bởi các HTXL phù hợp với từng loại khí thải, đảm 

bảo đạt chuẩn xả thải trước khi thải ra môi trường. 

Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Tho có tổng diện tích là 79,14 ha được thành lập theo 

quyết định số 782/TTG ngày 20/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Ngành nghề sản xuất trong KCN: 

+ Chế biến thức ăn gia súc; 

+ Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu; 

+ Sản xuất bao bì PP; 

+ Chế biến nông sản; 

+ Dịch vụ kho lạnh; 

+ Sản xuất kinh doanh, gia công hàng may mặc; 

+ Sản xuất bánh tráng; các loại nước giải khát; 

+ Sản xuất bê tông thương phẩm; 

+ Đóng sửa các phương tiện thuỷ. 

- Quy mô hoạt động: Hiện nay KCN Mỹ Tho có 25 doanh nghiệp hoạt động, thu hút 

trên 8.000 lao động. 

Tình hình hoạt động bảo vệ môi trường của KCN Mỹ Tho như sau: 

Tình hình xử lý nước thải:  

Nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các công ty thành viên được đấu nối với cống thoát 

chung của KCN Mỹ Tho. Sau đó, nước thải được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Mỹ Tho, với công suất là 3.500 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra sông Tiền. 

Có 17 công ty ký hợp đồng nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN.  

Hiện nay tổng lượng nước thải phát sinh thực tế của KCN Mỹ Tho là 5.241 

m3/ngày.đêm (bao gồm các cơ sở xả thải ra môi trường). 

Hệ thống thoát nước thải và nước mưa được tách ra riêng biệt. 

Nước thải sản xuất phát sinh mới từ máy ép bã hèm của dự án sẽ được thu gom và 

hợp đồng bàn giao cho đơn vị thứ ba xử lý theo hợp đồng nguyên tắc số 25/2022/HĐNT/ĐD 

ngày 25/07/2022, nước thải sinh hoạt của Dự án được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

và hợp đồng với đơn vị chức năng hút xử lý khi hầm đầy, không xả ra môi trường. Vì vậy 

nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ không được dẫn về hố ga đấu 

nối thoát nước thải của KCN Mỹ Tho. 
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Danh sách các Công ty và lĩnh vực hoạt động sản xuất trong KCN Mỹ Tho được trình 

bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 1. Danh sách các Công ty và ngành nghề hoạt động trong KCN 

STT Tên cơ sở Loại hình sản xuất 

1 Công ty PTHT các KCN Tiền Giang Kinh doanh hạ tầng KCN 

2 Công ty CP Hùng Vương 
Chế biến thủy sản, công suất 

15.000 tấn sp/năm 

3 Công ty CP Gò Đàng 
Chế biến thủy sản, công suất 

2.000 tấn sp/năm 

4 Công ty CP thủy sản Vinh Quang 
Chế biến thủy sản, công suất 

14.000 tấn sp/năm 

5 Công ty TNHH An Phát 
Chế biến thủy sản, công suất 

12.000 tấn sp/năm 

6 Công ty TNHH Châu Á 
Chế biến thủy sản, công suất 

9.000 tấn sp/năm 

7 Công ty Cổ phần Châu Âu 
Chế biến thủy sản, công suất 

25.000 tấn sp/năm 

8 Công ty TNHH Badavina 
Sản xuất chả cá; công suất 900 

tấn/năm 

9 Công ty TNHH Royal Foods 
Chế biến thủy sản đóng hộp, 

công suất 22.000 tấn sp/năm 

10 Chi nhánh Công ty chăn nuôi CP Việt Nam 
Chế biến thức ăn chăn nuôi, 

công suất 540.000 tấn sp/năm 

11 Chi nhánh Công ty TNHH UniPresident Việt Nam 
Chế biến thức ăn thủy sản, 

công suất 264.000 tấn sp/năm 

12 Công ty CP sản xuất trái cây Hùng Phát 
Chế biến trái cây rau củ quả 

đông lạnh, công suất  

13 Công ty TNHH Nhà máy bia Heneiken 
Sản xuất bia, công suất 300 

triệu lít/năm 
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STT Tên cơ sở Loại hình sản xuất 

14 Công ty TNHH T.C. UNION 

Sản xuất bột cá, bột thịt cá, 

dầu cá, nước cá cô đặc; công 

suất 53.865 tấn sp/năm 

15 Xí Nghiệp chế biến gạo Việt Nguyên 
Chế biến gạo,công suất 6500 

tấn/tháng 

16 
Công ty SXCB nông thủy sản xuất khẩu Thuận 

Phong 

Sản xuất bánh tráng, bánh 

phở, hủ tiếu, bún, bánh hỏi, 

công suất 36.000 tấn sp/năm 

17 Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công 

Sản xuất bao bì PP và PE các 

loại, công suất 2.875 tấn 

sp/năm 

18 Công ty CP cảng Mỹ Tho 
Neo đậu bốc xếp hàng hóa, 

320.000 tấn/năm 

19 Công ty TNHH MTV Đổng Kim Long 

Đóng mới và sửa chữa tàu 

thuyền, 20 chiếc/năm 

 

20 Công ty TNHHMTV Bê tông TICCO 

Sản xuất cấu kiện bê tông đúc 

sẵn, công suất 110.000 tấn 

sp/năm (50.000 m3/năm) 

21 
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – 

CN Mỹ Tho 
Ngân hàng 

22 Chi nhánh TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM 
Chiết nạp gas, công suất 800 

tấn/tháng 

23 Công ty TNHH Nam Of London 

Sản xuất và gia công hàng 

may mặc, công suất 4.000.000 

sp/năm 

24 
Công ty CP Đầu tư công nghiệp và xuất nhập khẩu 

Đông Dương 
Sản xuất và cung cấp hơi nóng 
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STT Tên cơ sở Loại hình sản xuất 

25 Công ty Xăng dầu Tiền Giang Kinh doanh xăng dầu 

Về chất lượng nước thải sau HTXL của KCN Mỹ Tho 

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu công nghiệp do Ban Quản 

lý các khu công nghiệp Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh 

học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thực hiện như sau: 

Bảng 2. 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại KCN Mỹ Tho 

STT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị NT1 NT2 NT3 NT4 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

mức A 

1 pH  - 7,66 7,59 7,31 7,57 6 – 9 

2 Nhiệt độ  oC 26,4 26,4 26,4 26,4 40 

3 TSS  mg/L 38,0 14,0 10,7 12,7 50 

4 BOD5  mg/L 20,0 9,0 21,0 10,0 30 

5 COD  mg/L 29,7 12,7 30,7 14,3 75 

6 
Dầu mỡ 

khoáng  
mg/L KPH KPH KPH KPH 5 

7 Sunfua  mg/L KPH KPH KPH KPH 0,2 

8 

Amoni 

(tính theo 

N) 

mg/L 0,95 0,34 0,68 0,64 5 

9 Tổng Nitơ  mg/L 18,9 4,08 11,2 12,4 20 

10 
Tổng 

Photpho  
mg/L 2,75 0,61 2,77 2,14 4 

11 Clo dư  mg/L KPH 0,71 0,53 KPH 1 

12 Coliforms  MPN/100mL <2 <2 9,4 
2,8 x 

103 
3000 

(Nguồn: Báo cáo môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2022) 

Ghi chú: 

+ NT1: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Tho. 

+ NT2: Nước thải sau xử lý của Công ty TNHH sản xuất chế biến nông 

thủy sản xuất khẩu Thuận Phong. 
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+ NT3: Nước thải sau xử lý của Công ty TNHH nhà máy bia Heneiken 

Việt Nam – Tiền Giang. 

+ NT4: Nước thải sau xử lý của Công ty Cổ phần Châu Âu. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc được thực hiện vào tháng 11/2022 cho thấy nước thải sau 

hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Tho và các cơ sở miễn trừ đấu nối vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung có các chi tiêu ô nhiễm đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT mức A. 

Về chất lượng môi trường nước mặt:  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt (nguồn tiếp nhận nước thải sau xử 

lý của các khu công nghiệp) do Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang phối hợp với 

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 

thực hiện như sau: 

Bảng 2. 3. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt sông Tiền – nguồn 

tiếp nhận nước thải của KCN Mỹ Tho 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Kết quả 

QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT (Mức 

A2) 

1 pH  - 6,65 6 – 8,5 

2 DO  mg/L 5,78 ≥ 5 

3 BOD5  mg/L 10,0 6 

4 COD  mg/L 15 15 

5 TSS  mg/L 22,0 30 

6 Amoni (tính theo N)  mg/L 0,24 0,3 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/L KPH 5 

8 Nitrit (tính theo N)  mg/L KPH 0,05 

9 Photphat (tính theo P)  mg/L 0,17 0,2 

10 Tổng dầu mỡ  mg/L KPH 0,5 

11 Coliforms  
MPN/100 

mL 
7,9 x 104 5.000 

(Nguồn: Báo cáo môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2022) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc được thực hiện vào tháng 11/2022 cho thấy nước mặt 

sông Tiền (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Mỹ Tho) đa số các chỉ tiêu ô nhiễm đều đạt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT mức A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải 

áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2; riêng đối 

với thông số BOD5, Coliform vượt quy chuẩn. 
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Về chất lượng môi trường không khí:  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí do Ban Quản lý các khu công 

nghiệp Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học – Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thực hiện như sau: 

Bảng 2. 4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại KCN Mỹ Tho 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Kết quả QCVN (*) 

1 Bụi  mg/m3 0,181 0,3 

2 Ồn  dBA 62,7 70 

3 SO2  mg/m3 0,047 0,35 

4 NO2  mg/m3 0,042 0,2 

5 CO  mg/m3 4,59 30 

6 NH3  mg/m3 0,119 0,2 

7 H2S  mg/m3 KPH 0,042 

8 Mecaptan  mg/m3 KPH 0,05 

9 O3  mg/m3 KPH 0,2 

(Nguồn: Báo cáo môi trường các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2022) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Khu công nghiệp 

Mỹ Tho được thực hiện vào tháng 11/2022 cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm có có giá trị thấp 

hơn giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn: 

Toàn bộ chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, CTNH phát sinh trong từng doanh nghiệp, 

được doanh nghiệp ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức năng. 

Như vậy, hiện trạng phát triển của KCN Mỹ Tho đã đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu 

theo quy định của pháp luật, để triển khai thực hiện dự án.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn được coi là nước sạch, không gây ô nhiễm môi trường, nên dự 

án thực hiện việc đấu nối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa của nhà máy, rồi chảy 

vào hệ thống thoát nước mưa chung của công ty CP Cảng Mỹ Tho. 

Nước mưa được thu vào các hố ga rồi chảy vào tuyến đường ống cống thoát nước 

mưa bố trí dọc hai bên đường nội bộ trên khu vực nhà máy, sau đó vào hệ thống thoát nước 

mưa chung của công ty CP Cảng Mỹ Tho trước khi dẫn thoát ra sông Tiền.  

Dự án có 1 điểm thoát nước mưa ra hệ thống thu gom nước mưa tập trung của Công 

ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho trước khi chảy ra sông Tiền, cụ thể các thông số kỹ thuật của hệ 

thống cống thu gom nước mưa của Dự án như sau: 

- Tọa độ: X = 1.143.865; Y = 562.755 

- Kết cấu, vật liệu cống thoát: BTCT 

- Kích thước điểm đấu nối thoát nước mưa 01: L × B = 900 × 400 (mm) 

- Tổng chiều dài cống đến điểm thoát 01: 96 m. 

- Chiều rộng các loại cống: Cống mương chữ U có kích thước L x H = 400 x 300 

(mm). 

- Quy trình vận hành: chảy tự nhiên. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy 
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Hình 3. 2. Hình ảnh cống thoát nước mưa thực tế của Dự án 

1.2. Mạng lưới thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa D90, 

tổng chiều dài thu gom là 5m. Các nguồn nước thải sinh hoạt được thu gom và được xử lý 

bằng hầm tự hoại 03 ngăn hợp vệ sinh sẵn có tại nhà máy và khi hầm đầy hợp đồng với đơn 

vị có chức năng hút xử lý không thải ra môi trường. Với thể tích hầm tự hoại là 6m3 (kích 

thước: L×B×H = 2m×2m×1,5m) và lượng nước sinh hoạt phát sinh khoảng 0,375m3/ngày 

thì thời gian lưu nước của hầm tự hoại khoảng 16 ngày. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

1.2.2. Nước thải sản xuất 

1.2.2.1. Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 03 ngăn 

Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức 

năng hút xử lý khi hầm đầy không 

thải ra môi trường 
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Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được tuần hoàn về bể tách tro 

tái sử dụng và không thải ra môi trường. Quy trình thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ 

HTXL khí thải lò hơi như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh được thu gom về bể chứa tuần hoàn (kích thước 3,5m×2m×1,5m) 

bằng đường ống thép D76mm, chiều dài đường ống thu gom 50m. Tại đây nước được tuần 

hoàn tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi không xả ra môi trường. Định kỳ 02 

tháng/lần xả bớt, mỗi lần xả bớt khoảng 3m3, lượng nước xả bớt được thu gom xử lý như 

chất thải nguy hại. Quá trình vận hành không sử dụng hóa chất, chất xúc tác. 

1.2.2.2. Nước thải xả bẩn và thông rửa ống thủy 

Nước thải xả bẩn và thông rửa ống thủy: Lượng nước này được tuần hoàn về bể chứa 

tuần hoàn của hệ thống xử lý khí thải lò hơi và không thải ra môi trường. Quy trình xử lý 

nước thải xả bẩn và thông rửa ống thủy như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải xả bẩn và thông rửa ống thủy 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh được thu gom về bể chứa tuần hoàn của hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi (kích thước 3,5mx2mx1,5m) bằng đường ống thép D76mm, chiều dài đường ống thu 

gom 50m. Tại đây nước được tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích xử lý khí thải lò hơi 

không xả ra môi trường. Nước thải này có tính bazơ nên làm tăng được khả năng xử lý khí 

thải lò hơi nên việc tuần hoàn này là phù hợp. Quá trình vận hành không sử dụng hóa chất, 

chất xúc tác. 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Bể chứa tuần hoàn 

Tuần hoàn tái sử dụng không thải ra môi trường 

 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Bể chứa tuần hoàn 

Tuần hoàn tái sử dụng không thải ra môi trường 
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1.2.2.3. Nước rò rỉ từ bã hèm tươi trong phễu hèm và nước thải phát sinh từ máy ép hèm 

tươi 

Dự án bổ sung thêm 01 máy ép hèm tươi trong công đoạn sấy bã hèm bia so với Quyết 

định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường số 2059/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Điều này làm phát sinh thêm nước rò rỉ từ bã hèm tươi trong 

phễu hèm và nước thải phát sinh từ máy ép hèm tươi. 

Nước rò rỉ từ bã hèm tươi trong phễu hèm và nước thải phát sinh từ máy ép hèm tươi 

sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa D42 về bồn chứa và hợp đồng bàn giao cho đơn vị 

thứ ba làm thức uống cho gia súc theo hợp đồng nguyên tắc số 25/2022/HĐNT/ĐD ngày 

25/07/2022. 

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

Nhà máy đã xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi (dùng chung cho 2 lò 

hơi biomass và biogas), 01 hệ thống xử lý mùi, ẩm phát sinh từ quá trình sấy hèm, và đặt 

01 thiết bị Cyclone khô có túi vải lắp ở đầu ra để thu giữ lại bụi hèm trong quá trình làm 

mát, không để phát tán ra môi trường. Đảm bảo xử lý lượng bụi, khí thải phát sinh trong 

quá trình sản xuất của dự án. 

Thông tin mạng lưới thu gom bụi, khí thải của Dự án như sau: 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật cơ bản của các công trình thu gom bụi, khí thải về công 

trình xử lý khí thải 

HTXL 
Ký hiệu 

HTXL 

Khu vực thu 

gom bụi, khí 

thải 

Kết cấu 

Kích thước 

(đường kính ống 

thu gom) 

Chiều dài 

(m) 

1. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (dùng chung cho 2 lò hơi biomass và biogas) 

Hệ thống 1: 

xử lý khí 

thải lò hơi 

(dùng chung 

cho 2 lò hơi 

biomass và 

biogas) 

Đường 

ống thu 

gom Khí thải từ 2 

lò hơi 

biomass và 

biogas 

Thép CT3 

dày 4mm 
D1100 15 

Ống 

thoát khí 

Inox 304 

dày 

5/4/3mm 

đoạn chân D1450 

cao 6m, đoạn thân 

trên D1100 cao 

15m  

21 

2. Hệ thống xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Hệ thống 2: 

xử lý mùi, 

ẩm từ máy 

sấy hèm 

Đường 

ống thu 

gom máy sấy hèm 

Inox 304 

dày 3mm 

D250 10 

D500 10 

Ống 

thoát khí 

Inox 304 

dày 4/3mm 
D500 15 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 
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Tổng hợp các HTXL bụi, khí thải được thi công, lắp đặt tại Dự án như sau: 

Bảng 3. 2. Danh mục các HTXL bụi, khí thải được thi công, lắp đặt tại Nhà máy 

STT 
Nguồn 

gốc 

Thành 

phần ô 

nhiễm 

Biện 

pháp 

giảm 

thiểu 

Số 

lượng 

HTXL 

Số 

lượng 

ống 

khói 

Chiều 

cao ống 

khói 

Thực 

hiện 

vị trí 

giám 

sát (vị 

trí) 

Phương 

thức xả 

thải 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải lò 

hơi 

(dùng 

chung 

cho 2 lò 

hơi 

biomass 

và 

biogas) 

Bụi, CO, 

NOx, SO2 

Thu gom 

về 

cyclone 

khô, 

Tháp hấp 

thụ 

1 1 21m 1 Liên tục 

2 

Hệ thống 

xử lý 

mùi, ẩm 

từ máy 

sấy hèm 

Bụi, CO, 

NOx, 

SO2, 

H2S, NH3 

Thu gom 

về tháp 

hấp phụ 

bằng  

than hoạt 

tính 

1 1 15m 1 Liên tục 

3 

Máy 

phát điện 

400 kVA 

Bụi, SO2, 

NOx, CO 

Lắp đặt 

ống khói 

phát tán 

khí thải 

0 1 

H = 

3,4m 

D200 

0 
Gián 

đoạn  

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

Các công trình xử lý bụi được thực hiện bởi đơn vị sau đây: 

Bảng 3. 3. Chi tiết đơn vị xây dựng, lắp đặt các HTXL bụi của Dự án 

Stt Tên công trình 
Đơn vị thiết 

kế công nghệ 

Đơn vị thi công 

công nghệ 

Đơn vị thi 

công 

Đơn vị giám 

sát thi công 

1 

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

(dùng chung cho 

Công ty CP 

Đầu Tư Công 

Nghiệp XNK 

Đông Dương 

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Xây Dựng Và 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại Xây 

Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

Xây Dựng Và 
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Stt Tên công trình 
Đơn vị thiết 

kế công nghệ 

Đơn vị thi công 

công nghệ 

Đơn vị thi 

công 

Đơn vị giám 

sát thi công 

2 lò hơi biomass 

và biogas) 

Cơ Khí Đại 

Nam 

Dựng Và 

Cơ Khí Đại 

Nam 

Cơ Khí Đại 

Nam 

2 

Hệ thống xử lý 

mùi, ẩm từ máy 

sấy hèm 

Công ty CP 

Đầu Tư Công 

Nghiệp XNK 

Đông Dương 

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Xây Dựng Và 

Cơ Khí Đại 

Nam 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại Xây 

Dựng Và 

Cơ Khí Đại 

Nam 

Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

Xây Dựng Và 

Cơ Khí Đại 

Nam 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

2.1. Xử lý bụi, khí thải từ buồng đốt lò hơi nhiên liệu biomass 

a) Quy trình công nghệ 

Để giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ 2 lò hơi. Tại lò hơi biomass của nhà máy, chủ 

dự án đã tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 45.000m3/h nhằm giảm 

thiểu tác động đến môi trường không khí tại dự án, sơ đồ hệ thống xử lý như sau: 

Hình 3. 6. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải của lò hơi (dùng chung cho 2 lò hơi) 

Thuyết minh quy trình: 

Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt theo ống thải được dẫn qua Cyclone để tách loại 

phần lớn tro bụi, muội than nhờ lực ly tâm và trọng lực. Tro bụi và muội than có trọng 

lượng lớn hơn không khí được lắng ở đáy cyclone. Tro, bụi được thu gom vào bao, buột 

kín miệng cho vào kho chất thải rắn công nghiệp thông thường, định kỳ hợp đồng với đơn 

Ống khói thải 

Tháp hấp thụ (Tháp 

venturi + tháp Scrubber) 

Cyclone chùm 

Khí thải 

Dung dịch hấp 

thụ (Nước) 

Bể khử bụi ướt 

Tro khô   Tro ướt 

Vô bao, hợp đồng xử lý 

Bể chứa nước tuần hoàn 
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vị chức năng thu gom xử lý. Tiếp đến nhờ quạt hút ly tâm vận chuyển không khí từ cyclone 

và tháp hấp thụ (Tháp venturi + tháp Scrubber). Tháp hấp thụ được thiết kế nhằm để hấp 

thụ các loại khí độc hại sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như SOx, NOx,… bằng dung 

dịch hấp thụ (nước) được cung cấp từ hệ thống bơm định lượng. 

Venturi: Khí thải chứa bụi đi qua ống venturi sau đó khí sẽ chuyển động xoáy theo 

phương tiếp tuyến trong thân hình trụ và đi lên ra ngoài. Tại chỗ thắt của ống venturi có lắp 

vòi phun nước, khi khí thải đi qua với vận tốc lớn sẽ cuốn theo nước và tạo thành các giọt 

nước mịn. Bụi trong khí thải sẽ va đập quán tính vào các giọt nước và bị giữ lại trên bề mặt 

giọt nước. Sau đó khi các hạt nước mang theo bụi chuyển động xoắn ống trong thân hình 

trụ sẽ bị ép vào thành và trượt xuống theo ống xả ra ngoài. 

Scrubber:  Khí đi từ dưới lên xuyên qua lớp vật liệu rỗng, khi tiếp xúc với bề mặt 

ướt của lớp vật liệu rỗng thành phần ô nhiễm ở dạng rắn sẽ bị giữ lại còn khí sạch thoát ra 

ngoài. Phần cặn rắn bị nước cuốn trôi xuống bể chứa và được xả định kỳ dưới dạng cặn. 

Khí SO2  sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng sau: 

SO2 + H2O → H2SO3 

Khí CO2  sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng sau: 

CO2 + H2O → H2CO3 

Khí CO  sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng sau: 

CO + H2O → H2 + CO2 

Hấp thụ khí độc hại bằng chất lỏng là quá trình hòa tan chất khí trong chất lỏng khi 

chúng tiếp xúc với nhau. Cơ cấu của quá trình này chia thành ba bước: 

- Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của chất 

lỏng hấp thụ. 

- Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của chất hấp thụ. 

-  Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng khối chất 

lỏng hấp thụ. 

- Tại tháp hấp thụ dung dịch hấp thụ (nước) được bơm liên tục từ đỉnh tháp xuống các 

lớp mâm tiếp xúc, khí thải chứa SOx, NOx được dẫn từ dưới đi lên quá trình tiếp xúc giữa 

pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn ra dễ dàng. Khí đi ra khỏi thiết bị hấp 

thụ là không khí sạch tiếp tục được đẩy vào ống khói và thải ra ngoài. 

- Dung dịch hấp thụ được bơm tuần hoàn từ bể khử bụi ướt. 

- Nồng độ bụi, khí thải sau hệ thống xử lý, được đo đạc trực tiếp tại ống khói khí thải 

lò hơi được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 4. Nồng độ ô nhiễm tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 19: 

2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 

0,9, Kv = 1 
28/3/2023 13/7/2023 29/9/2023 12/12/2023 

1 
Bụi 

tổng 
mg/Nm3 71,6 70,2 72,4 80,3 180 

2 SO2 mg/Nm3 

KPH 

(LOD = 

14) 

KPH 

(LOD = 

14) 

KPH 

(LOD = 

14) 

44,6 450 

3 NOx mg/Nm3 158,2 162,8 165,8 279 765 

4 CO mg/Nm3 203,3 234,7 229,9 501 900 

5 NH3 mg/Nm3 4,4 3,87 - - 45 

6 
Nhiệt 

độ 
oC 71,0 82 85 135 - 

7 
Lưu 

lượng 
m3/giờ 28.472 28.605 28.641 28.211 - 

Như vậy, nồng độ bụi, khí thải sau hệ thống xử lý lò hơi đo tại ống khói vào các đợt 

quan trắc hoàn toàn đạt quy chuẩn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9, 

Kv = 1. 

Theo kết quả khí thải thu được vào năm 2023 chứng minh hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi đạt hiệu quả và tương đối ổn định. Tuy nhiên, chủ dự án phải thường xuyên theo dõi, 

bảo trì bảo dưỡng để hạn chế tối đa việc xảy ra sự cố ngoài ý muốn. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi như bảng sau: 

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi 

Hạng 

mục 

Phương pháp 

xử lý 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

HTXL 

khí thải 

lò hơi 

(dùng 

chung 

cho 2 lò 

hơi 

Cyclone chùm  

 tách tro khô 

+ Lưu lượng khí xử lý: 45.000 m3/h 

+ Nhiệt độ làm việc: ≤ 200oC 

+ Kích thước tổng: DxH = 2,755m x 4,4m 

+ Ống dẫn khí vào-ra: D1100 

+ Chân đỡ: I200 

+ Sơn lót chống rỉ bên trong, bên ngoài 

Expo 910 

Hệ 01 
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Hạng 

mục 

Phương pháp 

xử lý 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

biomass 

và 

biogas) 

Tháp hấp thụ 

(Tháp venturi + 

Tháp Scrubber) 

Công suất: 45.000 m3/h 

Kích thước:  

+ Tháp Ventury DxH = 1,2m x 4,55m 

+ Tháp Scrubber DxH = 1,75m x 4,7m 

Hệ 01 

Bể khử bụi ướt Kích thước: LxBxH = 5,4mx3mx2,2m Hệ 01 

Bể chứa nước 

tuần hoàn 
Kích thước: LxBxH = 3,5mx2mx1,5m Bể 01 

Quạt hút Công suất: 110kW Cái 01 

Ống khói 
Đường kính: D = 1,1 m 

Chiều cao: H = 21 m 
Ống 01 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

b) Quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải.  

1. Nhóm lò: 

- Trước khi nhóm lửa đốt lò phải kiểm tra đầy đủ cẩn thận toàn bộ các bộ phận lò hơi 

và các thiết bị phụ của toàn bộ hệ thống. 

- Đóng các van xả đáy, van cấp hơi tổng. Mở van cấp nước, van xả khí để thoát khí, 

mở van lưu thông ống thủy và van của áp kế. 

- Gạt công tác bơm về bên điều chỉnh bằng tay, bơm từ từ nước đã xử lý vào lò, nhiệt 

độ nước cấp không được vượt quá 40oC. Khi nước đã lên đến vạch thấp nhất ống thủy (tối 

thiểu), thì đóng van cấp nước lại, để cho nước ổn định, kiểm tra xem nước có bị tụt xuống 

không. 

- Mở cho chạy quạt hút khói khoảng 5 phút để thông gió và tro bụi tích tụ trên đường 

khói. 

- Mở các cửa, xếp củi vào lò thành đống (một lớp củi chẻ nhỏ ở dưới và củi to chất 

lên trên), chọn loại khô dễ bắt lửa.  

- Mồi lửa bằng giấy hoặc củi nhỏ, cho cháy đống củi từ trong ra để tăng nhiệt nhanh, 

sử dụng cửa thao tác bên hông lò. 

- Khi củi đã bén cháy toàn diện, điều chỉnh quạt khói tăng cường hút gió tự nhiên. 
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- Sau đó bật quạt đẩy để tăng cường gió tươi cấp vào lò. Khi lửa đã cháy mãnh liệt và 

nhiệt độ buồng đốt đã tăng cao, bật hệ cấp liệu để bắt đầu cấp liệu vào buồng đốt. 

- Gạt công tắc bơm sang chế độ tự động. 

- Tăng nhiệt độ buồng đốt phải từ từ. Trong trường hợp nhóm lò lần đầu, lò nguội thì 

thời gian quy định như sau: 

+ Từ lúc nhóm lò 0  1 kG/cm2 trong 2 giờ. 

+ Từ 1  5 kG/cm2 trong vòng 1 giờ. 

+ Từ 5  10 kG/cm2 trong vòng 30  40 phút. 

+ Từ 10  13 kG/cm2 trong vòng 15  20 phút. 

- Khi áp suất lên đến 11,5 kG/cm2, thì tiến hành thông rửa ống thuỷ, thao tác như 

sau: 

+ Mở van xả để thông rửa ống thuỷ. 

+ Đóng van hơi (van trên) để thông rửa đường nước. 

+ Mở van hơi (van trên), đóng van nước (van dưới) để thông rửa đường hơi. Mở van 

nước, đóng van xả, kiểm tra mức nước trong ống thuỷ. 

- Nếu tắc đường hơi hoặc đường nước ra ống thuỷ thì thông rửa nhiều lần. Khi thông 

rửa ống thuỷ phải đeo găng tay, không nhìn thẳng vào ống thuỷ, thao tác các van phải từ 

từ. 

- Khi áp suất đến 2 kG/cm2 kiểm tra áp kế. Vặn van ba ngả về hướng xả nước đọng từ 

áp kế ra và đường ống dẫn ra ngoài trời. 

- Khoá đường hơi thông ra áp kế, kiểm tra xem kim áp kế phải trở về số "0" rồi mở 

hơi ra áp kế xem kim có chỉ đúng vị trí ban đầu không. 

- Khi áp kế lên đến 4  5 kG/cm2
, thì tiến hành xả đáy lò lần thứ nhất, theo trình tự 

sau đây: 

+ Lấy nước vào lò đến 2/3 ống thuỷ. 

+ Kiểm tra đường ống xả. 

+ Phải có người trông ống thuỷ. 

+ Xả làm 3 hồi, mỗi hồi từ 3  5 giây, mỗi lần cách nhau 8  10 giây. 

+ Mở van chặn trước. 

+ Hé mở van xả để sấy đường ống trong 5 phút và tiến hành xả đến 1/3 ống thuỷ thì 

dừng lại. 
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- Ngừng xả đóng van xả trước rồi đóng van chặn. Sau khi đóng van chặn xong hé van 

xả để xả hết nước còn thừa, đóng chặt van xả lại đồng thời kiểm tra lại đường ống xả xem 

các van có kín không. 

- Khi áp suất đến 6 kG/cm2 kiểm tra lại toàn bộ các bộ phận chịu áp lực của lò, nếu có 

gì trục trặc phải hạ áp suất xuống còn 0 kG/cm2 để khắc phục, kiểm tra các thiết bị liên 

quan. 

- Khi áp suất lên đến 8  9 kG/cm2  kiểm tra van an toàn bằng cách dùng tay nâng nhẹ 

tay van lên xả hơi ra ngoài trời và đóng lại kín, rồi thông rửa ống thuỷ lần 2. Nếu lò hoạt 

động bình thường thì báo cho hộ tiêu thụ chuẩn bị hoà hơi. 

- Trước khi hoà hơi phải xả hết nước đọng trong đường ống và hé mở van chính sấy 

đường ống 1015 phút, rồi mở van hơi chính từ từ để hoà hơi. Xem đường ống bị rung 

động mạnh không, có tiếng kêu bất thường không, nếu có hiện tượng trên thì kiểm tra lại 

kỹ, nếu có nguy cơ sự cố đường ống thì ngừng ngay việc hoà hơi. Nếu không có hiện tượng 

gì thì sau khi mở hết van cái trả lại 1/2 vòng để tránh kẹt van.  

- Khi lò đã mang tải thì phải điều chỉnh cửa điều tiết gió, khói để giữ được áp suất quy 

định và tăng áp suất từ từ, tránh để cho lò hơi làm việc quá tải.  

- Công việc khởi động đốt lò được kết thúc khi đã đưa áp suất của lò lên áp suất giới 

hạn và kiểm tra xong sự hoạt động của lò. 

- Trong quá trình cấp hơi, lò phải đảm bảo chế độ đốt tốt, tức là đảm bảo nhiên liệu 

cháy hoàn toàn, nếu không thì phải xem xét và hiệu chỉnh các hệ thống đốt nhiên liệu. Do 

lò hoạt động tự động nên chế độ cấp gió sẽ tương ứng với nhiên liệu để đảm bảo nhiên liệu 

cháy hoàn toàn.  

- Thường xuyên theo dõi chế độ cháy của lò hơi qua cửa quan sát bố trí trên tường lò. 

- Định kỳ vận hành các ống thổi bụi để thổi bụi cho dàn ống đối lưu. 

2. Vận hành lò: 

- Tuỳ theo công suất mà điều chỉnh gió, khói, cấp nhiên liệu, giữ áp suất và nhiệt độ 

hơi phù hợp. Không được vận hành quá áp suất và quá công suất cho phép, cung cấp đầy 

đủ hơi cho sản xuất. 

- Công nhân vận hành phải thường xuyên theo dõi ống thuỷ sáng lắp ở balông trên 

(trực quan tại chỗ và qua camera), luôn luôn vận hành với mức nước trung bình (1/2 ống 

thuỷ). Mỗi ca thông rửa ống thuỷ vào đầu ca thao tác như ở đã nêu trên. 

Chú ý: Phải thường xuyên theo dõi ống thuỷ sáng lắp ở balông trên và đối chiếu với 

mực nước tại màn hình trong phòng điều khiển (ít nhất 1 giờ 1 lần). 
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- Công nhân vận hành phải kiểm tra áp kế 2 lần vào đầu và giữa ca, giữ cho đồng hồ 

ho động chính xác, thao tác như ở trên đã nêu ở phần trên. 

- Mỗi ca công nhân vận hành phải kiểm tra van an toàn 1 lần vào cuối ca để đảm bảo 

van an toàn làm việc nhạy, chính xác, thao tác như ở trên đã nêu. 

- Mỗi ca công nhân vận hành phải xả bẩn, xả đáy, thông rửa ống thuỷ (theo quy định 

xả bẩn và thông rửa ống thuỷ nêu trong mục 4 dưới đây) vào lúc công suất thấp, áp suất 

cao, đồng thời điều chỉnh nhiên liệu - gió cho thích hợp. 

- Công nhân vận hành lò hơi phải thường xuyên kiểm tra và thực hiện cào tro trên sàn 

nấm ra ngoài. 

- Luôn luôn theo dõi kiểm tra dầu mỡ, nhiệt độ, nước làm mát, tiếng ồn, tiếng kêu các 

loại bơm, quạt, các thiết bị phụ khác. Đối với bơm dự phòng mỗi ca phải chạy thử ít nhất 1 

lần. Mỗi ca phải phân tích mẫu nước 4 lần để kịp thời xử lý cho thích hợp. 

3. Vận hành cấp hơi: 

- Hơi bão hoà được sản sinh trong lò hơi qua bộ lọc hơi (bố trí trong balông trên) được 

đưa vào bình góp hơi, từ đó được phân phối đi các hộ tiêu thụ của dây chuyền công nghệ. 

Nước ngưng sau các thiết bị công nghệ được thu về qua hệ thống thu hồi nước ngưng và 

cấp lại cho lò. 

- Khi áp suất của lò gần bằng với áp suất làm việc tối đa PLVmax thì chuẩn bị cấp hơi. 

Trước khi cấp hơi, mức nước trong lò phải ở mức trung bình của ống thủy và chế độ cháy 

phải ổn định. 

- Khi cấp hơi mở từ từ van hơi chính để một lượng hơi nhỏ làm nóng đường ống dẫn 

hơi và xả hết nước đọng trên đường ống dẫn hơi trong 1015 phút. Trong thời gian đó quan 

sát hiện tượng dãn nở ống và giá đỡ ống. 

- Để tránh hơi có lẫn nước, nước được cấp vào lò phải từ từ và không để mức nước 

trong lò cao quá vạch trung bình của ống thủy. 

c) Định lượng hóa chất sử dụng: 

- Không sử dụng hóa chất 

d) Quy chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 0,9, Kv = 1. 

Một số hình ảnh thực tế HTXL khí thải từ buồng đốt lò hơi: 
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Hình 3. 7. Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý khí thải lò hơi (sử dụng chung cho 2 lò 

hơi) 
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2.2. Xử lý bụi, khí thải từ buồng đốt lò hơi nhiên liệu biogas 

Do khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi đốt Biogas là khí CO2 với lưu lượng khí thải 

nhỏ. Do đó, chủ dự án sẽ tiến hành đấu nối khí thải phát sinh từ lò hơi đốt biogas về hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu biomass, không xây dựng hệ thống xử lý khí 

thải bổ sung. Chủ dự án cam kết đảm bảo chất lượng khí thải đạt quy chuẩn trước khi thoát 

ra môi trường. 

2.3. Xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Hiện tại Dự án có bổ sung thêm 01 thiết bị cyclone để thu hồi bụi hèm, quy trình xử 

lý khí thải từ máy sấy hèm sau thay đổi như sau: 

a) Quy trình công nghệ 

Để giảm thiểu ô nhiễm do một số khí thải phát sinh từ lò sấy. Tại lò sấy, chủ dự án đã 

tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công suất 10.000m3/h nhằm giảm thiểu tác động 

đến môi trường không khí tại dự án, sơ đồ hệ thống như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8. Quy trình xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Thuyết minh quy trình: 

Mùi, ẩm ở nhiệt độ 38-39oC từ máy sấy hèm được dẫn qua cyclone để tách loại phần 

lớn bụi hèm nhờ lực ly tâm và trọng lực. Bụi hèm có trọng lượng lớn hơn không khí được 

lắng ở đáy cyclone. Bụi hèm cũng chính là hèm khô sẽ được thu gom và đóng gói cùng 

hèm thành phẩm. Tiếp theo dòng khí thải được quạt hút đưa vào tháp rửa có lớp đệm hấp 

phụ than hoạt tính. Tại đây mùi được than hoạt tính hấp phụ, trong khi bụi hèm được nước 

cuốn rửa trôi. Khí thải sạch sau xử lý theo đường ống khói thoát ra ngoài. Nước rửa chứa 

bụi hèm được thu gom đưa về máy sấy sấy với bã hèm. Định kỳ thay thế lớp than hoạt tính 

Mùi, ẩm nóng sau máy sấy hèm 

Phát tán hơi ẩm qua cột 

ống khói cao 15m 

Thiết bị rửa bụi có lớp 

đệm than hoạt tính 

Định kỳ thu gom, xử lý 

nước thải, than hoạt tính 

thải 

Quạt hút 
Bơm nước 

rửa bụi hèm 

Cyclone 
Bụi hèm 

(hèm khô) 

Đóng gói 

cùng hèm 

thành phẩm 

Túi vải 
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(khoảng 6 tháng/1 lần). Lớp than hoạt tính thải được thu gom, xử lý như chất thải rắn thông 

thường. 

Nước rửa được phun đều từ trên xuống, còn dòng hơi ẩm chứa bụi hèm được hút từ 

dưới lên, 2 dòng lưu chất này hoà trộn vào nhau, được gia tăng bề mặt tiếp xúc và hiệu quả 

trộn rửa bằng cách cho 2 dòng lưu chất đi qua lớp đệm Raschig (có chứa lớp than hoạt tính). 

Hầu hết bụi hèm sẽ bị giữ lại, còn một phần lượng hơi nước bị lôi cuốn theo tiếp tục bị giữ 

lại bởi bộ phận phân ly hơi nằm ở cửa ra của thiết bị. Như vậy, hầu hết lượng hơi ẩm và bụi 

hèm đã được giữ lại trong thiết bị rửa bụi. Lượng nước ngưng trong thiết bị rửa bụi được 

dùng để tái sử dụng dùng làm nước rửa trong thiết bị, giảm lượng nước rửa cần xử lý xuống 

mức thấp nhất mà hiệu quả rửa bụi vẫn đạt hiệu quả cao nhất, đến khi nồng độ bụi trong 

nước rửa tăng cao, cần thiết phải bổ sung bằng nước sạch, còn lượng nước này được thu 

gom đưa về máy sấy, sấy với bã hèm. 

- Nồng độ bụi, khí thải sau hệ thống xử lý, được đo đạc trực tiếp tại ống khói khí thải 

công đoạn sấy hèm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 6. Nồng độ ô nhiễm tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải công đoạn sấy bã 

hèm bia 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 19: 

2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 

0,9, Kv = 1 
28/3/2023 13/7/2023 29/9/2023 12/12/2023 

1 
Bụi 

tổng 
mg/Nm3 32,7 36,2 35,7 35,4 180 

2 SO2 mg/Nm3 

KPH 

(LOD = 

14) 

KPH 

(LOD = 

14) 

KPH 

(LOD = 

14) 

12,1 450 

3 NOx mg/Nm3 12,8 11,9 12,2 80,6 765 

4 CO mg/Nm3 

KPH 

(LOD = 

33,9) 

KPH 

(LOD = 

33,9) 

KPH 

(LOD = 

33,9) 

199 900 

5 NH3 mg/Nm3 4,4 3,87 

KPH 

(LOD = 

1) 

KPH (LOD 

= 0,23) 
45 

6 H2S mg/Nm3 2,53 2,55 

KPH 

(LOD = 

0,9) 

KPH (LOD 

= 0,56) 
6,75 

7 
Lưu 

lượng 
m3/giờ 3.589 3.605 3.550 3.791 - 
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Như vậy, nồng độ bụi, khí thải sau hệ thống xử lý lò hơi đo tại ống khói vào các đợt 

quan trắc hoàn toàn đạt quy chuẩn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9, 

Kv = 1. 

Theo kết quả khí thải thu được vào năm 2023 chứng minh hệ thống xử lý mùi, ẩm từ 

máy sấy hèm đạt hiệu quả và tương đối ổn định. Tuy nhiên, chủ dự án phải thường xuyên 

theo dõi, bảo trì bảo dưỡng để hạn chế tối đa việc xảy ra sự cố ngoài ý muốn. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý mùi, ẩm công đoạn sấy hèm như bảng 

sau: 

Bảng 3. 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Hạng 

mục 

Phương 

pháp xử lý 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

HTXL 

mùi, ẩm 

từ máy 

sấy hèm  

Tháp hấp 

phụ 

- Lưu lượng khí xử lý: 10.000 m3/h 

- Công suất quạt hút: 11 kW 

- Vật liệu dập: nước + than hoạt tính 

- Chiều cao lớp đệm: 200mm 

- Kích thước tổng: DxH = 1,2mx4m 

- Thân: D1200mm 

- Ống dập: D49 

- Đường hơi vào – ra: D636 

- Bể tuần hoàn: 800x800 

- Ống khói thải: D500 cao 15m 

Hệ 01 

Hệ 

thống 

thu hồi 

bụi hèm 

từ công 

đoạn 

làm 

mát 

hèm 

sau sấy 

Cyclone 

tách hèm 

khô kèm túi 

vải 

Cyclone: 

- LL gió: 5.000 m3/h 

- Công suất quạt hút: 2,2kW 

- Kích thước ống thoát: D300 

- Nhiệt độ làm việc: max 100oC 

- Kích thước tổng: D500 x H3000mm 

Túi vải: 

- Số lượng túi: 1 túi 

- Kích thước túi: Ø300 mm 

Diện tích túi: 1,21 m2
 

Hệ 01 

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, 2024) 

b) Quy trình vận hành Hệ thống xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm (bao gồm cả quy 

trình vận hành hệ thống tách bụi hèm).  

1. Chuẩn bị: 

- Kiểm tra nguồn điện cấp đến các động cơ bơm, quạt, van xoay đảm bảo sẵn sàng. 
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- Kiểm tra nguồn cấp hơi, cấp khí nén, đảm bảo sẵn sàng. 

- Kiểm tra mức nước trong tháp dập, đảm bảo mực nước duy trì trong khoảng làm 

việc quy định. 

- Kiểm tra trạng thái đóng/mở của các van, đảm bảo đúng trạng thái. 

- Kiểm tra các cửa vệ sinh thiết bị, đảm bảo phải được đóng kín tránh gió lọt. 

- Tất cả các động cơ rung, vòng bi, … , đã được bôi trơn đầy đủ. 

- Kiểm tra túi vải, đảm bảo kín, không bị rách, toàn bộ bụi trong túi vải đã được xả ra 

ngoài. 

- Tất cả các yếu tố vận hành, thiết bị bảo vệ và hệ thống cảnh báo đều hoạt động bình 

thường. 

- Hệ thống được vận hành và giám sát từ phòng điều khiển trung tâm. 

2. Vận hành: 

Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị xong. Thao tác tiếp theo như sau: 

- Nhấn Bật bơm nước dập 

- Nhấn Bật quạt hút 

- Bật khởi động hệ máy hấp, máy sấy. Sau đó mở van cấp hơi và hèm vào từ từ. 

- Khi hơi ẩm được hút ra ngoài ống khói, quan sát mực nước làm việc trong bể, áp 

suất trong các máy hấp, sấy đảm bảo được duy trì ở trạng thái âm nhẹ. Khi đó điều chỉnh 

tần số quạt hút ở giá trị phù hợp. 

- Khi hèm trong thùng sấy đạt độ ẩm khoảng 15%, nhấn Bật quạt hút và van xoay xả 

bụi để vận hành hệ thống Cyclone thu hồi bụi hèm. 

- Nhấn Bật máy làm mát, xả hèm từ máy sấy qua làm mát, sau đó đến đóng bao. 

- Sau thời gian vận hành ổn định khoảng 1-4h, nhân viên vận hành kiểm tra túi vải để 

xả bụi ra ngoài. Trước khi xả phải tắt quạt hút bụi. 

Thời gian xả này linh động tùy theo độ ẩm hèm sau máy sấy, đảm bảo toàn bộ lượng bụi 

hèm thu gom được xả hết ra ngoài. 

c) Định lượng hóa chất sử dụng: 

- Không sử dụng hoá chất 

d) Quy chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kv  = 1; Kp = 0,9; QCVN 20:2009/BTNMT. 
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Hình 3. 9. Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

2.4. Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Ngoài các HTXL bụi, khí thải nêu trên, Dự án có sử dụng máy phát điện dự phòng 

công suất 400 kVA, sử dụng cho trường hợp mất điện. Sử dụng dầu DO để vận hành máy 

phát điện, khí thải phát sinh đạt chuẩn xả thải do đó dự án lắp đặt ống khói cao 3,4 m, đường 

kính ống khói 200 mm. 



 

52 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG: 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh: phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại dự án (nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng, nhà vệ sinh). 

- Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh thực tế khoảng 7,5 kg/ngày. 

b. Biện pháp giảm thiểu: 

CTR sinh hoạt được đựng trong các thùng nhựa có nắp đậy được bố trí ở các khu vực 

nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng và nhà vệ sinh, cuối ngày thu gom về khu vực tập kết gần 

kho lưu chứa CTRCN, CTNH có nền bê tông chống thấm. Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ 

với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho tại hợp đồng số 701/2022/HĐVSK 

ngày 15/11/2022 để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

Vị trí bố trí thùng rác: Bố trí 3 thùng rác loại 120L tại khu vực lò hơi. 

 

Hình 3. 10. Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

❖ CTRCN thông thường 
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Phát sinh từ quá trình sản xuất: 

Bảng 3. 8. Thành phần và khối lượng CTRCN phát sinh trong quá trình hoạt động 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTRCN 

Phân loại 

(*) 

1 Bụi tro xỉ từ lò hơi Rắn 
673.920 – 

1.347.840 
04 02 06 TT 

2 
Than hoạt tính xử lý mùi 

thải 
Rắn 100 04 02 08 TT 

3 
Nhựa trao đổi ion đã bão 

hòa hay đã qua sử dụng 
Rắn 200 12 10 05 TT 

4 
Dung dịch và bùn thải từ 

quá trình tái sinh cột trao 

đổi ion 

Lỏng 7.800 – 8.400 12 10 10 TT 

5 Bao bì nhựa thải Rắn 6.240 18 01 06 TT-R 

6 
Túi vải lọc bụi thải từ 

công đoạn thu hồi bụi 

hèm (KNH) 

Rắn 10 18 02 02 TT 

Tổng  
688.270 – 

1.362.790 
  

Ghi chú: - KNH: không nguy hại 

- TT: Chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp. 

- TT-R: Ký hiệu -R được ghi ngay sau TT là nhóm chất thải được thu hồi, phân loại, 

lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt 

động sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

❖ CTRCN cần kiểm soát 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

b. biện pháp giảm thiểu 

Công ty đã xây dựng kho lưu chứa tro xỉ với diện tích khoảng 54 m2 (tường BTCT 

bao quanh, nền bê tông chống thấm, có mái che, có cửa); Công ty đã ký hợp đồng kinh tế 

với Công ty TNHH nông sản Đồng Giang về việc xử lý chất thải công nghiệp không nguy 

hại (tro thải từ lò hơi Biomass) tại hợp đồng số 07-2023/HĐKT/DONGGIANG-

ĐONGDUONG ngày 01/01/2023. 
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Hình 3. 11. Kho chứa CTR công nghiệp thông thường (tro, xỉ) của nhà máy 

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

a. Nguồn phát sinh: 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động của dự án, thành phần, khối lượng CTNH 

được trình bày ở bảng dưới: 

Bảng 3. 9. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

(*) 

1 Hộp mực in thải Rắn 5 08 02 04 KS 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 12 16 01 06 NH 

3 
Bao bì cứng bằng 

kim loại 
Rắn 20 18 01 02 KS 

4 
Bao bì thải bằng 

nhựa 
Rắn 20 18 01 03 KS 

5 
Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 

Lỏng 5 17 02 03 KS 
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STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

(*) 

6 
Dầu thủy lực tổng 

hợp thải 
Lỏng 5 17 01 06 NH 

7 
Nước thải có các 

thành phần nguy hại 
Lỏng 18.000 19 10 01 KS 

8 
Vật liệu lọc, giẻ lau, 

găng tay dính dầu 

nhớt 

Rắn 65 18 02 01 KS 

9 Pin/ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 NH 

 Tổng cộng  18.187   

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công 

ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM tại hợp đồng số 2379/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX 

ngày 14/06/2023, tần suất thu gom 01 lần/năm. 

- Thực hiện thu gom, lưu trữ, xử lý CTNH như sau: 

+ Sử dụng các thùng chứa chất thải nguy hại được đặt trong kho chứa CTNH có diện 

tích 6m2 (Kho lưu chứa chất thải nguy hại có nền bê tông chống thấm, có mái che, có cửa 

và có gờ chống tràn ngăn nước thải tràn ra ngoài. Có rãnh thu gom nước chảy tràn khi có 

sự cố. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã chất thải nguy 

hại, có trang bị dụng cụ chứa chất thải nguy hại được dán nhãn mã CTNH, có trang bị giẻ 

lau, thiết bị bình PCCC đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý), lưu giữ tạm 

thời trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy 

định (có sử dụng chứng từ CTNH). 
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Hình 3. 12. Hình ảnh thực tế kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy 

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

5.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Đối với tiếng ồn từ quá trình sản xuất: Phần lớn do hoạt động từ các thiết bị máy 

móc, để giảm tác động Công ty đã tăng cường công tác bão dưỡng thay thế các thiết bị, 

trang bị nút bịt tai chống ồn cho người lao động… 

- Tiếng ồn do hoạt động của phương tiện giao thông: Tiếng ồn phát ra từ động cơ và 

do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng cửa xe… 

Tiếng ồn này phụ thuộc vào loại xe, lưu lượng xe, độ thông thoáng  khu vực để xe. Tiếng 

ồn từ xe vận chuyển được kiểm soát bằng việc không chở quá tải và hạn chế bóp còi trong 

khu vực nhà xưởng của cơ sở. Bố trí hợp lý thời gian ra vào của xe vận chuyển nguyên 

vật liệu và sản phẩm, phương tiện đi lại. 

5.2. Biện pháp giảm thiểu 

(i). Đối với tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất 

Tiếng ồn trong xưởng sản xuất của nhà máy ở một số công đoạn là khó tránh khỏi. 

Tuy nhiên dự án được triển khai trong KCN, cách xa dân cư nên tác động của tiếng ồn 

không đáng kể. Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động 

và tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn trong nhà máy được khống chế bằng 

các phương pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý. 
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- Nhà xưởng được thiết kế và xây dựng với tường bao, đặc biệt cô lập các công đoạn 

có khả năng phát sinh ồn cao. 

- Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao, lắp đặt các 

đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của máy để giảm rung hạn chế ồn, kiểm tra 

độ cân bằngcủa các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với 

độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

- Bố trí máy phát điện ở khu vực riêng. 

(ii). Đối với tiếng ồn, rung do các phương tiện giao thông 

Để hạn chế tiếng ồn, rung từ các phương tiện giao thông khi dự án đi vào hoạt động 

được khống chế bằng các phương pháp sau: 

Thường xuyên bảo dưỡng và sữa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ 

dự án; 

Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng 

cho các phương tiện giao thông. 

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ 

TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

6.1. Phương án kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào 

6.1.1. Quy trình quản lý kiểm soát chất lượng nguyên liệu (nhiên liệu đốt, bã hèm) 

- Nhiên liệu đốt lò hơi yêu cầu độ ẩm từ 20-30%. Nguyên liệu được sử dụng từ nhiều 

nguồn và có độ ẩm khác nhau. Công ty sử dụng thiết bị đo độ ẩm đo tại xe chở nguyên liệu 

vào nhà máy. Mỗi xe sẽ được lấy tại 5 vị trí bất kỳ, mỗi vị trí lấy 1 mẫu. Với 5 mẫu này, độ 

ẩm trung bình của 5 lần đo sẽ là độ ẩm của nhiên liệu trên xe. Thiết bị đo độ ẩm được DDG 

sử dụng có độ chính xác +/- 0.5%, được hiệu chuẩn định kỳ hàng năm để đảm bảo độ chính 

xác của phép đo. 

- Trong trường hợp nguyên liệu đầu vào có nhiều độ ẩm khác nhau, công ty sẽ thực 

hiện phối trộn nguyên liệu, đảm bảo độ ẩm trung bình của hỗn hợp nguyên liệu đưa vào lò 

đốt nằm trong khoảng cho phép 20-30%. 

- Bã hèm nhập vào nhà máy phải đảm bảo có độ ẩm < 70%. 

- Các sự cố có thể xảy ra: 

+ Độ ẩm nhiên liệu nhập vào, phối trộn vượt ngưỡng cho phép 

+ Độ ẩm hèm cao 
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- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

+ Tuân thủ quy trình kiểm soát nhiên liệu nhập vào, tỷ lệ phối trộn nhiên liệu cấp đốt. 

+ Tuân thủ quy trình kiểm soát bã hèm nhập vào. 

+ Phối hợp với kế hoạch sản xuất của Heineken, xác định nguyên nhân, lựa chọn thời 

gian lấy hèm hợp lý. 

+ Thường xuyên kiểm tra thiết bị đo, trạm cân… đảm bảo độ chính xác 

- Ứng phó sự cố: 

+ Với các xe nhiên liệu nhập vào độ ẩm cao vượt ngưỡng cho phép: đình chỉ, cho xe 

về, không cho nhập kho, lập biên bản ghi nhận sự việc. 

+ Điều chỉnh tỷ lệ phối trộn hợp lý khi cấp đốt. 

+ Với xe hèm độ ẩm cao vượt ngưỡng cho phép: tạm ngưng nhập, phối hợp với các 

NCC khác để đổi trả. 

6.1.2. Quy trình kiểm soát mùi hèm tươi 

Hèm tươi phát sinh từ nhà máy bia được vận chuyển liền về dự án bằng xe được phủ 

bạt kín hạn chế phát tán mùi. Sau đó đổ xuống hố hèm hở cũng được phủ bạt kín phía trên.  

Vít tải sẽ lấy hèm khỏi hố để nạp vào hệ thống sấy trong thời gian 3-5 tiếng, vì vậy 

hèm sẽ không bị phân hủy kỵ khí và phát sinh khí gây mùi hôi do thời gian lưu giữ ngắn 

(nhỏ hơn < 6 tiếng). 

6.1.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố lò hơi 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấp nước và xử lý - làm mềm nước cấp lò hơi 

(lọc nước qua cột trao đổi ion và bổ sung dung dịch NaOH 2% để chống cáu cặn), bảo đảm 

tiêu chuẩn kỹ thuật của lò hơi đặt ra. 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành lò hơi tầng sôi, bảo đảm an toàn hệ thống 

cấp hơi cho nhà máy. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại TCVN 7704:2007: Nồi hơi - yêu cầu kỹ thuật 

về thiết kế, kết cấu chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa. Trong đó, đặc biệt quan tâm phòng 

chống và ứng phó một số khả năng xảy ra sự cố lò hơi như sau: 

- Khi thấy hiện tượng áp suất tăng quá mức cho phép, cần áp dụng các biện pháp sau: 

+ Giảm cường độ đốt trong lò, đóng lá hướng khói. 

+ Mở van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo van an toàn bằng tay). 

+ Xả đáy gián đoạn kết hợp cấp nước bổ sung. 
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- Khi xảy ra sự cố phồng, nổ ống của phần trao đổi nhiệt (ống lửa, ống nước, ống sinh hơi, 

ống lò,..), thì cần áp dụng các biện pháp: 

+ Tiến hành thao tác ngừng lò sự cố bằng cách: 

• Ngưng cấp liệu 

• Tắt quạt gió. 

• Đóng lá hướng khói. 

+ Khi nồi hơi có chỗ phồng, thì nhanh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả khí và 

cưỡng chế mở van an toàn. 

+ Để nguội nồi, tiến hành sửa chữa chỗ phồng. 

- Khi xảy ra nổ, vỡ ống thủy sáng, thì cần áp dụng các biện pháp: 

+ Đóng các đường hơi và đường nước để thay ống thủy tinh mới. 

+ Nếu không có ống thủy tinh dự trữ, thì ngừng hoạt động của nồi hơi. 

- Khi xảy ra hỏng van an toàn, thì cần áp dụng các biện pháp: 

+ Ngừng hoạt động của lò để thay thế hoặc sửa chữa van an toàn và phải báo thanh 

tra an toàn lao động kiểm tra và kẹp chì trở lại. 

+ Trường hợp van toàn không đóng kín và lượng hơi thoát ra không nhiều, thì cho 

phép vận hành đến hết ca, sau đó ngừng lò để sửa chữa. Trường hợp hơi thoát ra nhiều, sụt 

áp nhanh, thì phải lập tức ngừng lò, chờ nguội và sửa chữa kịp thời. 

- Khi đường thoát khói nghẹt, thì cần áp dụng các biện pháp: 

+ Vệ sinh định kỳ hầm nước, ống lửa, buồng lửa, buồng khói, đường thoát khói. 

+ Trong trường hợp bị tắc nghẹt, phải ngừng lò và làm vệ sinh. 

- Tiến hành vệ sinh tẩy rửa bổ sung bằng hóa chất đối với lò hơi: 

+ Khi thấy cần thiết, phải tiến hành tẩy rửa bổ sung lò hơi bằng hóa chất: sau 1 thời 

gian hoạt động lò hơi có thể sẽ bị đóng cặn (tuy đã có hóa chất chống cáu cặn), thì cần phải 

thực hiện loại bỏ cặn đóng như một công việc quan trọng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng. 

Để loại bỏ cáu cặn trong lò hơi sử dụng biện pháp xúc rửa bằng hóa chất: đổ đầy dung dịch 

NaOH 2% vào nồi hơi và đun đến áp suất từ 1¸3 kg/cm2 trong khoảng từ 12- 14 h hoặc lâu 

hơn nữa tuỳ độ dày của lớp cặn. Sau đó tháo dung dịch NaOH ra khỏi lò và cấp nước rửa 

sạch lò. 

+ Nếu lò hơi ngừng vận hành từ 1 tháng trở lên thì dùng biện pháp bảo dưỡng khô - 

mở các van tháo hết nước trong lò hơi và dùng nước rửa sạch, đốt lò sấy khô. 
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+ Nếu lò hơi ngừng vận hành dưới 1 tháng thì dùng biện pháp bảo dưỡng ướt - tháo 

hết nước trong lò ra, rồi cấp đầy nước lại vào lò và đốt lò tăng dần nhiệt độ nước lò đến 

100oC. 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm định theo yêu cầu, nghiêm ngặt của thiết bị áp lực do cơ 

quan có thẩm quyền xem xét. Nhìn chung, việc bảo trì lò hơi thực hiện đúng kỹ thuật và 

theo chế độ định kỳ sẽ mang đến những lợi ích sau đây: 

+ Tăng tuổi thọ của lò hơi sau một thời gian sử dụng, tăng hiệu suất hoạt động của lò 

hơi và ngăn ngừa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 

+ Phát hiện các lỗi, hỏng hóc kịp thời trước khi vận hành lò hơi và đảm bảo cho mọi 

hoạt động không bị đình hay ngưng trệ cũng như an toàn sử dụng lò hơi. 

+ Giúp tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng sử dụng, đồng thời giúp bảo vệ môi trường, 

xử lý, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ lò hơi trước khi bước vào công việc. 

- Các bộ phận của lò hơi, các chi tiết lớn nhỏ đều được kiểm tra và thực hiện vệ sinh 

cơ khí, bảo dưỡng định kỳ bao gồm: buồng đốt, đường khói, xả đáy, đường hơi, đường cấp 

nước, bảo ôn, điện, điều khiển của lò hơi.... với tần suất thực hiện 2-3 lần/năm.  

- Việc kiểm tra định kỳ tất cả các hạng mục từ lớn đến nhỏ và chi tiết cần thực hiện  ít 

nhất 1 lần/1 tháng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sự cố có thể xảy ra đặc biệt sự 

cố nổ lò hơi. 

6.1.4. Biện pháp kiểm soát sự cố từ máy móc, thiết bị sản xuất của Dự án 

- Biện pháp kiểm soát sự cố từ máy móc, thiết bị sản xuất của nhà máy được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3. 10. Biện pháp kiểm soát sự cố từ máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Sự cố do cảm biến mức 

 Cảm biến thủy tĩnh - 

Đo không chính xác  

- Dãi đo không thích hợp 

- Dây tín hiệu bị đứt 

- Bộ chuyển đổi tín hiệu 

không hoạt động 

- Cảm biến chưa được hiệu 

chuẩn 

- Khối lượng riêng dung 

dịch thay đổi 

- Đầu dò bị bám bẩn 

- Lựa chọn dãi đo phù 

hợp 

- Hiệu chuẩn định kỳ 

- Kiểm tra bảo dưỡng 

thường xuyên 

 Cảm biến điện dung 

- Xuất tín hiệu sai  

- Chạm mát 

- Cọc dò bị nhiễm bẫn 

- Dây tín hiệu bị đứt 

- Kiểm tra vệ sinh định kỳ 

http://bannoihoi.com/dich-vu/bao-tri-lo-hoi-giup-an-toan-va-ngan-ngua-su-co-khi-van-hanh-lo-hoi-599.html
http://bannoihoi.com/dich-vu/bao-tri-lo-hoi-giup-an-toan-va-ngan-ngua-su-co-khi-van-hanh-lo-hoi-599.html
http://bannoihoi.com/dich-vu/bao-tri-lo-hoi-giup-an-toan-va-ngan-ngua-su-co-khi-van-hanh-lo-hoi-599.html
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

2 Sự cố do van điện từ 

 Cháy cuộn coli điện 

từ 

- Nguồn điện cấp tăng giảm 

bất thường, không ổn định. 

- Mạch điện đấu vào cuộn 

dây không phù hợp với công 

suất. 

- Chất cặn bẩn xâm nhập 

vào khiến van bị kẹt 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào van, lắp bộ ổn áp 

điều chỉnh nguồn điện. 

- Xem xét sơ đồ mạch 

điện điều khiển và đi dây 

lại 

 Van điện từ không 

mở 

- Đặc tính điện cấp vào 

không đúng. 

- Điện áp quá thấp điều 

chỉnh lại điện áp cấp vào. 

- Cặn bám dính, piston 

chuyển động không hết hành 

trình. 

- Chênh lệch áp suất qua 

van quá lớn. 

- Kiểm tra cuộn coil điện 

từ và thay thế lại cuộn coi 

khác hoặc thay van. 

- Xem xét lại đặc tính 

nguồn điện cấp vào. 

- Làm sạch các cặn bẩn, 

lắp đặt thêm phin lọc trước 

van điện từ để lọc bẩn. 

 Van điện từ không 

đóng hay đóng 

không kín 

- Cặn bám dính, piston 

chuyển động không hết hành 

trình. 

- Mạch điện không ngắt, 

van chỉ mở. 

- Kiểm tra lại mạch điều 

khiển và chỉnh lại để khi có 

tín hiệu ngắt thì van đóng 

lại. 

- Kiểm tra lại van và tiến 

hành thay van khác. 

 Tiếng kêu liên tục 

phát ra từ van điện từ 

- Lỏng vỏ cuộn dây 

- Lỏng lõi cuộn dây 

- Cặn tập trung nhiều 

- Kiểm tra lại cuộn coil 

thay lại cuộn coil khác 

3 Sự cố do bơm 

  - Bơm không ra nước - Tắt nguồn điện cung cấp 

cho bơm 

- Đóng van chặn trước 

bơm 

- Đóng van chặn sau bơm 

- Kiểm tra sửa chữa bơm 
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- Bơm đang hoạt động 

ngoài đường đặc tính – công 

suất thấp 

- Bơm bị mất mồi sau khi 

chạy một khoảng thời gian 

ngắn 

- Bơm bị chạy quá tải 

- Quá rung hoặc quá ồn 

- Nguyên nhân thường gặp 

của hiện tượng bọt khí 

- Bơm bị ăn mòn nhanh 

chóng 

4 Sự cố do bộ làm mềm nước 

 Hệ thống không tái 

sinh 

- Không có nguồn điện 

- Đồng hồ thời gian bị hỏng 

- Mất điện  

- Kiểm tra ổ cắm, cầu chì 

- Thay đồng hồ 

- Cài đặt lại thời gian 

 Nước sau xử lý 

không đạt chất 

lượng. 

- Không có muối trong bình 

- Lưới hút muối bị nghẹt 

- Bình muối không đủ nước 

- Rò rỉ trong hệ thống 

- Hạt resin giảm khả năng 

hấp thụ 

- Cho muối vào bình 

- Thay lưới lọc muối 

- Kiểm tra thời gian làm 

đầy bình muối, vệ sinh 

đường ống 

- Thay piston 

- Thay mới hạt nhựa 

 Hệ thống hút quá 

nhiều muối. 

- Cài đặt dung lượng muối 

không đúng. 

- Cài đặt kg muối theo 

lượng nhựa sử dụng. 

 Hệ thống bị mất áp - Cặn đống bám trong 

đường ống vào. 

- Cặn sắt đóng bám trong 

bình lọc 

- Tắc nghẽn van 

- Vệ sinh dường ống cấp 

vào bình. 

- Rửa resin bằng hóa chất, 

tăng áp suất tái sinh. 

- Tháo piston để kiểm tra 

 Hạt nhựa bị thất 

thoát 

- Tụ khí trong bình - Xả khí trên dường ống 

cấp vào bình lọc 

 Nước sau lọc còn 

nhiễm phèn sắt 

- Resin bị bẩn - Tăng áp suất tái sinh, 

tăng thời gian rửa ngược 

 Muối lọt vào nước 

sau xử lý 

- Injector bị nghẹt 

- Đồng hồ không hoạt động 

- Van hút muối bị nghẹt 

- Đường hút muối bị nghẹt 

- Vệ sinh injector thay 

lưới 

- Thay đồng hồ 

- Vệ sinh/thay thế van 
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- Vệ sinh đường hút muối 

 Không xả hết muối 

sau khi tái sinh 

- Đường ống xả bị nghẹt 

- Injector hoặc lưới bị nghẹt 

- Áp lực đường ống cấp vào 

quá thấp 

- Rò rỉ hệ thống 

- Vệ sinh đường ống xả 

- Vệ sinh injector /lưới 

- Tăng áp bơm nước cấp, 

áp suất thối thiểu 1,5barg 

- Thay gioăng, piston 

 Chu trình tái sinh 

liên tục 

- Đồng hồ bị rỉ - Thay đồng hồ 

 Nước chảy liên tục ở 

đường ống xả 

- Hệ thống bị nghẹt 

- Rò rỉ trong hệ thống 

- Van bị kẹt ở vị trí tái sinh, 

rửa ngược 

- Đồng hồ kẹt /không chạy 

- Kiểm tra piston, van 

- Thay răng piston 

- Thay đồng hồ 

5 Van điều khiển 

không hiệu quả, hư 

hỏng 

- Tín hiệu điều khiển quá 

nhỏ không thể thích hoạt van 

- Van bị kẹt bơ cặn bẩn 

- Nguồn cung cấp khí nén 

hoặc điện điều khiển bị gián 

đoạn 

- Kết cấu cơ khí của van bị 

xâm hại 

- Xilanh bị hư 

- Màng khí nén bị rách 

- Chọn van phù hợp 

- Kiểm tra bảo dưỡng 

định kỳ 

- Kiểm tra nguồn cung 

cấp áp suất cho van hoạt 

động 

6 Cảm biến áp suất do 

không chính xác, 

mất tín hiệu 

- Lớp màng bên trong cảm 

biến bị biến dạng, hư do áp 

lực quá lớn 

- Dải đo không phù hợp 

- Bộ xử lý tín hiệu bị hư 

- Kết nối tín hiệu gặp sự cố 

 

- Lựa chọn cảm biến có 

dãi đo phù hợp 

- Hiệu chuẩn trước khi sử 

dụng 

- Kiểm tra đối chiếu áp kế 

- Hiệu chuẩn định kỳ 

7 Cảm biến nhiệt độ 

đo không chính xác 

- Quá nhiệt đầu dò 

- Cảm biến cách điện 

không tốt 

- Đầu dò nhiệt độ không 

được cắm sâu vào môi trường 

đo 

- Đầu dò cảm biến bị bám 

cáu cặn 

- Nhiệt độ bên trong không 

đồng nhất 

- Bộ chuyển đổi không 

chính xác 

- Bộ phận cảm biến tự 

nóng lên trong quá trình đo 

khi nó bị cắt ngang bởi 

dòng điện quá cao, do hiệu 

ứng Joule, làm tăng nhiệt 

độ của phần tử. 

- Điện trở cách điện có 

thể được xem như là một 

điện trở được đặt song song 

với các phần tử cảm biến. 

Do đó, ở nhiệt độ không 

đổi, nếu cách điện giảm đi, 
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- Dây tín hiệu bị đứt điện áp đo trên phần tử cảm 

biến cũng sẽ giảm do đó 

gây ra lỗi trong phép đo. 

- Điện trở cách điện có 

thể giảm khi đầu dò được 

sử dụng ở nhiệt độ quá cao, 

khi có rung động mạnh 

hoặc do ảnh hưởng của các 

tác nhân vật lý hoặc hóa 

học. 

- Độ sâu của cảm biến là 

một trong những yếu tố 

quan trong để quá trình đo 

chính xác. Để đảm bảo điều 

này đầu dò cảm biến phải 

ngập trong môi trường cần 

đo. 

- Đầu dò cảm biến bị bám 

cáu cặn sẽ giảm khả năng 

tiếp xúc nhiệt giữa cảm 

biến và môi trường gây sai 

số cho phép đo. Do vậy 

cảm biến cần được vệ sinh 

thường xuyên. 

- Đối với trường hợp 

nhiệt độ cần đo phân bổ 

không đồng đều thì cần tiến 

hành đặt cảm biến ở nhiều 

vị trí khác nhau. 

- Cảm biến được sử dụng 

là cảm biến nhiệt điện trở, 

dựa theo giá trị nhiệt độ 

thay đổi mà bộ chuyển đổi 

sẽ đưa ra giá trị nhiệt độ 

tương ứng do vậy trước khi 

đưa vào sử dụng cảm biến 

cần được hiệu chỉnh chính 

xác 

8 Áp suất đầu ra cao 

hoặc thấp hơn giá trị 

cài đặt 

- Van xuống cấp 

- Kết cấu cơ khí của van 

gặp sự cố 

- Pistong điều khiển bị kẹt 

- Kiểm tra hoạt động của 

van định kỳ 

- Thay thế các bộ phận hư 

hỏng 

- Bảo dưỡng định kỳ 
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- Vít điều khiển áp lực hoạt 

động không hiệu quả 

- Ống trượt bị kẹt 

- Cặn bẩn bám vào bên 

trong van gây tắc nghẽn 

- Van bị rò rỉ 

9 Sự cố do vít tải (bụi 

thu hồi ít hoặc 

không có, tiếng kêu 

lạ phát ra từ vít tải) 

- Kẹt trục vít 

- Bể bạc đạn 

- Mất điện  

- Động cơ bị hỏng… 

- Kiểm tra hoạt động hằng 

ngày 

- Châm dầu, nhớt bôi trơn 

- Định kỳ bảo dưỡng, 

thay thế bộ phận hư hỏng. 

10 Sự cố do quạt - Hư hỏng cơ khí: bạc đạn, 

vòng bi, trục hoặc cánh quạt 

không cân, thiếu dầu mỡ bôi 

trơn,… 

- Hư hỏng điện: đứt dây, 

lỏng mối nối, hỏng tủ điện, 

điện chạm vỏ,… 

- Ngắt kết nối điện nguồn 

của quạt. Kiểm tra những 

bộ phận sau: ổ bi, bạc đạn, 

ốc giữ nắp, trục cong. Thay 

mới, siết chặt, cân chỉnh 

lại. 

- Giảm đệm lót, thay mới. 

Châm dầu mỡ bôi trơn định 

kỳ 

- Quấn lại motor khi quạt 

bị cháy. 

11 Sự cố liên quan Ben 

thủy lực cấp liệu 

- Dầu thủy lực bị nhiễm 

bẩn. 

- Xy lanh thủy lực không 

hoạt động. 

- Xy lanh thủy lực đi chậm, 

rung động hoặc không ổn 

định 

- Nhiệt độ dầu thủy lực quá 

cao 

- Mất thủy lực đột ngột 

- Kiểm tra bảo dưỡng 

đình kỳ 

- Châm dầu bôi trơn 

thường xuyên 

- Thay thế các bộ phận bị 

hư hỏng 

12 Sự cố cạn nước 

balong 

- Van điều khiển 

V04.002.16 gặp sự cố không 

mở được. 

- Một trong số các van chặn 

bị đóng hoặc y lọc bị nghẹt. 

- Thiếu hụt nước trong bồn 

nước cấp. 

- Cụm bơm nước cấp gặp 

sự cố (bao gồm bộ cảm biến 

áp suất). 

Xử lý sự cố cạn nước 

balong cấp 1: 

- Ngừng quạt gió cấp 1, 2 

- Ngừng quạt hút 

- Đóng lá chắn gió 

- Chạy bơm nước cấp nồi 

hơi, điều chỉnh độ mở van 

nước cấp từ từ, thận trọng, 

lắng nghe tiếng động phía 
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- Van xả đáy bị vỡ, xả liên 

tục. 

- Kết cấu cơ khí của lò hơi 

bị hư hại dẫn đến rò rỉ nước. 

- Cảm biến mức nước trong 

balong gặp sự cố xuất tín 

hiệu giả đến van điều khiển. 

trong lò, theo dõi mức nước 

hiển thị trên kính thủy. 

- Nếu không có hiện 

tượng bất thường xảy ra 

tiếp tục cấp nước đến vạch 

thấp nhất của kính thủy 

(mức thấp làm việc). 

Ngừng bơm nước cấp, đợi 

5 phút rồi tiếp tục bật bơm 

nước cấp lò đến mức trung 

bình của kính thủy. 

- Trong trường hợp tiến 

hành gọi nước 2 lần mà vẫn 

không thấy mức nước lấp 

ló ở đáy kính thủy. Tiến 

hành mở van kiểm tra mức 

nước bên trong balong (mở 

van xả đáy rồi mở van 

thông nước). Nếu không 

thấy có nước nhanh chóng 

dừng lò khẩn cấp. Tuyệt 

đối không cấp thêm nước 

vào lò hơi. 

- Sau khi đã duy trì mức 

nước trong balong ở giá trị 

làm việc trung bình tiến 

hành kiểm tra khắc phục sự 

cố. 

Xử lý sự cố Balong cạn 

nước cấp 2: 

- Ngừng cung cấp nhiên 

liệu 

- Tắt hệ thống quạt gió 

cấp 1, cấp 2 

- Tắt quạt hút sau 15 phút 

- Đóng tất cả các cửa của 

lò tránh để không khí lạnh 

vào bên trong buồng lửa 

- Đóng van hơi chính 

- Mở van xả khí 

- Chuyển chế độ vận hành 

bơm sang thủy công (duy 

trì mức nước trong balong 
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ở mức cao làm việc nếu 

không phải sự cố dừng do 

cạn nước balong) 

- Để lò nguội từ từ dưới 

sự giám sát của người vận 

hành 

- Xả đáy lò khi nhiệt độ 

nước trong balong giảm 

xuống dưới 70oC 

Đối với các sự cố được trình bày ở bảng Bảng 3. 10, Công ty thực hiện quản lý, duy 

tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị như bảng dưới đây: 

Bảng 3. 11. Quy trình quản lý, lịch trình duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị của 

nhà máy 

Stt 

Thiết 

bị/ 

Cụm 

thiết bị 

Hướng 

giải quyết 

sự cố 

Biện pháp xử lý 

Tần suất bảo trì 

01 

ngày 

01 

tuần 

01 

tháng 

06 

tháng 

01 

năm 

1 

Y lọc 

nước 

(bị 

nghẹt) 

Không 

dừng lò (vì 

có 2 y lọc, 

vận hành 

cái còn lại) 

Xả bỏ cặn bẩn, vệ 

sinh lưới lọc 
 x x   

2 

Van 

giảm 

áp 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Đánh giá khả năng 

hoạt động, thay 

thế khi van xuống 

cấp 

  x   

3 
Van 

điện từ 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

đóng ngắt của 

van, đường kết nối 

tín hiệu 

  x   

4 

Van 

điều 

khiển 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

hoạt động, đường 

kết nối tín hiệu 

  x   

5 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra độ cứng 

nước sau khi xử 

lý, lượng muối tồn 

trữ 

x  x   

6 

Hệ 

thống 

thải tro 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

hoạt động, bạc 
x  x   
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Stt 

Thiết 

bị/ 

Cụm 

thiết bị 

Hướng 

giải quyết 

sự cố 

Biện pháp xử lý 

Tần suất bảo trì 

01 

ngày 

01 

tuần 

01 

tháng 

06 

tháng 

01 

năm 

đạn, gối đỡ, châm 

nhớt 

7 
Quạt 

hút 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

hoạt động, ghi lại 

tần số làm việc 

của động cơ 

x  x   

8 
Quạt 

đẩy 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

hoạt động, ghi lại 

tần số làm việc 

của động cơ 

x  x   

9 

Bộ đẩy 

nhiên 

liệu 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra hoạt 

động, bôi trơn 

piston 

x  x   

10 

Các 

loại 

bơm 

Dừng (tùy 

trường 

hợp) 

Kiểm tra khả năng 

hoạt đông, áp suất 

hiển thị tại đầu ra 

bơm 

 x x   

11 

Toàn 

bộ hệ 

thống 

Dừng, 

kiểm tra 

toàn bộ hệ 

thống 

Dừng, kiểm tra 

toàn bộ hệ thống 
  x x x 

6.1.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ đường ống dẫn hơi, dẫn khí biogas 

Lắp đặt đồng hồ kiểm tra áp lực các trên đường ống dẫn để kịp thời phát hiện sự cố 

rò rỉ. 

Đường ống dẫn được làm bằng chất liệu tốt, trang bị thiết bị ngắt tự động khi có sự 

cố. 

Thường xuyên kiểm tra và thay mới đường dây dẫn, van gas. Phải thường xuyên kiểm 

tra để phát hiện rò rỉ khí gas. Khi phát hiện mùi gas, hoặc thiết bị báo động phát tín hiệu, 

phải nhanh chóng xác định vị trí bị rò. Tuyệt đối không được dùng ngọn lửa để tìm nơi rò 

rỉ, kể cả bật hay tắt công tắc điện, cầu dao... vì dễ phát sinh nhiệt gây nổ. 

6.1.6. Quy trình quản lý quá trình sản xuất và vận hành công trình xử lý 

- Nhà máy đã xây dựng được các quy trình vận hành quản lý, kiểm soát, bảo trì, bảo 

dưỡng và xử lý sự cố một cách tuân thủ nghiêm ngặt, tất cả vì mục tiêu hàng đầu là an toàn 
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cho con người, thiết bị và thân thiện với môi trường. Những quy trình vận hành, bảo dưỡng 

và xử lý sự cố có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, đó là: 

+ Quy trình duy tu, bảo dưỡng dây chuyền thiết bị trong quá trình sản xuất. 

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố hệ thống xử lý khí thải. 

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước cấp lò hơi. 

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng lò hơi. 

+ Quy trình vận hành, kiểm tra an toàn điện tại máy biến áp, trạm biến áp và trạm 

điện. 

- Từ thực trạng hoạt động của thiết bị, kết hợp với tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật của 

nhà sản xuất, các kỹ sư kỹ thuật của nhà máy sẽ lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 

năm và định kỳ tháng cũng như lập kế hoạch chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng. 

- Với năng lực quản lý, kiểm soát thiết bị máy móc và tay nghề hiện nay của tập thể 

kỹ sư và công nhân lành nghề, nhà máy luôn tự tin vận hành dây chuyền sản xuất đạt 100% 

công suất thiết kế nếu nhu cầu thị trường cho phép và chủ động xử lý tốt các sự cố có nguy 

cơ ảnh hưởng xấu môi trường (như hệ thống sản xuất hơi, sấy hèm, hệ thống xử lý bụi, ...). 

6.1.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải (thủ công) 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây 

nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng 

như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống cấp nước, sửa chữa, thay thế ngay những 

hư hỏng, rò rỉ và xả cặn thường xuyên, bảo đảm áp suất dư trên đường ống theo tiêu chuẩn: 

Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Nhà máy đã trang bị máy phát điện, đảm bảo cung cấp nguồn điện khi gặp sự cố mất 

điện, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra bình thường và nước thải được thu gom không 

ảnh hưởng đến môi trường. 
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6.1.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy không tránh khỏi những sự cố rủi ro xảy ra 

ngoài ý muốn như hư hỏng thiết bị dẫn đến khí thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn xả thải, 

... khả năng gây thiệt hại lớn về môi trường. Chính vì vậy đội ngũ quản lý, lao động tại nhà 

máy cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố. 

Một số biện pháp bảo dưỡng, phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố nêu trên như sau: 

+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý: quạt, đường ống thu gom 

bụi. 

+ Có thiết bị dự phòng thay thế khi xảy ra sự cố như mô tơ, quạt hút, túi vải. 

+ Thường xuyên kiểm tra than hoạt tính, định kỳ thay thế than hoạt tính, đảm bảo hệ 

thống xử lý hoạt động ổn định. 

+ Khi phát hiện có xảy ra sự cố tại các hệ thống xử lý, phải tạm ngừng hoạt động công 

đoạn phát sinh chất ô nhiễm để khắc phục. 

6.1.9. Các biện pháp ngăn ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

− Nhà máy phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương tổ chức xây dựng, 

thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng chống sự cố cháy nổ cho máy.  

− Nhà máy áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên 

truyền giáo dục và pháp chế. Đặc biệt, Nhà máy sẽ thực hiện phối hợp với các cơ quan 

phòng cháy chữa cháy địa phương tổ chức các buổi huấn luyện, diễn tập về PCCC cho tất 

cả các CBCNV. 

− Đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của 

quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật Việt Nam. Trang bị hệ thống phòng cháy nổ theo đúng quy 

định phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình theo TCVN 2622-78. 

− Nhà máy tự chủ động xây dựng phương án, luyện tập thường xuyên đề phòng sự cố 

tại nhà máy, phương án này gồm: 

+ Huấn luyện đội ngũ công nhân PCCC. 

+ Trang bị đầy đủ và đúng tiêu chuẩn các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại các khu 

chức năng, định kỳ kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị PCCC đảm bảo vận hành 

hiệu quả. 

+ Dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy. 

+ Tất cả các nhà kho, xưởng đều có tiêu lệnh, nội quy PCCC. 

6.1.10. Sự cố trong quá trình cấp hơi cho heineken 

 Các sự cố có thể xảy ra: 

+ Tuột áp hơi của hệ thống 

+ Quá áp hệ thống 

+ Rò rỉ trên đường ống 

+ Thiết bị cảm biến đo lường không chính xác 
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 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

+ Duy trì áp suất đầu nguồn trong phạm vi vận hành cho phép. 

+ Thường xuyên kiểm tra toàn tuyến ống cấp hơi, nước ngưng: chân trượt, bù dãn nỡ, 

van an toàn… 

+ Định kỳ hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, cảm biến… đảm bảo độ chính xác. 

Có phương án dự phòng, thay thế các thiết bị cần thiết. 

+ Khi phát hiện sự có xảy ra trong hệ thống cung cấp hơi cho Heineken, tùy mức độ 

mà có các giải pháp ứng phó như sau: 

+ Sự cố tuột áp: phối hợp cùng Heineken team để vận hành lò dầu bù áp, nâng áp suất 

đầu nguồn về phạm vi cho phép. Dừng lò để xử lý khi cần thiết. 

+ Sự cố quá áp: van an toàn mở xả, dừng cấp hơi để xử lý nếu tình trạng kéo dài không 

khắc phục được. 

+ Nếu phát hiện rò rỉ trên đường ống thì phải dừng cấp hơi, xả hết áp trên đường ống 

và tiến hành sửa chữa, thay thế, khắc phục. 

+ Đối với các thiết bị cảm biến đo lường bị hỏng: dừng cấp hơi để thay thế. 

6.1.11. Sự cố nước mưa: tắc ống, rác nghẽn hệ thống, … 

Nguyên nhân: 

+ Lá cây, rác gây tắt nghẽn miệng vào cống. 

+ Do bùn đất cuốn theo lâu ngày chảy xuống gây tắt đường ống. 

+ Do hệ thống thoát nước mưa KCN bị quá tải khi trời mưa quá lớn và kéo dài. 

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

+ Định kỳ hàng ngày có công nhân quét dọn vệ sinh, thu gom rác toàn bộ nhà máy. 

+ Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên về ý thức vứt rác đúng nơi quy định. 

+ Sửa chữa, hoàn thiện các phần đường bị hư hại, ngăn ngừa bùn cát cuốn theo nước 

mưa xuống cống. 

+ Định kỳ tiến hành vệ sinh, nạo vét hệ thống. 

+ Khi xảy ra sự cố, cần tiến hành vệ sinh ngay các miệng cống trên mặt đường đảm 

bảo không bị tắt. 

7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

Dự án không có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

8. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGUỒN NƯỚC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI KHI CÓ HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI 

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi. 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án sẽ được thu gom về bể tự hoại 03 ngăn của 

Nhà máy và khi hầm đầy hợp đồng với đơn vị có chức năng hút xử lý không thải ra môi 

trường. 

Nước thải sản xuất phát sinh của dự án sẽ được tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích 

xử lý khí thải lò hơi không xả ra môi trường. Định kỳ 02 tháng/lần xả bớt, mỗi lần xả bớt 

khoảng 3m3, lượng nước xả bớt được thu gom xử lý như chất thải nguy hại. 

9. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC 

HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc phạm vi thực hiện của mục tiêu này. 

10. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

10.1. Nội dung thay đổi của Dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: “Nhà máy sản xuất hơi và sấy hèm tại KCN Mỹ Tho, xã Trung An, Thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đã được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động có bổ sung thêm 01 máy ép hèm 

tươi để ép nước bã hèm trước khi bã hèm được đưa đến hệ thống máy sấy hèm bia. Bên 

cạnh đó Dự án cũng bổ sung thêm 01 thiết bị cyclone để thu hồi bụi hèm từ công đoạn sấy 

hèm, nội dung điều chỉnh trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

Nội dung thay 

đổi 
ĐTM phê duyệt Nội dung xin cấp GPMT 

Bổ sung thêm 01 

máy ép hèm tươi 

trong công đoạn 

sấy hèm 

+ Công nghệ sấy hèm bia: 

Hèm bia → Hệ thống máy sấy hèm 

bia → Máy nghiền → Thùng làm 

mát → Máy đóng gói → Kho chứa  

+ Công nghệ sấy hèm bia: 

Hèm bia → Máy ép hèm → Hệ 

thống máy sấy hèm bia → Máy 

nghiền → Thùng làm mát → Máy 

đóng gói → Kho chứa 

Bổ sung thêm 01 

thiết bị cyclone 

thu hồi bụi hèm từ 

công đoạn sấy 

hèm 

+ HTXL mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Mùi, ẩm từ máy sấy hèm → Tháp 

hấp phụ bằng than hoạt tính → 

Ống khói thải 

+ HTXL mùi, ẩm từ máy sấy hèm 

Mùi, ẩm từ máy sấy hèm → 

Cyclone → Tháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính → Ống khói thải 
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10.2. Đánh giá tác động môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Nội dung thay đổi các thông tin đã nêu tại mục 10.1 so với nội dung phê duyệt của 

ĐTM như sau: 

a. Bổ sung thêm 01 máy ép hèm 

Việc bổ sung thêm 01 máy ép hèm trước công đoạn sấy là cần thiết để tiết kiệm thời 

gian và lượng điện tiêu thụ trong quá trình sấy bã hèm. Tình hình hoạt động thực tế của Dự 

án sẽ làm phát sinh nước ép hèm khoảng 2,5 m3/ngày và lượng nước ép hèm này sẽ được 

bàn giao cho đơn vị thứ ba làm thức uống cho gia súc theo hợp đồng nguyên tắc số 

25/2022/HĐNT/ĐD ngày 25/07/2022. Vì vậy, thay đổi này không gây ra tác động xấu đến 

môi trường. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác vẫn được giữ nguyên theo các nội dung 

đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM của dự án. 

b. Bổ sung thêm 01 thiết bị cyclone 

Do trong quá trình hoạt động của dự án, nhận thấy cần lắp đặt thêm thiết bị cyclone 

để thu hồi lượng bụi hèm phát sinh sau công đoạn sấy để giảm thiểu tác động đối với môi 

trường không khí, lượng bụi hèm được thu hồi này cũng chính là hèm khô và sẽ được đóng 

bao cùng hèm thành phẩm. Vì vậy, thay đổi này không gây ra tác động xấu đến môi trường. 

Các biện pháp bảo vệ môi trường khác vẫn được giữ nguyên theo các nội dung đã được phê 

duyệt trong báo cáo ĐTM của dự án. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn 

và định kỳ thuê đơn vị chức năng hút xử lý khi hầm đầy; nước thải sản xuất từ quá trình xả 

đáy lò hơi và thông rửa ống thủy được thu gom về bể tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi, nước thải sản xuất phát sinh mới từ công đoạn ép hèm và nước rò rỉ 

từ bã hèm tươi được hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thứ ba thu gom làm thức uống gia súc, 

không xả trực tiếp ra môi trường). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi và khí thải lò hơi (01 lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt biomass và 01 

lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt biogas), công suất 19 tấn hơi/giờ. 

- Nguồn số 02: Bụi, ẩm từ máy sấy hèm. 

- Nguồn số 03: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

1. Vị trí xả khí thải, lưu lượng xả khí thải lớn nhất, phương thức xả khí thải: 

- Dòng khí thải 01 (tương ứng nguồn số 1): Bụi, khí thải sau hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi, tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.143.884, Y (m) = 562.821. 

- Dòng khí thải 02 (tương ứng nguồn số 2): Khí thải sau hệ thống xử lý mùi, ẩm máy 

sấy hèm, tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.143.876, Y (m) = 562.743. 

- Dòng khí thải 03 (tương ứng nguồn số 3): Khí thải sau ống dẫn khí của máy phát 

điện dự phòng, tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.143.876, Y (m) = 562.721. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

+ Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 45.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 609 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01: xả thải liên tục, ống thoát khí nằm phương thẳng đứng, ống khói 

cao 21m, đoạn chân D1.450mm cao 6m, đoạn thân trên D1.100mm cao 15m. 
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+ Dòng khí thải số 02: xả thải liên tục, ống thoát khí nằm phương thẳng đứng, ống khói 

cao 15m, đường kính 500mm. 

+ Dòng khí thải số 03: xả thải gián đoạn (chỉ xả thải khi máy phát điện dự phòng hoạt 

động), ống khói cao 3,4 m, đường kính 200mm. 

2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: 

Phải đảm bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 0,9, Kv = 1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất vô cơ. 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01  

1 Lưu lượng m3/h - 

3 tháng/ 1 lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục (theo 

quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2 Bụi mg/Nm3 180 

3 CO mg/Nm3 900 

4 SO2 mg/Nm3 450 

5 NOx mg/Nm3
 765 

II Dòng khí thải số 02  

1 Lưu lượng m3/h - 

3 tháng/ 1 lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục (theo 

quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2 Bụi mg/Nm3 180 

3 CO mg/Nm3 900 

4 NOx mg/Nm3 765 

5 SO2 mg/Nm3 450 

6 H2S  mg/Nm3 6,75 

7 NH3 mg/Nm3 45 

III Dòng khí thải số 03  

1 Lưu lượng m3/h - Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc bụi, khí 

thải định kỳ 

(theo quy 

định tại 

khoản 2 Điều 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục (theo 

quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2 Bụi mg/Nm3 180 

3 CO mg/Nm3 900 

4 SO2 mg/Nm3 450 

5 NOx mg/Nm3 765 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

98 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực lò hơi đốt nhiên liệu biomass và biogas 

- Nguồn số 02: Dây chuyền sấy hèm 

- Nguồn số 03: Ống khói HTXLKT lò hơi đốt nhiên liệu biomass và biogas 

- Nguồn số 04: Ống khói HTXL mùi, ẩm từ máy sấy 

- Nguồn số 05: Khu vực máy nén khí 

- Nguồn số 06: Máy phát điện dự phòng 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: tọa độ X (m): 1.143.880; Y (m): 562.803. 

- Nguồn số 02: tọa độ X (m): 1.143.876; Y (m): 562.756. 

- Nguồn số 03: tọa độ X (m): 1.143.884; Y (m): 562.821. 

- Nguồn số 04: tọa độ X (m): 1.143.879; Y (m): 562.744. 

- Nguồn số 05: tọa độ X (m): 1.143.879; Y (m): 562.796. 

- Nguồn số 06: tọa độ X (m): 1.143.875; Y (m): 562.722. 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 
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2. Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

 Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ    

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại 

Dự án không thuộc trường hợp thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nên dự án 

không thuộc đối tượng phải xin cấp phép phần này. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất 

Dự án không thuộc trường hợp có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất, nên dự án không thuộc đối tượng phải xin cấp phép phần này.  
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình bày 

bảng sau: 

Bảng 5. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian bắt đầu 

vận hành 

Thời gian kết thúc 

vận hành 

I Công trình xử lý khí thải   

1 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi Tháng 03/2024 Tháng 08/2024 

2 Hệ thống xử lý mùi, ẩm Tháng 03/2024 Tháng 08/2024 

Bảng 5. 2. Kịch bản vận hành thử nghiệm của dự án 

Thời gian dự kiến thực hiện vận 

hành thử nghiệm 

Công suất sản xuất dự kiến đạt 

được 

Tháng 03/2024 60% tổng công suất dự án 

Tháng 04/2024 70% tổng công suất dự án 

Tháng 05/2024 Tối đa 85% tổng công suất dự án 

Tháng 06/2024 Tối đa 85% tổng công suất dự án 

Tháng 07/2024 Tối đa 85% tổng công suất dự án 

Tháng 08/2024 Tối đa 85% tổng công suất dự án 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải  

- Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm 

đạt từ 60 % đến 85 % công suất thiết kế của hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy. 
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Bảng 5. 3. Kịch bản vận hành thử nghiệm 01 HT XLKT lò hơi công suất 45.000 m3/h  

Ngày 

vận 

hành 

Lưu 

lượng 

khí thải 

vào 

HTXL 

(m3/h) 

Công suất 

quạt hút 

(max) 

HTXLKT 

(m3/h) 

Công 

suất sản 

xuất (%) 

Công suất 

vận hành 

HTXL (%) 

Thời gian 

vận hành 

mỗi ngày 

(giờ/ngày) 

Thể tích khí 

thải theo lý 

thuyết được 

xử lý trong 

ngày (m3) 

Giai đoạn ổn định (Trong 3 ngày liên tục) 

Lần 1 45.000 45.000 85% 100 % 24 1.080.000 

Lần 2 45.000 45.000 85% 100 % 24 1.080.000 

Lần 3 45.000 45.000 85% 100 % 24 1.080.000 

Tổng thể tích khí thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm giai đoạn ổn định 
3.240.000 

Bảng 5. 4. Kịch bản vận hành thử nghiệm 01 HT XLKT mùi, ẩm công suất 10.000 

m3/h 

Ngày 

vận 

hành 

Lưu lượng 

khí thải vào 

HTXL 

(m3/h) 

Công suất 

quạt hút 

(max) 

HTXLKT 

(m3/h) 

Công 

suất sản 

xuất (%) 

Công suất 

vận hành 

HTXL (%) 

Thời gian 

vận hành 

mỗi ngày 

(giờ/h) 

Thể tích khí 

thải theo lý 

thuyết được 

xử lý trong 

ngày (m3) 

Giai đoạn ổn định (Trong 3 ngày liên tục) 

Lần 1 10.000 10.000 85% 100 % 24 240.000 

Lần 2 10.000 10.000 85% 100 % 24 240.000 

Lần 3 10.000 10.000 85% 100 % 24 240.000 

Tổng thể tích khí thải đã được xử lý trong giai đoạn quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm giai đoạn ổn định 
720.000 

Dự kiến vị trí, tần suất và thời gian lấy mẫu khi Công ty thực hiện vận hành thử nghiệm 

như sau: 

Bảng 5. 5. Dự kiến vị trí, tần suất và thời gian lấy mẫu khí thải khi Công ty thực 

hiện vận hành thử nghiệm 

TT 
Vị trí giám 

sát 

Thông số 

giám sát 

Tần suất giám 

sát 

Ký 

hiệu 

Số lượng 

mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

 GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH 
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TT 
Vị trí giám 

sát 

Thông số 

giám sát 

Tần suất giám 

sát 

Ký 

hiệu 

Số lượng 

mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

1 

Đầu ra ống 

thoát khí thải 

sau HTXL 

khí thải lò 

hơi (dùng 

chung cho 2 

lò hơi 

biomass và 

biogas) 

Lưu lượng, 

nhiệt độ 

bụi, CO, 

SO2, NOx  

1 ngày 1 lần 

trong 03 ngày 

liên tục (mẫu 

đơn) 

KT 1 1 mẫu/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

2 

Đầu ra ống 

thoát khí thải 

sau HTXL 

mùi, ẩm từ 

máy sấy hèm 

Lưu lượng, 

bụi, CO, 

NOx, SO2, 

NH3, H2S. 

1 ngày 1 lần 

trong 03 ngày 

liên tục (mẫu 

đơn) 

KT 2 1 mẫu/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện Kế hoạch: 

Dự kiến Công ty sẽ phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương 

Nam 

Địa chỉ: Số 14 Đường số 4, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM.  

Người đại diện: Lại Minh Tiến    Chức vụ: P. Giám đốc 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường, số hiệu: 

VIMCERTS 075 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 7 tháng 8 năm 2017. Bộ Y Tế 

cấp chứng nhận đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động Số 04/MT-LĐ; Bộ Khoa 

Học và Công nghệ cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (VILAS 533). 

Quyết định số 650/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH 

KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải 

- Không thuộc đối tượng giám sát chất lượng nước thải do không xả nước thải ra môi 

trường. 
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2.1.2. Giám sát khí thải 

a) Giám sát ống khói thải sau HTXL khí thải lò hơi  

- Vị trí giám sát:  

+ KT1 - ống khói xả thải sau HTXL khí thải lò hơi. 

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2, bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Kp = 0,9, Kv = 1; cột B 

b) Giám sát ống khói thải sau HTXL mùi, ẩm 

- Vị trí giám sát:  

+ KT2 - ống khói xả thải sau hệ thống xử lý mùi, ẩm 

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, NH3, H2S.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Kp = 0,9, Kv = 1; cột B. 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Chủ dự án sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm cho công việc giám sát chất lượng 

môi trường, kinh phí giám sát tính theo quy định hiện hành.  

Kinh phí giám sát môi trường dự kiến như sau: 

Bảng 5. 6. Tổng kinh phí giám sát môi trường 

STT Thành phần 
Số mẫu 

giám sát 

Tần số giám 

sát (lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

 Trong giai đoạn hoạt động    

1 Giám sát khí thải 2 4 40.000.000 

Ghi chú: - Kinh phí này chưa bao gồm kinh phí đi lại và kinh phí lập báo cáo 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Chủ dự án cam kết đảm bảo đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam 

trong quá trình hoạt động của dự án, bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của dự án được thu gom, xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật. 

- Bụi, khí thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường 

không khí: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Chất thải rắn, CTNH: Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn 

vệ sinh. 

- Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động dự án phải đạt giới hạn tối đa 

cho phép tiếng ồn tại khu vực lao động; 

Chủ dự án cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của hồ sơ cấp giấy phép môi trường được phê 

duyệt; 

- Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất phù hợp theo hồ sơ của dự án. 

- Không sử dụng hoá chất cấm, nguồn phóng xạ trong quá trình sản xuất. 

- Kho chứa CTR, CTNH và thực hiện thu gom, bàn giao cho đơn vị có chức năng xử 

lý đạt chuẩn. 

- Thực hiện tuân thủ quy định liên quan đến việc xây dựng phương án phòng chống 

cháy nổ. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các thông số quy 

định về môi trường, để có biện pháp xử lý bảo đảm chất lượng môi trường. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và người 

lao động. 

- Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự 

cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Chủ dự án cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trường, sức khoẻ con người do 

những chất thải, sự cố môi trường trong hoạt động vận hành của dự án. 
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PHỤ LỤC 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 

CÁC PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN  



so KE HOACH VA DAU TrJ CQNG Hd,q. XA ngl CHU nCni,L VIET NAM
THANH PHo Ho cHi tr{nrH DQc lfp - Tg do - H4nh phrlc

PHONG DANG TCf XINH DOANH

GIAv cHIfNG NHAI{ oANc rv oolNH NGHIE-'P

CONC TY CO PHAN

Mn sd doanh nghiQp: 0310103090

Ddng bj, lin diu: ngdy 25 thdng 06 ndm 2010

Ddng lry thay aih Dn thtr; 32, ngdy 14 thdng I I ndm 2022

l. TOn c6ng ty
"( ' rax DAU Tu cONG NGHIEPTen c6ne ty viet b[pe ti€1e ViQt: CONG TY CO PI

XUAT NHAP KHAU DONG DUONG
TCn c6ng ty vitit b[ng ti6ng nudc ngodri: INDOCHINE IMPORT EXPORT
INVESTMENT INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

^ .4.
T6n c6ng ty vi6t t[t: INDOCHINE, IMEX.,JSC

2.Dia chi tru sO chinh

1628 Di€n BiAn Phil, Phudng Vd Thi Sdu, QuQn 3, Thdnh phri ni Cni Minh, Vi€t
Nam

Di6ntho4i: 028 381 07899 .Fax:028 38107218

Ernail: info@dongduongcorp.com.vn Website: dongduongcorp.com.vn

3. V6n tlidu lQ

V6n di6u lQ: 598.398.860.000 d6ng.

Bing chir; Ndm trdm chin muoi tdm ty ba trdm chfn muoi tdm triQu tdm
trdm sdu maoi nghin d6ng

Mgnh gi6 c6 phAn: 10.000 ddng

T6ng s6 c6 phAn: 59.839.886
4. Nguli tl4i diQn theo phip lu$t cria c6ng ty





0y s,q,l{ NHAN oAr.l
riNn rrnx GrANG

ceNG HoA xA Her cnt NcHin vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

so,A/@AIBND-DTXD riin Giang, nghDh{thdng ff nam 2014
V./v chri trucmg ddu tu Dp rin
ldp dflt thiOt bi cung cdp nhiQt
hoi nudc

Kinh gui:
- Ban QuAn ly citc Khu c6ng nghidp tinh;
- Cgrg ty TNHH DAu tu C6ng nghiQp
Xu6t nh{p khAu E6ng Ducrng.

A

" lq va.n 
1Q 

z 14
ctia inh v6 vi6c in
d{t t hoi cung Cn
Gia g My Tho; C6ng vdn sO 322glBeL-ET
ngay 11l8l2}I4 vA vi6c kh6g s6t thgc te Nhe m6y sAn *lr5t ud cung 

"6p 
nhi6t froi

nu6c cria Cdng'ty TNHH Ddu tu C6ng nghiOp XuAt nhap ktrAu D6ng Ducrng.

C5n cir f ki6n ktit luan cira Thulng tryc Uy ban nh6n d6n tinh tai cu6c
hgp ngdy 251812014, Uy ban nhAn ddn tinh co 1f ki6n nhu sau:

1.. UV ban nh6n dAn tinh d6ng f chri trucmg dAu tu Dq 6n Ldp dat thi6t bi
cung c6p nhiQt hoi nu6c t4i Khu c6ng nghiQp M! Tho cria C6ng ty TNHH DAu
tu C6ng nghiQp Xu6t nhap khAu D6ng Ducrng.

2. Trong qud trinh tri6n khai thuc hipn du 6n, y6u cAu c6ng ty TNHH DAu
tu C6ng nghiOp Xu6t. nhap khAu D6ng Ducrng tuAn thtr nghiOm t6c quy ilinh
phdp 1u0t hiqn hdnh vA an todn phdn g chiry chta chhy, thuc hi6n c6c cam ktit vC
bAo vQ m6i trudng theo dring quy clinh.

. 3. Y6u cAu Sd Khoa hgc vd C6ng nghe thAm tra vd co y ki6n bing vdn b6n
v6 c6ng nghe cria dq 6n n6u tr6n.

4. Giao Ban Qu6n Iy c.dc Khu"c6ng nghiEp tinh hu6ng ddn Nhd rlAu tu
thuc hiQn c6c thri tr,rc cAn thi6t dO tri6n khai dU 6n theo qny Ainn; kip thdi b6o

, .', r t ^ t;c5o Uy ban nhAn d6n tinh ntrimg vucmg mdc ph6t sinh trong qud trinh tri6n khai
dg 6n.

Dinh kdm c6ng vdn tti zst/nQL-DT ngdy 25/6/2014, c6ng vdn t,i
3229/BQL-DT ngdy 1I/B/2014 cila Ban Qudn Iy cdc Khu c6ng nghiQp tinh./.
Noi nhQn:-f,k
- Nhu tr6n; /

- CT vd c6c PCT;
- C5c s6: KH&DT, TN&MT, KH&CN, XD, TC;
- VPUB: CVP, PVP N.H.Dric,

Crlc phdng: K\TH;
- Lgu: VT, Gidu. Uf

KT. CHU TICIJ}>z
O CHU TICH



ceNc HOA xA ugr cHU xcnin vrET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

cTAv CHUNG NHAN oAxC xY HOTT EONG
CHI NUANH

Mfr sO chi nh6nh: 0310103090-003

Dang $1 lin ctiu, nga.1, 25 thang 04 nam 2014

Dang tqt thay d6i mn thtr; 2, ngdlt 29 thang 03 nam 2023

1. TOn chi nhinh:

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TlJ,CONC NGHIEP XL]AT NHAP
KHAU OONC DUONG

T€n chi nh6nh vitit bdng titing nuoc ngodi:

TOn chi nh6nh vi6t t6t:

2. Dia chi:

Khu cong nghi€p M.i Tho, Xii Trung An, T'hqnh pho Mt,- 7'hc,t, T'r'nh 'fien Giurrg, IriQt

lr'lam

Sinh ngdy: 20/01/1988 Dan tQc: Kinh

- Gioi tinh: lVam

Quoc trch: W€t l',lam

Loai gi6y to'ph6p ly cua cd nhin: The cen cLro(' r'ong rl6n

SO giay to ph6p ly cua c6 nhan: 0520880 t 9 t 71

Ngdy c6p: 04/08/2022 Noi c6p: Cwc canh sat qudn l! hdnh chinh ri trdt tw
xa h1i

Dia chi thuong tr'l Thon H)i So'n, Xci Cat So'n, IJu.v€n Phil Cdt, Ti'nh Binh Dinh, Viet

It.iam

Dia chi li€n lpc: thon tt\i So'i, Xi C'at So'n, Llul,An Phi Car, 7-tnh Binh Dinh, Vi€t

I{am

4. Ho4t ttQng theo uy quy6n ctia doanh nghiQp

TCn doanh nghiQp: cOxc TY CO PHAN DAU TU CONG NGHIEP
KHAU PON-C DU'ONG

Md sO doanh nghiQp: 03 10103090

Eia chi try so' chinh: 162B Di6n Bi0n Phu, Phuong Vo Thi S6u. Qupn
Chi Minh, ViCt Nam

SO KE HOACH VA DAU TU
riNu TIEN GIANG

PHONG DANG Xi'XTNU DOANH

Di6n thopi: 0733853449

Email:
3. Th0ng tin vii ngucri thi'ng tlfiu
Hs vd t€n: NGUYEN THANI-I CFIUONG

Fax:

Website:

XUAT NHAP

3, Thdnh ptrO t tO



FFili'r :t-ft|'ift l4'r' THI:] -lf i' THtl f'l:lFT Ff,l.i rltl, :973F55849 l'{oi",. 23 eA14 A?::?f,1'1 P?

I^JtsND TTNH TMN STA}{G

BAN QUAN rt cAc sffq
c0NG HoA xA r{0I Cnfi NcuiA vtpT NAM

B[e l$p - TUdo.Hph phde

Tiin Giang, n1dryJ( thAng i'l ndm 2Al4

GrAv FH$P XAV FlING
s6: l j /GP)il)

1, Cdp cho: Cdng tY Cfi PhAn Ceng MY Tho'
. Dia chi; tChu s6ng 

"ehigp 
h{i Tho, 6p Bhh Tgo A, x6 Trung An, TP M!

tho, tinh rion Giang.
Z. fiugc phep xs. &rng c6ng trlnh thu$c dg dn: C$rrg ty Cd ptren CAng IvIy

Thr:.
- TSng s6 cOng trinh: I *6ng dnh.

'TSn cdng uinh: Nhi kho CAng M$ Tho.

- Thiet tilCo Cdns tv TNI,IH itiu trr xf;y dimg Gia I{uy Vina.
- yi tri x6y dsng-(glri tO 6 dAt dia chiy: Khi cdng nghigp M] Tho, 6p nigir

Iao,'x6 T'n:ng +o,TP Mf Tho,.tinh Ti6n Giang. Di$n tich 21,395,5m', giar'

*Brlne r*rgn qily$n su chmg dit sd T00SSS Q$Dff628-T-UBND do UBND rinh

cfip ngiry 0ll3/20M.
- C6tn&n x6y fimg c0ng trir:h: 1,90 m.
- Chi gi6i xay Almg: K{roftoe liri : 4m, G6m c6c n$i dung sau:

- Di$n ti*h xfly drlng (tfing l): i.236'6'{ nnl.

- TSng difn tich sAn: 1.236,64m''
- Chieu cao cOng trir*i: 13,5m,

- sd t&ng; I tits.
- He s6 sf d\tng d6il ll-35.
- M6t d$ x$y dWg: 34,53o/o,

l. Cfai prt+ oiy"** hi$u lrrc kir{! clng 4y Ory,e tu:lg th}i hpn 0l nurn kc

r& ng$y cfp; qud thbi han ffin rhi phsi xin gpa h+n gi6y ph*p.

liai nh0n:
-Hhutr$u
-Lmr: VT/fiPXD Cang MY Tho

flmldNc neN

,'*HS

,$ry4j,

(dna .ltinlt, &tnu



ceNG HoA xA ugl cn0 Ncni.q. vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phrfic

------4P"6------

HgP BoxC rHU0 KHO
56: 1 1 9/20 I IHEKT I CMT-DD

- Cdn cu LuAt Thaong Mqi sd 36/2005/QH duqc Qu6c hQi nudc Clng hda xd h\i chrt ngfoia
ViQt Nam thing qua ngdy I4/ 6/2005.

- Cdn cft B0 Luqt Ddn su s6 33/2005/QH duqc Qudc hli na6c Clng hda xd hQi chit nghia ViQt

Nam th6ng qua ngdy 14/ 6/2005 vd cd hi€u lryc thi hdnh ngdy 0I/01/2006.

- Cdn c*nhu cduvd khdndng cfiahai b\n.

Hdm nay, ngdy 11 th6ng 09 ndm 2014, t4i vdn phdng Cdng ty CO phAn Cang Mf Tho, hai b6n chfng
tdi g6m:

nnN n : CoNC TY Co PHAN CANG uY ruO (Eon vi chri kho)
KCN My Tho, Xd Trung An, Tp. M! Tho, Tinh Ti6n Giang
073. 38530s0 - 38s3048 Fax:073.3853049
1200100162

102010000277895 'NgAn hang Cdng Thucmg Ti0n Giang
6ng nur TRUNG NHAN Chric vg: Gi6m D6e

- Giiiy ph(p kinh doanh s6 J&.rc.tsr,,t.6L.., ddng try tdn ddu ngdy grr../..a7./.,p.s(8 ddng bi
thay d6i tdn th* ..k.. ngdy .$J.ry./.&-.{LI<(Bdn sao).

- Quydt dinh bo nhi€m ...h5/1/'\.-.e&til. ..... nsdy .53r...7't*sffi (Bdn Chfnh).

nnN g : coNc Ty TNHH DAU TU XNK ooNc DTIONG (Don vi thua kho)

Dia chi

DiQn tho4i
4., Avla so tnue

]'di khoin \fND
Ngudi dai diQn ld
H6 so dinh kdm g6m

Dia chi

DiQn tho4i
4., Avla so tnue

Tdi kho6n VND
Ngud'i dai di6n ld
H6 so dfnh kdm s6m

1606201037018 - Ngdn hang NN & PTNT - Chi nhanh An Phri, Tp. HCM
BN TRAN KIM SA Chric vu: Gi6m Ddc

- Giiiy phdp kinh doanh sii OSlOlO3090, ddng b!, ldn ddu ngdy 25/06/2010, ddng b!, thay d6i
':Itin thft I 5 ngdy 24/09/2013 (Bdn sao).

- Quy€t dinh bO nhi€m Gidm E6c ngdy 02/06/2012 (Bdn Ch{nh).

Sau khi bim bqc, hai bAn dd th6ng nhiit lc!,hqp ding thu| kho de lAp ddt thfAt b! cung ciip h6n hqp
khi nhi€t hc'i nwoc g6m cdc di€u khodn nhu sau:

EIEU I: NQI DUNG H-O. P EONG.
^ ,l

BCn A dOng 1; cho bOn B thud mQt kho tr6n kin thuQc quy6n s& htu ctra b6n A c6 vi tri nim trong
khu dat cira bOn A tai Cing My Tho (theo gi6y chimg nh?n quy0n str dr.rng a6t sO

T00060.QSDD1628-T-UBND duqc Uy Ban Nhdn Dan Tinh Ti6n Giang c6p ngdy 011312004) AC AAt

thi6t bi .i*g 
"6p 

hdn hqp khi nhiQt hoi (dinh kdm so dd vf tri).

15A Ddng Da, P. 2, Q. Tan Binh, Tp. HO Chi Minh
08.3848 9466

0310103090

Fax: 08.3848 6552

U4



I)IEU TT: CAC THONG SO KV THUAT VA THOI GIAN THUE KHO.
2.1. Cr[c thdng sti try thu$t:
Kho trAn kin:

- Di0n tich sir dung: 1.560 m'1MOt ngdn ndm trdm sdu muoi mdt vu6ng).

- f6t cau ndtt: B6t6ng cOt tnep.

2.1. Thli gian thu6 kho: 10 (muli) ndm, dugc tfnh tir ngdy b6n A ban giao kho (dfnh kdm bi6n

bdn bdn giao kho vd thd hiQn qua phU luc hqp d6ng sO 0l dugc lQp ngay sau khi ban giao kho)

vd chQm nh6t vdo ngdy 01/01 12015.

DrEU rrr: DoN GrA THUt KUO, CAC DICH Vg rnAC VA HiNH THT.IC THANH TOAN.
3.1. Eon giri thu6 kho: 52.800 aanglr*hn6ng ducrng lich (dA c6 thuO GTGT 10%) trong 02 ndm jr=*dAu. {+ry
3.1.1. Gi6 trf thu6 kho trong thrlng: 82.368.000 ddng/thang ducrng lich (Tdm mteoi hai tri€u ba trdm ,t{G 1

sdu muoi tdm ngdn ding) trong 02 ndm dAu ti6n cria hqp d6ng (da c6 thuC GTGT I0%). i f H
3.1.2. M6i 02 nAm ti6p theo, sd ttiOu chinh gi5 thu6 kho, trong d6 mric tdng khdng qua 5% so v6i CFry

dcrn gi61i0n k6 tru6c d6. iq T
.+o=

3.2. Cic dich vg khfc:
3.2.1. Dcrn gi6 sir dr,rng diQn: Dugc tinh b[ng 130% dcm giS quy dinh ctra nhd nu6c 6p dqng t4i khu

vgc Cang M! Tho CnC niOn qua phqr lUc hqp d6ng s6 01 dugc lfp ngay sau khi ban giao L:tro).

3.2.2. Dcrn gi6 su dqng nu6c sinh ho4t: Dugc tinh bdng 130% dcn gi6 quy dinh cira nhd nu6c 6p
, :,,
dgng t4i khu vgc Cing M! Tho (thd hiQn qua phq lUc hqp ddng s6 01 du-o. c lflp ngay sau khi
bdn giao kho).

3.2.3. Ecrn gi6c6c dich vg kh6c dugc di6u chinh theo sg bi6n dQng ctra thi trudng ho{c don gi6 ctn
nhir nu6c thay dditheo tirng thoi di6m.

3.3. Phumrg thtlc thanh toin:
3.3.1. Chri'ng tir thanh toin: Ti0n thu6 kho dugc tinh theo th6ng ducmg lich; cdc dich vU khfc cdn

cri vdo chtmg tu thgc tti duqc hai b6n x6c nhfln.

3.3.2. Hinh thri'c thanh tofn: Bdng chuy6n khoan.

3.3.3. Dlnh k| thanh to6n: Theo dinh ki mdi th6ng mQt l6n. Tir ngdy 01 d6n ngdy 05 ctra thang ktl
,.A r ^ti6p, b6n A xudt h6a dcm thu6 GTGT ti6n thuO kho vd c5c dich v.u kh6c cho b6n B, b6n B sE

thanh to6n ti6n cho bdn A trong vdng 10 ngAy k0 tir ngdy nhfln ttugc h6a dcrn hqp lQ.N6u b6n

B chflm thpc hiQn nghia vp thanh torln thi b6n B phii chiu ph4t chflm thanh toan v6i mrlc ld

O,2Yolngtty trOn t6ng sO ti6n thanh to6n chQm (thcri gian cham thanh torln kh6ng qu6 l0 ngdy
.4..
k6 tir ngdy d6n h4n thanh to6n).

3.3.4. Trong trudng hqrp sO ngdy thu6 kh6ng dir th6ng thi <lugc tinh nhu sau: s5 ngdy thu6 cira thrlng

d6 tt 15 (mudi 16m) ngdy trd xu6ng dugc tinh bing% (mQt phdn hai) thang ti6n thuO kho; sO

ngdy thu6 ctra th6ng d6 tir 16 (mucri s6u) ngdy tro l6n ducr. c tinh bang 01 (mQt) thfungti0n thud

kho.

3.3.5. BOn B phai kf qu! cho b6n A sO tiAn bang 02 (hai) thang ti6n thu6 kho ld: 164.736.000 d6ng
A. 1,(dd c6 thuO GTGT 10%) sau ngdy kf hqp d6ng. Ti6n kf qu! sO dugc b6n A cAn tru cho b6n B

vdo nhirng thrlng cu6i sau khi hqp d6ng ch6m dut vd c5c b6n dd hoan thanh viqc thanh ly hqp

d6ns.

@
Cot'lt

ilcH tlHll

'ru ru cc

xu[T Nl

.o0t'i!'7>-sg
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DIEU IV: QUYEN SO HUU THIET BI.
4.1. pnan tniOt bi cung c6p h6n hqp khi nhiQt hoi nu6c do bOn B dAu tu t4i Kho cira bOn A thuQc

L'- 'quy€n sd hiru cria b6n B. Sau khi he th6ng hp dat hoan thiQn di vdo ho4t dQng, hai b6n sE ldm
biOn ban ki€m k0 vd x6c nhfln phAn thiCt bi do b6n B dAu tu. Bdn B c6 quy6n th6o gO ttri6t Ui

ra kh6i kho ctra b6n A sau khi hqp d6ng thu6 kho net nigu luc ho{c vi lf do ndo kh6c md hgp
rl
d6ng kh6ng thO thsc hiQn tiOp.

4.2. B6n A kh6ng tg thay ddi, str dgng hoflc mua b6n thi6t bi do bOn B dAu tu md khdng nhfln
dugc sp d6ng f bing vdn bAn tir b6n B.

DrEU V: QUyEN VA NGHIA VU CUa nr6r n6N.
5.1. Quydn vi nghia vg cria b6n A:
5.1.1. Giao kho dring diQn tich str dprg, trong kho c6 hQ th6ng chii5u s6ng, b6n ngodi kho c6 mQt vdi

nu6c sinh ho4t.

5.1.2. Bdo dAm diQn tich kho sir dpng hic bdn giao khdng bi dQt, kh6ng bi ngdp nu6c, c6 binh chta
ch6y theo quy dinh PCCC.

5.1.3. Tao di6u kiQn thufln lgi cho c6c phucrng tiQn, thi6t bf, nguy6n liQu (h6u, mtn cua, ...), c6ng
nh6n cira b6n B ttri .u, vdo Cing M! Tho 24l24gid trong ngay theo g idy xhcnh{n ctia b6n B.

ri .,.K.,. ^Hu6ng ddn c6c phucmg tiQn, thi6t bi, c6ng nh6n cria b€n B thpc hiQn dring c6c quy dinh cria

b€n A.
5.1.4. lhOi hqp voi bOn B trong c6ng t6c bAo vQ chung khu vpc, c6ng t6c an todn, phdng ch6ng .

| ' i ^ 7 1 1 
tiY0'

chdy n6, vQ sinh ctra khu vyc. ;i
5.1.5. C6 quy6n dcrn phuong chdm dul hqp d6ng khi b6n B c6 mQt trong c6c hdnh vi sau: uttUttl

- Kh6ng thanh toan dri tiAn thu6 kho, tidn diQn, tiOn nu6c qu5 30 ngdy kO tt ngdy d6n han |?tl
thanh to6n. lfflll

- Sir dgng kho kh6ng dring muc dfch. ;6
- Ldm hu h6ng nghiOm trong kho. ;:
- Sria chfia hodc cho c6 nhdn hay tO chirc kh6c thu6 l4i todn b0 hoac mQt phdn kho md

kh6ng c6 sp d6ng y cria bOn A.

- Ldm Anh hu0ng d6n vQ sinh m6i trudng chung.

- C6 hanh vi vi ph4m phrip luat trong ho4t dQng kinh doanh.

5,2. Quy6n vir nghia vg cria b6n B:
5.2.1. Eugc quy6n sir dqng trgn vgn vd dQc lflp phan diQn tfch md b6n B d5 thu6 cria B€n A dC dAu

tu vd thlrc hiQn dp dn cta b6n B trong su6t thoi h4n ctra hgp d6ng ndy.

5.2.2. Chiu hodn tod.n tr6ch nhiQm vC tinh ch6t phap ly vC h9 thdng m6y m6c thi6t bi, ch6t d6t, khi
thAi trong khu vuc kho dd thu6. Mua b6o hi6m kho vd tr6ch nhiQm ddn sg v6i ngudi thf ba
trong su5t thoi gian thu0 kho.

5.2.3. Tg chfu tr5ch nhiQm vA an ninh, an toan vA phdng ch6ng ch6y, n6, an todn lao tlQng vd vQ

sinh mdi trudng khu vuc kho dd thu6. N6u xhy ra ch6y, n6 ho{c tai n4n lao tlQng cfing nhu
c6c sg cO kh6c ldm thiQt hai vO ngudi, vflt ch6t thi bOn B ty chfu toan bQ chi phi vi tinh chdt

phap ly cria sp viQc d6, kO c6 phan thiQt h4i khu vyc l6n c4n do ch6y nO l6y lan. Ddng thdi,
, t., .4.

ph6i hqp t6t v6i b6n A dO ddm b6o an todn chung cho cd khu vpc.
5.2.4. Chiu tr6ch nhiQm vd chi phf cho mgi m6t mdt, hu h6ng, sira chfla kho trong s,rt5t thoi gian

thu6. Trong mgi trudng hqrp kho bi dQt, ngAp nudc do hao mdn tp nhi6n trong qu6 trinh khai
th6c ho{c do nguyOn nhdn b6t khi khring nhu: thi6n tai, lfi lgt, thi b6n B c6 tr6ch nhiQm khAc

Phuc'
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5.2.5. Bdrl giao mdt bing kho cho b6n A ch4m nh6t vio ngiy hqp tl6ng ndy ch6m dut theo <lung

hiQn trqng ban dAu (ngo4i trtr cdc hao mdn t.u nhi6n, c6c sira chfia vd thay <16i dd dugc b6n A
rl ,\  i r a td6ng f). Chfu mqi rui ro xhy ra d6i v6i khu vgc thu0 trong su6t thdi gian chfm tri.

5.2.6. Thanh toan ti6n thuO kho vd c6c dich vU kh6c dung thoi h4n.

5.2.7. Kh6ng dugc cho thu6 l4i v6i b6t kj lf do ndo hay du6i b6t ky hinh thirc ndo md kh6ng c6 sp
rl ,r)
d6ng f bdng vdn b6n ctra b6n A.

5.2.8. Chiu tr6ch nhiQm ki,5m tra dinh k' dQ an todn ctra tdt ch c6c trang thiet bi trong khu v.uc kho

dd thu0.

5.2.9. Phucmg tiQn, thitit bi vd c6ng nhAn ctra b6n B ho{c thpc hiQn hqp d6ng vdi bOn B khi ra, vdo
;, 

^" - r. ,1.A r I ^c6ng Cdng M! Tho ph6i c6 gidy x6c nhan hoflc gi6i thiQu cria bOn B, d6ng thdi tu6n thtr

nghiOm tric nQi euy, euy dinh ctra b6n A.
5.2.10. Str dUng kho, trang thi6t bi dring mgc dich thu6. Khai th6c kho phAi thgc hiQn tiling nhu th6a

thufln o Di0u I.

DrEU VI: THANH Lv, UUv 96, CHAI{ DLn HqP BONC.
6.1. Trong qu6 trinh thgc hiQn hpp d6ng, m6t trong hai bOn mu6n thanh ly hqp d6ng tru6c thdi

h4n thi b6n d6 phii b6o tru6c cho b6n cdn lai bAng vdn ban it nh6t 03 (ba) th6ng kO tir ngdy

du kitin thanh lf.
6.2. Trucrng hqp b6n B tU y hriy b6 hqp d6ng thi b0n B ph6i chiu trdch nhiQm UOi ttrucrng thiQt hai

cho b6n e sO tien tucrng img v6i gi6 tri 03 (ba) thrlng tiAn thu6 kho (bao gdm thu6 GTGT

r0%).

6.3. Trudng hqp b0n A dcrn phucng ch6m dut hgp d6ng tru6c h4n, b6n A phni UOi ttruong toan b0

thiQt hai ph6t sinh 1i0n quan dOn Dp an md b6n B dA dAu tu t4i vi tri thu€ cria bOn A.
6.4. Tru6c thoi h4n t<6t ttrric hqp d6ng 60 ngdy, hai b6n phdi thdng b6o cho nhau bitit vA viQc t6i

}. , ^..Akf hoflc chdm dut hqp d6ng vd ngdy giao tr6 kho cho b6n A. N€u b€n B c6 nhu cdu thu6 ti6p

thi sd dugc uu ti6n tiliki hqrp d6ng tr6n co sd girl th6a thuQn gita hai b6n.

DIEU VII: GIAI QUYET TRANH CHAP HQT DONG.

7.1. Mgi tranh ch6p phrlt sinh tir hqp d6ng ndy, n6u hai b6n kh6ng tp th6a thu4n dugc thi s€ dua ra

phdn xii tai Tda kinh tC Tda an nhdn d6n tinh Ti6n Giang. Phrln quytit cu6i cirng cira Tda kinh
t6 TOa 6n nhdn dan tinh Ti0n Giang ld chung th6m, rdng buQc ci hai b6n. BOn thua kiQn phii
chiu toan bO chi phi li6n quan d6n tranh ch6p vd 6n phi.

DIEU VIII: EIEU KHOAN CHUNG.
8.1 Hai b6n cam k6t thUc hiQn dfng, dtr c6c diAu khoin dd th6a thufln tlong hqrp d6ng. Trong qu6

trinh thyc hiQn, c6c 
"a" 

Ae ph6t sinh s€ dugc hai b6n bdn b4c, thOttg nfrat Uang vdn ban ho4c phq
| ,iluc b6 sung vdo hqp d6ng ndy.

8.2 Hqp d6ng ndy c6 tinh kti nhigm, mgi thay eOi v6 ldnh d4o vd co c6u quan lf ctra hai b6n d€u

kh6ng6nh hucrng d6n viQc thgc hiQn hqp d6ng ndy.

8.3 Hqp d6ng ndy c6 hiQu lUc k6 tir ngdy kf vd duqc hp thanh 06 (s6u) ban, m6i bOn giii 03 (ba) ban

c6 gi6 tr! ph6p lf nhu nhau.
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ceNG HoA xA HQI cHU Ncull vrET NAM
DOc IOp - TU do - H+nh phtic

Tiin Giang, ngdy 0t thdns I ndm 202 t

QWpr DINH
PhG duyQt bfo c6o d6nh gi6 tie tlQng m6i trudng dg 6n Ning

c6ng sr6t nhi, -6y sin,*u6t, .rng c6p hcri .iog vi s6y kh6 be hEm bia
cfra C6ng ty CA pt A, DAu tu c6ng ngLigp xrr6t nh4p khAu D6ng Duong

cHiI TIcH uv nnN NHAN DAN rNn rmN GrANG

Cdn cti LuQt T6 chuc ch{nh quyin dia phuong ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;

LuQt srha d6i, b6 sung m\t sd didu cfia LuQt T6 ch*c chinh phil vd Luqt T6 ch*c
chinh qryin dla phuong ndy 22 thdng 11 ndm 2019;

Cdn c* Luqt Bdo vQ m6i trudng ngdy 2 j thdng 6 ndm 2014;

Cdn cuNShi dinh s6 40/2019/ND-CP ngdy t3 thdng 5 ndm 2019 cfia Chinh

phr) sua dAt, bii-rrng mQt ta di, cila cdc ngh! dinh quy dlnh chi ti*, huong ddn

thi hdnh LuQt Bdo v€ m6i trudng;

Cdn cu Th6ng tu s6 25/2019/TT-BTNMT ngdy 31 thdng 12 ndm 2019 cila

BO Tdi nguyhn vd Mdi trudng quy dlnh chi tidt thi hdnh m\t sd diiu cfia Nghi dlnh

tii IO/ZOI9/ND-CP ngdy 13 thdng 5 ndm 2019 cila Ch{nh phri;

Theo bdo cdo ctia Sd Tdi nguy€n vd MAi trud'ng tai Vdn bdn tii
14L\/STNMT-QLII{I ngdy 22 thdng 4 ndm 2021 vi vi€c th6ng bdo k€t qud thdm

dinh bdo cdo ddnh gii Ac d\ng m6i trtrdng du dn Ndng cong tutit nhd nidy sdn

*rAt, cung cdp hoi n6ng vd sdy kh6 bd hdm bia;

Xdt n|i dung bdo cdo ddnh gid tdc d\ng mdi trudng dU dn Ndng cilng sudt.

nhd mdy sdn xudt,-cung ,Ap hoi n6ig vd sdy ttiO Ua hdm bia dd duqc chinh s*a, b6

sung gtn kdm theo Vdn bdn sd I I/DTM-TG ngdy 30 thdng 6 ndm 2021 cila C6ng ty

C6 phin Diu ta c6ng nghigp *uAt ,h4p khiiu D6ng Duong;

Theo di nghi ct)a Gidm d6c Sd Tdi nguyAn vd Mdi fi'adng tqi Td trinh si|

3122/TTr-STNMT ngdy 30 thdng 7 ndm 2021.

QTIYET DPrIH:

Didu 1. Phe duyQt nQi dung b6o c6o danh gi| t6c dgrg m6i trulng du an

NAng c6ng suAt nhd may san *r6t, cung c5p ttoi n6ng vi s6y kh6 be hdm bia cria

COnl fy C6 phAn DAu tu c6ng nghiQp ,u6t ,hpp khAu Ddng Duong thUc hiqn tai

fhu cdng nghigp M! Tho, 
"a 

f*ng An, thenh pfrO fvtl Tho, tinh Ti6n Giang vdi
c6c nQi dung chinh t4i Php lpc ban hanh kdm theo Quy6t dinh nny.

Di6u 2. C6ng ty CO phAn DAu tu c6ng nghiep *,r6t thpp khAu DOng Ducrng

c6 c6c tr6ch nhipm sau dAy:
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1. Ni6m yi5t 
"Orrg 

khai quytit dinh phe duyQt b6o c6o d6nh gi|tilc dQng m6i

trudng theo quy dinh Ph6P luft.

2. Thpc hiQn nghi$m tuc nQi dung b6o c6o d6nh gi6 tdc dQng m6i truong dd

dugc ph6 duyQt tai Di6u 1 Quy6t dinh niy.

Diiiu 3. euyrit dinh ph6 dyVQt b6o c6o d6nh giltdc dQngmdi truong cua dg

6n le cin cri dO co quan nhd nudc c6 thAm quyAn ki6m tra, thanh tra, gi6m s6t viQc

thgc hiQn cdc y6u 
"A., 

rii b6o vq m6i trudrng cria dU an.

Didu 4. Ch6nh Vdn phdng Uy ban nhdn dan tinh, Gi6rn ct6c Scv Tdi nguy6n

i;As ur" sr""g"il li :6:S: cdng. 
isli?p),Gi6m 

d5c .u,lg 
1:

tinh, Cht tict Uy ban nh6n dan thanh pfrO Vty Tho, Chri tich Uy ban nhAn d6n xd

Trung An, Gi6m AO" Co"g ry qh6t gien hp tAng c6c khu c6ng nghiQp IA," 9:"g; iil;e#;n c;;;"ty'co fr,qp,DAu tu &"e nehipp ,u6t nnap khAu D6ng

Duong can cri qovtit ai"fr tiinarrW/p.

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 4;
- B0 Tdi nguy6n vd M6i trubng;
- COng th6ng tin diQp tu;
- Luu:VT, Ngul€n IrW

ti

Kr. cr{0 TICH try4
,,- PHO CHU TICH



PHU LUC
Cfc nQi dung, yOu cAu v6 beo vQ m6i trudng cfia dg 6n

Ning cdng ru6t ,t l miy sfrn xu6t, cung c6p hcri n6ng vh sfiy kh6

ua [im b1a, c6ng su6t 19 t{n hoi/h v]r 18 t{n him bia kh6/ng]ry
(Kdm theo Quyat dinh t6 t69 /QD-UBND ngdy 0l thdng g ndm 202 I

cila Uy ban nhdn ddn ttnh)

1. Thdng tin vd dg 6n

- TCn dg 6n: Ndngi6ng su6t nha m6y sa1xu6t, cung c6p hoi n6ng vd s6y

kho ba hdm bia, c6ng sr6t 19 t6n hoilh vi 18 tdn hdm bia kh6/ngiy.

- Cht dg an: C6ng ty CO phan DAu tu c6ng nghiQp xrft ,hAp khAu

D6ng Duong.

- Dia di6m: Khu c6ng nghiep M! Tho, xfl Trung An, thanh prro vty Tho,

tinh Ti6n Giang. T6ng diQn tich dU an: 1.560 m'.

- Quy m6/cdng sr6t: 19 t6n hoi/h, bd hdm bia khO: 18 t6n s6n phAm/ngdy.

- COng nghe s6n xu6t:

+ Quy trinh san xu6t hoi: Nud " cdp thriy cgc ) Xri li, lem md- nu6c )
Ld hoi 1Oi fO hoi 18 t6nlh su dpng nt ign h6u biomass, 01 ld hoi 01 tdnA sri

dUng nfrien }iQu biogas ph6t sinh tt hQ th6ng xir $ nu6c thii cria COng ty TNHH

Nhn m6y bia Heinek"r, viet Nam - Ti6n Giang) ) Binh chria hoi bdo hda )
Cung t6p cho kh6ch h*g vlr hoi du cAp cho hoat dQng sAy bd hdm bia tAi dU an'

+ Quy trinh s6n xu6t hdm bia: Hdm bia ) HQ th6ng m6y s6y hdm bia )
M6y nghiAn ) Thtng lim m6t ) M6y cl6ng g6i ) Kho chrla ) Kh6ch hdng'

- C1chang msc c6ng trinh chinh: Khu v.uc bti tri fd hoi (khu wc UO tri tO

hoi tan dUng biogas: dat tr-6n san b.5 thu bUi uort ld hoi d6t Biomass), khu v.uc b6

tri cic ttri6iUi fr? ttrOng s6y hdm bia, khu v.uc chria nhi6n liQu, khu v.uc chira

thanh phAm.

- Hang mpc c6ng trinh phg trg: van phdng larn viQc,, khu v.uc bo tri may

ph6t diQn, UZ toO. ngIm, khu nhd vQ sinh, AuongnQi b0, 
"i5ttg 

thoSt nu6c mua

- Hang mpc c6ng trinh b6o vQ m6i truong: Ham t.u ho4i 03 ng5n, bi5 chira

nu6c tuan rioan (uc tacn tro), 01 hQ thong xt t)' khi thei Id hoi' 01 hQ thdng xu

l)t khi thai m6y s6y, kho ch6t thii rin c6ng nghiQp th6ng thudmg diQn tfch 54m',

kho ch6t thai nguy hai diQn tich 06m2'

Z. Cictic dQng mdi trulng chfnh, cndt tn6i ph6t sinh tir dq 5n

a) Cdc t6c tlQng m6i truong chinh cria dg 5n

- Giai doan lep dat m6y m6c, thitit bf :

+ Bui vi khi th6i: Ph6t sinh tir hopt ctQng vfn chuyi5n m6y m6c, thi6t bi, tu

qu6 trinh han.
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+ Nudc thii sinh ho4t cria c6ng nhan 6p d[t m5y m6c, thi6t bi.

+ ChAt thii rin sinh hopt , 9h6,tthii cdng nghieP th6ng thudrng vi ch6t thii
nguy hai ph6t sinh tu qu6 trinh 16p dflt m6y m6c, thii5t bi'

. -.,(, x+ r leng on, dQ rung ph6t sinh tu phuong tiQn vfn chuy6n, tir c6c hoqt dQng

hiur, cit.

- Giai doan van hanh:

+ Bpi tir qu6 trinh npp liQu chit dOt vio budng di5t'

* Br,ri, khi thei tir c6c phucrng tign van chuyiSn ra vio khu vyc du un, It
buiing AOt'",i, iO t ria6r rfrfi" iiO" Uiomass vd ld hoi d6t khi biogas, tir miy s6y

b6 hdm bia.

* Nu6c thAi sinh hopt cria cdng nhan vi_6n. Nu6c thii san xu6t tu qu6 trinh

xit ddy ld hoi vi th6ng rua 5ng th,iy; tL h9 th6ng xu lf khi thai ld hoi'

+ Ch6t thii rln sinh hoat cria c6ng nhen, ctr6t *rai rin c6ng nghiQp thOng

thuong vd chAt th6i nguy hai tt qu6 trinh sim xudt.

b) Quy m6, tinh ch6t cria nu6c thii

- Giai do?n lep dat m6Y m6c, thiiSt bi:

+ Nu6c th6i sinh hopt: Luu luo,n g ph6t sinh khoan g 0,25 m3/ngiy, B6rg
,O O 

"fti6* 
Aa. U.mg cria nu6c thii sinh ho4t g6m: pH, Ttt,BOD5, ch6t ran 1o

ltmg, t6ng ch6t ratt-nOu tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, Ddu md dQng thgc vflt,

Phosphat, t6ng Coliforms.

- Giai tloAn vfln hanh:

+ Nu6c thai sinh ho4t: Lrru lugng ph6t sinh kho&n g 0,375 m3/ngiy, T6ig
sO O nttiSm d[c tnmg cita nu6c thii sinh hopt g6m: pH, ISS, BOD5, chat r5n 1o

li.g, t6ng ch6t tln-hda tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, DAu md dQng thyc vft,
Phosphat, t6ng Coliforms.

* Nu6c thii san *u6t:

Nu6c thai fi he th6ng xt lf khi thai ld hoi: Luu luo,ng khoang 3m3/1An xa

(kho6ng 02 thing*i Ot ft;. N-O"g dQ c5c th6ng sO O ntrilm khoi'ng: pH: 5 -

5,9, TSS: 250mgll - 350mg/1.

Nudc thai tt qu6 trinh xb dily 16 hoi vi th6ng rua 5ng thuy: Luu lugng

r.rro*g g}*tlia" *aturo*g 01 thang xi 01 lan). N6;g dQ c6i th6ng s5 o nhiSm

khoang: pH:7,5 - 8,5, TSS: 105 - 145 mgll,COD: 85 - 115 mg/l'

c) Quy m6, tinh ch6t cria bgi, khi thii

- Giai doen l6p dat m6y m6c, thitit b[:

+ Bpi vd khi thei tu ho4t tlQng vfn chuyiSn c6 chria c6c th6ng tO O nttiSm

g6m: Bpi, SO2, NO*, CO, ...
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+ Bpi vi khi thai ti qu6 trinh hdn c6 chira c6c th6ng sO O ntriSm gdm: Bpi,

NO*, CO,...

- Giai doen vfln hanh: 
r

+ Bpi, khi thai tir c6c phucrng tiQn vfn chuy,Sn c6 chira c6c th6ng s6 6

nhiSm giim: Bpi, SO2, NO*, CO, ...

+ Bui tu qu6 hinh npp liQu ch6t dtit vio budng d6t; N6ng d0 bui khoirng

2,5 mglrrf .

+ Bui vd khi thai tir ld hoi dtit nnien- HQu biomass (ld hoi 1a tAn/h hfn
hiru): Luu luqng khi th6i khoin g 28J79m'lh. N6rrg ttQ c5c th6ng sO O ntriSm

khoang: Bgi: gloOO *g/m', Cd: 1.625 mglm3, Nb*: 42,5 mglm3, SO2: 25

mg/m3.

+ Bpi vd khi thai tt ld hoi aOt nhiOn liQu khi biogas (1o hoi 1t6n/h): Luu

luqng khoang lg5,2m3lh.N6"g d0 c6c th6ng sO O ntiStt khoang: Hydrocacbon:

135 irg/m', do' 850 mg/m',Nb*' 355mg/m3

+ Bui vi khi thai tu m6y s6y bd hdm bia: Luu lugng kho6ng 1.250 tt'lh.
N6ng AO 

"a. 
th6ng rti O nt iS- rcroarg: Bpi: 95,.2 mglm3, SOr' lgS mg/m3, H2S:

12,5 mglm', I.IH3: 59,2 mglm', NO*: 12,5 mglm', CO: 58,2 mglm" .

d) Quy m6, tinh ch6t cua ctr6t Urai rin c6ng nghiQp th6ng thudrng

- Giai doan lip dat m6y m6c, thiiSt bi:

+ Ch6t thii rin sinh ho4t ph6t sinh vdi kh6i lugng khoang: 5 kg/ngdy.

Thanh pha" chu y6u Id bao nhua, hQp com, lon nu6c gi6i kh6t,...

+ Ch6t thii r6n c6ng nghiep thOng thucrng ph6t sinh v6i t6ng t<trOi.lugnB

khoaqg: 50kg trong r"ot!"ioi+ rlp-aAt ^6i *6., thi6t bi..Thinh phAn chu

,4, ga"rl1' th6i Wn,=6ay dien du, 5ng ot Uu v.un, bao bi chira ttriet Ui ...

- Giai doan v4n hanh:

+ Chdtthii rdn sinh hopt ph6t sinh vdi kh6i lugng khoang 7,5 kglngiry.

Thanh phAn chu y5u gdm, thyc phAm thira, bao nhga, v6 hQp corn, v6 chai, v6

tr6i cdy, ....

+ ChAt thii rin c6ng nghiep ft6qg thudrng: tro tir qu6 trinh d6t nhi6n lieu

klrdi luqng khoang br 2,16 $nlngity d€n 4,32 tiln/ngity, bao bi thii (bao bi chria

nguy6n lie; ve ba hdm sau khi sAy) kn6i luqmg ph6t sinh kho6ng 20 kglngiry '

e) Quy m6, tinh ch6t cua ch6t thii nguy h4i

- Giai doan 16p dflt m6y m6c, thii5t bi: Kh6i lugngphSt sinh khoing 50 kg

trong r* q"a la#rEp dflt m6y m6c, ttriiii ti. Thanh pha" chu y6u gom' xi h]rn,

dudi que hdn,...

- Giai do?n vpn hanh: fhOi lugng ph5t sinh hg*g 18.467 k{n1rm. Thenh

phen chri y5u g6n 
'' 
c[n diu md thAi; gi6 lau dinh dAu m6, ho6 chdt thii; thirng
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chria dAu md thii, ho6 ch6t tnai; pin, acquy, b6ng ddn thii, than ho4t tinh thai,

can thii vd nu6c x|bottu bC tuarhoan cua hQ th6ng xri li khi thai |d hoi,"'

3. C6c c6ng trinh vir biQn phip bfro vQ m6i trulng cria dg 6n

a) VC thu gom vi xri lf nu6c th6i

- Giai do?n lep dflt m6Y m6c, thitit bi:

+ Nu6c th6i sinh hoat: Dugc thu gom, xri lf b[ng ue Lu hgai 0J ng6n hiQn

hiru t?i dU an. Hqp d6ng vdi don vi chric neng hirt xri li khi hAm ddy, kh6ng xi
ra m6i truong.

- Giai doan vfn hanh:

+ Nu6c thii sinh hoat: Dugc thu gom, xt lf so bQ betg ham t.u hopi 03

ng6n hien hftu tgi dy 6n. Quy trinh nhu sau: Nu6c thii sinh hoat ) Ham tLI

hJai 03 ngto, thatich 0{ -i (2m*2mx 1,5m) ) Hqp d6ng v6i don vi chirc

ning trtrt xtr l)t khi trAm aAy, kh6ng xitam6i trudrng'

+ Nu6c thai fi hQ th6ng xri li khi thei ld hoi: Dugc 4, go- va ue chira

tua" froan iia Ch tro) t6i su dung xri ly khi thei ld hoi, th6 tich,10,5m3 (kich

thu6c 3,5m xZmx l,im). Einh f. OZ tirang xi bot khoAng 03 m3, luo,ng nu6c

xA dugc thu gom, hqrp d6ng v6i don vi c6 chirc ndng xri ly theo quy dinh'

+ Nu6c thii xi d6y ld hoi: Dugc thu gom vA b6 chria tuAn hodLn @e tacn

tro) t6i sri dsng xri lf tiri tnai ld hoi, th6 tich 10,5 m3 (kich thudc 3,5m x2m
x 1,5m).

b) V6 xtr $ bsi, khi thii

- Giai do4n lip dat m6y m6c, thi6t bi: Dugc n6u t4i mgc 3.1.2 Chucrng 3

cira b6o c6o danh gi|tdc dQng m6i trubng.

- Giai doAn van hanhi

* Bpi, khi thii tt ho4t dQng cta c6c phuong tiQn giao th6ng: Dugc n6u tpi

di6m a muc 3.2.2.1 Chucrng 3 cria b6o c6o d6nh gi|tdc dQng mdi tru&ng.

+ Bui tu qu6 trinh npp liQu ctr6t AOt vdo budng d5t; Trang birhiet bi b6o h0

lao dQng cho c6ng nhdn theg quy dM; nhi xuong dugc thi6t ke th6ng thoang

theo quy dinh, 16p dat hQ th6ng th6ng gi6; ve sinh thuong xuy6n khu v.uc ph6t

sinh bui.

+ Bpi vd khf thei tu,ld hoi d6tnhi6n liQu biomass: Dd 15p dflt 01 hO thting

thu gom, xri l;f, c6ng srr6t 45.000m3/h. Quy trinh xri lf nhu sau: Bgi, khi thii
) Cyclone ) Th6p h6p ths (Th6p venturi + th6p Scrubber) ) O"nS thii cao

24 m. euy chudn ro r^,irfr'' qCvi{ L9:Z}O9|BTNMT - Quy chuAn kv tlr"flt
/, . Arv

quoc gra ve rnr thii c6ng nghilp aOi vOi bpi vi cdc chdtv6 co (cQt B, hQ s6 K,
:0,9; Kr:1,0).

+ Bui vd khi thei tu ld hoi dtit nnien HQu biogas: Dugc thg Bom va dlu 
1Oi

vdo hQ ttu5rg xtr ly khi thei Id hoi A6t ntri6n liQu biomass bing c6ch l[p ctpt
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ducmg 6ng d6n khi thai cria ld hoi d6t nhi6n tiQu biogas vio dudrng 5ng thu gom

c6 5p suAidm ctra hQ th6ng xu ly khi thai Id hoi a6t ntri0n liQu biomass d6 xir ly
dpt quy dinh khi thii ra m6i trudrng.

+ Bui vi khi thei fi m6y sAy b5 hdm bia: D6lep dat 01 h9 th6ng thu gom,

xri ly, c6ng su6t 10.000m3/h.-quytrinh xri ly nhu sau: Bpi, khi thai ) Th6p h6p

phq-beng tt * hoat tinh ) .O"* thii cao 96 -. QyV chuAn so s6nh: aCV,N
Ig,ZOOSIBTNMT - Qlry chu6n ty tn.rat qr5. gia vA k'hi th6i c6ng nghiQp d6i

v6i bui vit cdc ch6t vO co (cQt B, he si5 Ko: 1; K: 1,0).

c) C6ng trinh, biQn ph6p thu gom, luu gifi, quin ly, xri ly ch6t thii rdn c6ng

nghipp thdng thulng

- Giai doan lep dflt m6y m6c, thiSt bi: Chiit thii rin sinh ho4t vd ch6t th6i
,t ^ ., ^^ ,, a rr r 

^ 
+! i- ,-r-4,- l^-:r[n c6ng nghiQp thdng thucmg: dugc thu gom, phan dinh, phan lopi vi ph6i hqrp

ilon vi co chric nSng thu goffi, vfln chuy6n vd xri l;f theo quy dinh'

- Giai doan v4n hanh:

+ Phdn dinh, pry" lopi, Juu git v6n chuy6n vi xti Iy toan b0 c6c loai ch6t

thii riin sinh hopt, chdt thii rdn c6ng nghiQp th6ng thudrng ph6t sinh cua dg 6n,

b6o dim c6c y6u cAu v6 sinh m6i trudrng, tuan tht.c6c quy dfn! tAi Ngry dlxh i9
3812015AIE-CP ngey 241412015 cria Chffi phu v6 quan l1f ch6t thai rin vd ph6

tiQu, Nghi dirfi. tO- qODOI9AID-CP ngdy titStZOtg cria Chffi phu vii sria d6i,

bO sung mQt sti di6u cira c6c nghi dinh quy dinh chi ti6t, hudrng ddn thi henh

Lupt 86o vQ m6i truong.

+ BO tri kho chria ch6t tfrai rin c6ng nghiQp th6ng thucmg 54n].

d) C6ng trinh, biQn ph6p thu gom, luu git, quan ly, xtr Ly chdtthii nguy hAi

- Giai do?n Hp dpt m6y m6c, thiist bf: Toan bQ ch6t th6i nguy hpi. duqc

phdn dinh, phan loai vd tuu git tai khu v.uc chira ch6t thAi nguy hai; ph6i hqrp

v6i don vi c6 chric neng thu gom, vfln chuy6n vd xri Iy theo quy dinh.

- Giai doan vfn hdmh:

+ gO tri kho chira ch6t thai nguy hai diQn tich 06 m2.

+ Thyc hiQn quan ly theo quy dfnh t4i Th6ng. tu sti 36l2o.l5lTT:BTNMT
ngey 301612015 cria BO Tai nguy6n vd Mdi trudrng v6 quan ly chdt thii nguy hai.

d) Bipn ph6p giam thi6u 6 nhiSm titing dn, d0 rung vd 6 nhiSm kh6c

- Giai do?n 16p dat m6y m6c, thi6t bi: Dugc n6u t4i mpc 3.1.2 Chuong 3

ctra b6o c6o danh gi6t6c dQng m6i trudrng.

- Giai dopn vQn hanh: Dugc ndu t4i di6m a mUc 3.2.2.1 Chuong 3 cria b5o

c6o danh giiltdc dQng m6i truirng.

e) C6ng trinh, biQn ph6p phdng ngira vi img ph6 sg ci5 m6i trudrng

- Giai dopn lip dat m6y m6c, thi6t b!: Dugc nQu t4i mgc 3.1.2 Chuong 3

cria b6o c5o danh gi6t6c dQng m6i trulng cria dg 6n.

DAA

F"r
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- Giai do?n vfn hanh: Dugc n6u tpi mpc 3.2.3 Chucmg 3 ctra b6o c6o d6nh

gi|tdc dQng m6i trudrng cria du an.

4. Danh mgc c6ng trinh bio vQ m6i trulng chinh cfra dg 6n:

STT TOn h4ng ffiBC, c6ng trinh quv m6, s5 lugng

1
Kho chria ctr6t thai r6n c6ng

nghiQp th6ng thudrng
01 kho, diQn tich 54mz

2 Kho chira ctr6t tfrai nguy h4i 01 kho, diQn tich 6m2.

3 HAm tg hopi 03 ngin 01 ham tu hogi, th6 tich 06 m3

4
Be chila nu6c tudn hoan (be

t6ch tro)
01 bA kich thu6c th6 tich 10,5m3

5 HQ th6ng xir lli khi thai ld hoi 01 he th6ng c6ng s,r6t 45.000m3/h

6 HQ th0ng xir lf khf thai m6y s6y 01 hQ th6ng c6ng su6t 10.000m3/h

5. Chucrng trinh quf,n ly vh gi6m s6t m6i trulng cfra chfi dry 6n:

a) Giai dopn vQn hanh thu nghiQm

- Gi6m s6t bsi, khi thei fi he th6ng xt ty khi thai ld hoi:

+ Vi tri, th6-ng s5, t6n su6t gi6m s6t: Do d4c,l6y mdu vd phan tich m6u td

hqrp dAu vdo vir dAu-ra cua timg .Ong dgan xt l1i v6i tlrOng s5 q,ran trlc ld th6ng

16^O ofri6m chinh dd dugc ri, au"g AC tintr to6n thitit k6 cho tung cdng doan

dugc quy tlinh tai khoan 2 Di6u 10 Th6ng tu sO 25|}}L9|TT-BTNMT ngdy

3111212019 ctra B0 Tei nguy6n vd M6i trudrng.

+ Quy chuAn so s6nh: QCVN |9:2009|BTNMT - Quy chuAn kf tluat
qu5c giu rd khi th6i c6ng nghiQp Aiii vOi bgi vd cdc chdtv6 co (cQt B, hQ sO K,
: 0,91 Kr: 1,0).

- Gi6m s6t bpi, khi thai tu h9 th6ng xu lf khi thii m6y sAy:

+ Vi tri, th6-ng si5, tAn su6t gi6m s6t: Do d4c,l6y m6u vi phan tich m5u ti5

hqrp dAu vio vi dAu ra cua timg .619 dgan xri lf vOiJfrOlq tti Cr* tric ld th6ng

sO O nfriSm chinh dd dugc sri dgng dC tinh toan thi6t kC cho timg c6ng doan

dugc quy dlnh tpi khoan 2 DiAu 10 Th6ng tu s6 2512019/TT-BTNMT ngiy
3111212019 cira B0 Tei nguy6n vi M6i trucrng.

+ Quy chuAn so sdnh: ag\IN L9:2009|BTNMT - Quy chuAn ky m."fi qu6.
gia vA t<tri ifrai c6ng nghiQp AOi vcri bpi vir cdc chdt vO co (cQt B, hQ sO Ko : 1;

K:1,0).
b) Giai do?n vfln hanh thuong mpi

- Gi6m s6t bpi, khi thAi tt h9 th6ng xt ly khi thei ld hoi:



7

+ Vi tri: tai 6ng kh6i thei.

+ Th6ng s6: Luu lugng, nhiet d0, BUi tdng, CO, NO*, SO2.

+ Ten su6t gi6m s6t: 03 th6ng/01 lan.

. + QuJ chuAn so sffi: QCVN 19:2009|BTNMT - Quy chuAn ky tfrugt
qu6c gia vd khi thai c6ng nghiQp e6i vOi bsi vd cdc ch6tv6 co (cQt B, hQ sti Ko
:0,9, Kr: 1,0).

- Gi6m s6t bpi, khi th6i tu he th6ng xri ly ktri thii m6y s6y bE hdm bia:

+ Vi tri: tai 6ng kh6i thei.

+ Th6ng s6: Luu lugng, Bgi t6ng, CO, NO*, SO2, H2S, NH3.

+ Tan suAt gi6m s5t: 03 th6ng/01 len.

+ Quy chuAn so s6nh: QCVN L9:2009/BTNMT - Quy chuAn k! thupt
qutic gia vO khf thai c6ng nghiQp AOi vOi bsi vi c6c ch6t v6 co (cQt B, hQ sO Ko
:1;K:1,0).

- Gi6m s6t ch6t thAi rfn:

+ Th6ng sti girlm s6t: Khtii luqng, thanh phAn chSt thii, ph6n lopi.

+ Vi tri gi6m s6t: tpi khu tap trung ch6t thAi rEn sinh hopt, ch6t mai ran
c6ng nghiQp thOng thudrng vd khu luu trfi chdt thii nguy hpi.

+ Quy dfnh 6p dsng: Nghi dinh s6 38120154{D-CPrydV 24thing04 n6m
2015 cria Chinh phri vC quan ly chdt th6i rEn vd phti liQu, Nghi {r"h s6

40/20194IE-CP ngdy 13 thang 05 n6m 2Ol9 cria Chinh phri vO sria d6i, blsrrrg
mQt s6 didu cria c6c nghi durh quy tlinh chi ti6t, huong dan thi henh Luaffio vQ

m6i truimg, Th6ng tu"r6 zetzritirur-nrr.naT ngdy io trraog 06 n[m )Wsuiu
B9 Tei nguy6n vi M6i trudng vC quan g ch6t th6i nguy hpi. "r,i"

,",6. Cic tlidu kiQn c6 li6n quan tl5n m6i trulng
Tudn thri nghi6m c6c quy dinh vd an todn thyc phAm, an todn h6a ch6t, an

todrr lao dQng, vQ sinh c6ng nghiQp, phdng ch5ng chdy, nO vi c6c quy pham kI
thuflt kh6c c6 1i6n quan trong qu6 trinh thgc hiQn dr1 an.l.
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UBND TiNu TIEN GIANG
sO rar NcuyrN vl ruOr rRrIOr.{c

ceNG HoA xA no-r cHU Ncrila vrEr NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phric

s6:J/fJ /cxr{-srNMr Tiin Giang, n7qyAf thdng r)/ ndm 20lg

CIAY XAC NHAN
DANG Tf rT HoACH gAo VE MOI TRUONG

sO rat NGUYEN yA MOr rRu'oNc xac NHAx

Cdng ty C6 phAn DAu hr C6ng nghiQp xuAt nh6p khAu Ddng Duong (gei

tat la C0ng ty) dd dang b? kO hoach b6o v0 m6i truon g ciaNhd rn6y sdn xu5t,

clrng c6p hoi nong vd s6y kh6 ba hdm bia ngdy 23 thing 10 nam 2019.

COng ty co tr6ch nhi$m thuc hiQn c6c nQi dung sau ddy:

1. TU chiu triich nhiQrn trudc phdp luflt vC thdng tin, c6ng trinh, biQn ph6p

bao v0 m6i truong d0 xuAt trong bAn kC hoach bio v0 mdi fiuong d5 dang ky.

2. T6 chuc thUc hiQn cdc biQn ph6p bio v0 rn6i trucrng theo k6 hoach bdo

v0 m6i trucrng cld ding kf vd thUc hiQn c6c tr6ch nhiQm kh6c theo quy clinh tai

DiAu 33 Lu0t b6o v0 m6i truong.

3. T6 chirc thuc hiOn c6c c6ng trinh qudrn ly, xti lj, chdt th6i theo ngi dung

k€ hoach b6o v0 m6i truong dd ddng kli vdi thoi han hodn thdnh dim b6o theo

bane 2.4 cin kC hoach b6o v0 m6i truong (hodn thdnh hQ th6ng xtr If khi thai

rn6y s6y kh6 bA hem bia truoc th6ng 01 n6m 2A2q.

4. Bfn c6o k6t qui hodn thanh c6c c6ng trinh bio v0 rndi tnrcvng vd thyc

hiQn quan tr6c ch6t thni dinh kj, voi tdn su6t 06 thirrrglOl hn (tluqc tich hqp trong

b6o c6o cdng t6c b6o v0 m6i trucrng tllnh k!,); bdo dim nu6c thai, khi thdi ph6i

dusc xir l1i d4t quy chuAn k! thuft vA ch6t thai (khi thai ld hcri, khi thai m6y sAy

b6 hdm bia phai dat cQt B, QC\-rN D. 20091BTNMT trudc khi thii ra mdi

trucrng); c6c loai ntroc thdi kh6c nhu: nuoc thrii sinh hopt, nudc thai til he th5ng

xir ly khi ttrii ld hcri, nuoc thai xi bdn vd th6ng nra 6ng thiry phai dugc tudn hodn

t6i sir dsng theo dirng nQi dung k6 hoach b6o ve mdi tnrcrng di dang k!); thuc

hiQn quan l1,i ch0t thti rin thdng thucrng vd chAt th6i nguy hai theo quy dinh cira

phdp lu0t.

5, Citc y6u cAu ve bao v0 rn6i truong kh6c: khu v.uc, thi6t bi luu chua bd

lrdm bia trudc vd sau khi sAy phAi cl6rn b6o kh6n g phifi sinh rnui g6y Anh hucrng

d0n m6i trucrng xung quanh.



Gi6y x6c nh0n dang ki k6 hoach bdo v0 m6i trtrcrrlg ld can cir d6 co quan
co thArn quy6n ki6rn tra, thanh tra vd b6o v0 m6i trucrng cria d1r 6n, co sO.t.j{

Noi nhQn:
- C6ng ty CP DT CN )O{K
D6ng Duong (d6 thuc hi$n);
- BGD So TN&MT;
- BQL cac KCNtinh:
- UBND TP M! Tho,
- C6ng ty PTHT cac KCN tinh;
- Luu: VT, QLMT (Li6m)

GIAM D6C

+E(rsx

2



gO cot,rc aN

ttnm';
rv|t ru9

c0ur; ur)n xA u6r csu NcHil, u0r nqau
DQc lfip - Ttr do - Hanh phric

Mau Pc1
BH theo Th0ng tu sd: 04/2004/I'T-BCA

Ngdy 31 -3-2004

ln nim 2011

crAy cHfNG NHAi{
Arvr ouvtT vE pHoNG cHAy vA cnrra cHAy

Phbng ch6y vi chftdchdy ngiry 29 th6ng 6 nf,m 20Ol;
- Can cf Nghi dinh sd 35120031ND - CP nghy 04 thring 4 nim 2003 cia Chinh phu

Quy dinh chi tidt thi hinh mOt sd didu ciia Ludt phdng chdy vi chiia ch6y;

.i:lft'3,ff ?ix;uuf i'3:3f iIfi 3T;f,'J,"'JE33,i::"X';oni,o,p,'i'r:^uw1
cu a : ..'... 56ng..ty Cd phdn .Cang' MS' Tho'.'.........

Ngudi dai dien ld 6ng/ bir: ...,8iri.Thonh.NhAn..........,..... Cn,f. Or"f, ild*.. idi
(TPHONG.CAXH SAIPCCC vA CNCH

cHr.lNG NH{N:

Dia didm: Ap Binh..Tao.&.x5.Tn
Chu ddu tu/ chir phuong ticn:..C.6ng.ty

TP" My. fno".Ti.Qn Giang .

Don vi l4p dU 6nl thi6t kd: .........CIy.INHH.DT.XD.G.ia.Huy-.Yina,.CIy..INHH.Higp..l,U..q....
Da duo. c thdm duyot vd PCCC c6c n6i dung sauvi..tri,mqr.bing,..b0c.chiu.hia.l6i.duilne

CNCH ro chric. nghiQm thu.Irufs. khi.dua.qOng trinh.y.qg.$.ll dpng:

..Kho6ng.o6eh.an.todn..PCCC,...hC.thdng.chtug.sdt,.hC.th0ng.c6p..nuds..h0n.tr.qng,..hC..th.O..ng
..b6o..ohdy.tg' dQng'phucrng'tig.n .chfra ch6y..ban.ddu...

ng td t0 Thar*r Lung

say ..J9..thans .......!.9ram Qo ..!..!....

G CANH SAT PCCC VA CNCHNoi nhdn:

:ctiii; : '

"""-Cht'tt0u'tw"""""
'....'-Lm:'.DOi 2.............

fl ) Ten d quan Cdnh sdt PCCC va caL nan cttu hO cdp gidy; (2) Ten dt an, nng tinh, hang muc ctng tinh hoac phtfing tien giaa th6ng d gioi.
(3) Trach nhi6m cla chA ddu tu, chl phuong tiQn phdi th{c hi6n ti6p: (4) Chtjrc danh nguoi ki, gidy (kt,t6n, dong ddu).

I

(2)

thi li€u, bin vQ ghi &
C6c y6u cdu kim theo: <s)....'.

s6t PCCC vd



SO

TT TEN TAI LIELI, gANJ vE xY srBu (}HI CHTI

'l aIJ1 M[t bing hQ th6ng chfra ch6y BV 1/13 <t6n BV l3

2

?....

MB.. t6ne thC h0 th6ne c6p nudc CC CC ll3 <l€n CC 3/3

.HA.rh6ns..h,Ao.c.hAu RC 1D . RC )I'
rl^A- ^ ^L  CS l'12 : eS 2/2+

t'

rlv urrulrB 'srruflB'svr

H0 so Ve thlet ke d0 Uty 'I'NHH D I' Xt)
Gia Huy V-ina; Cty TNHH HiQp tye lgp
ndm2014.

DANH MUC rAr r,rBU, BAN vB oA DUQc ruAvr DUvET vi rccc



cONc aN riNH rtgN GrANG
rnoNc cANn sAr pccc vA cNcH

ceNG HoA xA ugr crr0 NcHi.q. vrpr NAM
. DQc l$p - TU do - H4nh phric

56: 15 AIT-PC66
T/y v€ viQc nghiQm thu hQ thiing PCCC

TiAn Giang, ngdy 16 thdng 04 ndm 2015

Kfnh gui: Cdng ty cd phdn cdng M! Tho.

Theo vdn b6n do nghi"nghiQm rhu hQ th6ng phdng chriy chfra ch6y (pccc)
ngiry 23/03/2015 cria COng ty c6 phen cing M! Tho.

Sau khi xem xdt hO so nghiQm thu v6phong ch6y chta ch6y do chi d6u tu
chudn bi vd bi€n bin ki€m tra nghiQm thu hQ th6ng pbCC do dpi diQn phdng C6nh s6t
PCCC&CNCH lflp ngdy 26/03/2015.

. r .Phdng cenh s6t PCCC&CNCH - c6ng an tinh Ti€n Giang <t6ng ;i nghiQm
thu v€,phdng chSy chta chdy:

Cdng trinh: Nhd kho cing M! Tho.

Chri <16u tu: Cdng ty .6 phdn cang M! Tho.

Xdy dgng tpi: Ap Binh T4o A, xd Trung An, Tp M! Tho, Ti€n Giang.

Cfc hQ thdng phdng ch6y vd chta ch6y cl6 nghiQm thu g6m:

- Hg thOng hgng nudc chfra ch6y b€n trcng nhd;
- HQ thOng b6o ch6y tg clQng;

- HQ th6ng ch6ng s6t;

- Phucrng tiQn chfra chdy xirchtay.

Ddng thdi de nghi chri dAu tu thgc hiQn c6c y6u cAu kim theo sau d6y:
Thgc hiQn dAy dri c6c kiiSn nghi n€u trong Bi6n b6n ki6m tra nghiQm thu

he th6ng PCCC lQp ngiry 26/0312015
- Cdc hQ th6ng, thiet bi k! thuft kh6c c6 li6n quan cti5n PCCC ph6i duqc

ki€m tra, thri nghiQm vi' nghiQm thu dua vdo vfln hdnh d6m b6o ,a, u6u .d;;a
PCCC khi dua c6ng trinh vdo sri dpng./.

Noi nh{n:
- Cpc C66;

- Chir dAu tu ;

- Luu: H6 so th6m duy6t v6 PCCC vd h6 so quan lf co
sd.

G PHONG



IA VIET NAM
FI?nh phrlc

C6ng hoa

im 2018 cria
,7

n cnuyen rac

hu quy dinh
I ^. ).

Quoc nol ve

i6n kinh tC -

TNHH Mot

XNK D6ng

hf l\,finh

lV Tho

CTY TNHII MQT THANH VIEN CQNG HOA XA UgT CHU NGHIA VI
CoNG TRiNH pO THI MY THo DQc tgp - Tg do - Hanh

HqP ooNc
36: 70l|2O22IIIDVSK

Dich vu: Thu gom, .vQn chuyOn rdc sinh hoat

cdn cf BQ Lupt Ddn su so gttzot:t/eH 13 dugc eu6c h6i nu6c cOng
xa hOi chri nghia viQt Nam thdng qua ngiy 24 thdng l l n6m 2015.

cdn cri Quy6t dinh s6 z7lzot8lQD-uBND ngdy 20 thing t2 ndm 2(

Uy ban nh6n ddn tinh Ti6n Giang quy'dinh gi6 dich vu thu gom, v6n chu
th6i sinh hoat tr6n clia bdn tinh Ti6n Giang.

cdn cir Nghi dinh s6 lsalE-cP ngiy 2\lotl2o22 crta chinh phu qr

chfnh s6ch mi5n, gi6m thu6 theo Nghi quyrit so ql2ozzleH^t5 cria eu6c
chfnh s6ch tdi kh6a, tiAn tQ h5 trq Chuong trinh phuc h6i vd ph6t tri6n k
xE hQi.

Cdn cri vdo nhu cAu vd kh6 ndng thLuc hi6n ctia hai b6n.

HOm nay, ngdy 15 th6ng 11 ndm .2022, tai VEn phong C6ng ty TNFI

Thdnh Vi6n COng trinh DO thi M! Tho, chirng t6i g6m c6:

1. DAI DIEN ntN A: C6ng ry CA phin DAu Tu C6ng NghiQp xNB
Ducrng

- Ong Bd : TrAn Kim Sa

- Chric vp : T6ng Gi6m tl6c

- Dia chi : l6?BD€nBi6nPh(phuongvd Thi SaLr,eAn3,TpH6 Chf l\,fir

- DiQn thoai : 02838 107 899

- Ma sti thuti : 03 10103090

2. DAI DIPN nnN B: C6ng ty TNHH MTV C6ng trinh D6 thi My Th

- 0rg : LO Minh Srlng

- Chric vu : Gi6m d5c

- Dla chi : SO 12, Huj,nh Tinh Cia,P.7,Tp.MI Tho, TiAn Giang

- DiQn thopi :02733 872 656

- Me s6 thutl : 1200 357 376

I \&



- S6tii khoan : : 0581 033 116 076 tsi Ngdn hang TMCP An Binh - Chi

nh6nh Ti6n Giang

Sau khi th6a thuqn, hai bAn th6ng nhiit lcit

khodn sau:

hqp d6ng vdi nhtrng diiu

DIEU I: NQI DUNG HSr DONC

l. DOi v6i ch6t th6i rin sinh hoat:

- BOn A thu6 b6n B thu gom, vQn chuy6n ch6t lthii rEn sinh hopt thii ra tir

C6ng ty CO Phan EAu Tu C6ng Nghiep XI{K DOqg Duong - Chi Nh6nh Ti6n

Giang, dia chi : Khu c0ng nghiQp xd Trung An,TpMyTho,TiCnciatg.

- Ch6t thai rln sinh ho4t kh6ng 6n dit, @ cactha$h phan ch6t th6i c6ng nghi-ep,

ch6t th6i xdy dgng vd ch6t th6i nguy hai.

- B6n A ph6i li6n hQ vdi b6n B de ky hqp d6ng ri6[rg vd thu gom phAn ric phdt

sinh khi c6 lugng rdc, chdt thii sinh hopt ph6t sinh ting so v6i l<trOi tugrrg rdc

thii ngdy binh thuong nhu: d5n c6y, m6 nhanh, dgn vudrn, d6m tiQc,v.v...

2. D6i v6i ch6t th6i cdng nghiQp, ch6t thAi xay dpr$ vd ch6t thii nguy hpi: bdn A
ph6i chri dQng li6n hQ voi don vi c6 chirc ning d6 ky 4qp d6ng thu gom, vqn chuy6n

dung qui tlinh.

DrEU rr: KH6r Lugr\G HgP UONC

- B6n A vi b€n B thoa thuan th6ng ntr6t khoan khOi luqng ch6t thei rin sinh hopt

trrng binh m5i thang khoang 3,0220 taottn*gAe Um co sd thanh toan.

DIEU III: GIA TRI HgP O6NC

Don gi5 flru gorn, vfn chtryen 1* 1 82.000 dO.g,tir"

CEncufongi6t0nvdktr6i lryng tai diCutr, gi6fihqp

3,0220 tlrlfrrtugx 1 82.000 d&rg,tin : 550.004

ket

dulgctinhrfiusau:

2

tur : 550.000 OOnelttxrng.

Bdng chir: Ndm trdm ndm muoi ngdn d6ng chE

- Gi6 tr6n dd bao g6m VAT l0o/o.

* Ri6ng tir ngdy 0lllll2\22 d}nngdy 3111212022:

- Don gi6 thu goh, v4n chuyiSn ld: 178.691d6ng/t6n.

- Ctucudongi6t€nvakhOi lqng tei di&rII, gaq hAe ffingdrytintrnhusau:



3,0220tilfriang x 178.@l ddngtin : 540.004 trndlxfore t^dm rrdn: 540.000

- Bing ch&: Ndm trdm b6n muoi ngdn d6ng/thang.

- Gi6 tr6n d5 bao gdm thu6 {ef lto .

- Gi6 tri hqp d6ng trong qrf t inr, thgc hiQn n6u b6n A c6 y6u cAu ldm th6m
ho[c ttray tt6i don gi6 trng, gi{m(do biiSn dQng g;it citthi truong vQt tu, luong ttii
thi6u-....) thi b6n A vi B cdn cri vdo th6ng b6o cta b6n B dugc hai b6n th6ng
nn6t ae ldm co so thanh torln.

DITU IV: PHIIoNG THIIC THANH ToAN

- Hang th,lrrg , BOn A thanh 
iorin beng tiAn m{t ho{c chuyrin khoin c6c chi phi

thu gom, vfn chuy6n r6c cho f6n B sau khi b6n A nhAn dugc h6a don tir b6n B
trong thoi gian 07 ngdy.

- Trudng hq? , b6n B de th$ eom r6c nhtmg b6n A kh6ng nQp tien dring qui
dinh thi b6n B c6 quyAn tam nftmg hW d6ng.

- BEn B sE c6p h6a dcrn.no $Cn A theo qui dlnh hiQn hanh cria BQ tdi ch6nh.

Drtu v: THor crAN Hqp oOrvc

rhot gran hgrp dOng la tt ngdy 0lllll2022 il6n khi mQt trong hai b$n
th6ng b6o ch6m dut hgrp ddng (do dd thuc hi6n xong hqrp d6ng ho{c do thay d6i

Thdi gian hgrp ddng la tt ngay 0u1U2022 dtin

gi6 chthu gom, vfn chuy6n vi cric qui ctinh phdp luQt li6n quan...).

DIEU YI : TRACH I\HIEM MOI NTN

* Trdch nhi€m b\n A:

- Trang bithung dUng r6c, d{ng cg chira r6c chuyOn dgng, phu hgp.

- Dua r6c di5n noi tap k6t r6c hai b€n dd th6a thufn, t4o diAu kiQn thuan lqi cho
b6n B nhgn r6c.

- Dam b6o thanh toan chi nfrf cfro b6n B sau khi nhan h6a don cria b6n B.
Truong hqrp qud 15 ngdy sau khi b6n A nhOn h6a don ctia b€n B md kh6ng
thanh totin cho b6n B thi b6n B c6 quyAn ngrmg l6y rdc cho b6n A.

- Chri d0ng th6ng b6o vd li6n hQ voi b6n B d6 ky hqp d6ng ri6ng khi luqng rdc
tlng so v6i ngiy binh thudrng.

* Trdch nhiAm bbn B: w

d&rg/fliftrg



- L6y r6c theo th6a thuQn cta 02 b6n.

- Cht ilQng bi5 tri phuong tiQn vfn chuy,Sn r6c cho lntr nqp.

- Xu6t h6a don GTGT theo quy <tinh hiQn hanh.

DItU YII : DIEU KHOAN CHUNG

Hai b6n A vi B cam ktit thi hanh dung ntrtng nQi dung thoa thufn dA ghi trong

hqp d6ng ndy, b6n ndo sai tr6i thi b6n cl6 hoan toan chiu tr6ch nhigm tru6c ph6p

luQt Nhi nu6c.

Trong qu6 trinh thUc hipn hqp ddng n6u gAp U{U **, tr& ng4i thi hai b6n, v.

th6ng b6o cho nhau biiSt de kip thdi gi6i quyi5t th6a 
f6ng.Nhtng f kiCn ttr6ng nhSt

I'^' I rad6i hqp d6ngphii duo.c hai b6n lQpthanhv5nban.ve u9c Do sung, $m ool nQp oong pnal quq. c nar Den l?

Hqp d6ng ndy c6 hiQu lpc t<C tu ngey ky ,n m{c nhi6n dugc thanh lf k*ri hai

b6n hodn thanh nghia vp theo c6c diAu kho6n dd n6u trong hqtp d6ng.

Hqp d6ng niry dugc Wp thrt# 04 ban nhu nhau. Fe" A gifi 02bhn, b€n B git
}Zbhnd6 cirng thuc hi0n .\ry

^'DAI DIEX rinN S7,^-=---
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c 6n c ri B Q Lur, #iT',,},:Hru ;;l',;:;: H [:: ]1, *.,u" c Qng Hod X6
HQi Cht Nghia ViQtNam;

Cin ct Lu6t Thuong mei sO :OlZOOSlqHl l, ngiy 1410612005 cria Qu6c HQi Nu6c CQng Hoi
Xa HQi Chri Nghia ViQt Nam vi c6c Nghi ttinh, Th6ng tu, v6n bin huong a6n ttri trantr;

C[n crl th6ng tu 02120221T |-BTNMT ngiry t0/01/2022 ciuaBQ Tai Nguy€n Ve M6i Trudrng vO

viQc Quy dinh chi tii5t thi hdnh mQt sO AiCu cria LuQt bio vp m6i trudmg;

CIn cri GiSy ph6p hinh ngh€ Quin lf ch6t
22lol/2020 (c6p l0n hai), m5 sO qtCmtFI: l-+

y h4i do T0ng Cqc MOi truong c6p ngdy

CEn crl Hqp ddng Li€n k6t sti: 20
PhAn MOi Trudng 3R Viet Nam vi
thu gom vd vQn chuy6n ch6t thai nguy

C[n cf PhU lUc hg,p dOng s6: 1415/PL.MT
AOi vOi hqp d6ng da kj s6 2054/HD.MTET-

ngity 22/01/2020 gita C6ng Ty C6

iTruong DO Thi TP.HCM v€ viQc

V/v b6 sung didu khoan
112020 gita COngty TNHH MTV
3RVi€tNam.

ndm2023 ct&a

MOi Truong E0 ThiTP.HCM vi COng Ty

dAu

06 ndm2023, chilngt6i gdm:

ntNa:
DIIOI{G

Dia chi

DiQn thopi

MST
Ngudi tlai dien

81

010

Gi6m tISc

ntx n: c0xc rY TI\IHH--,
HO CHI MII\H

oO rr4 THAI\IH PHo

(Chfr nginh nghd quin li ch6t thei

Dla chi : s6 qz-qq v5 Thi S6u, Dinh, Qu0n 1, TP. HO Chi Minh

Fax:028 38202769Di9nthoai :0283820 8666-028 3820 6550

Ua sO thui5 : 0300438813

S6 tai khoan BIDV: 310 1000000 5651 t4i Ng6n hing TMCP Diu tu vd ph6t tri6n ViQt Nam -
Chi nh6nh TP. HO Chi Minh

Dai dien : 6ng TRAN vAn QUAN Chfc vp: Ph6 Gidm D6c

( Cdn c* Giiiy ilry quyin sA OL\CU}-MTDT ngry 01 thdng 01 ndm 20% c*a Gidm diic C6ng ty
TNHH M1t thdnhvi€n M6i tntdng dO thi TP.HCM

Hai b€n tt6ng f k1t k6t hgp tl6ng dich vg vdi c6c di6u khoan sau:

Cin ct c6ng v5n si5: 0l

bsl

Y e#.

N
{AN \O\\
G ilcHlEP\'o li

W
: 162B DiQn Bi6n Ph[, phudng V6 Thi S6u, QuQn 3, Tp. ftO Ctri tr,tinn

6*
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,o/ taot
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i t't0t i

k\



estu
OHSAS

18001
0(opatioEl
Herlth 6 Sahty

Matsermnt

ortu r: NOr DrrNG DICH vU
BCn B nh6n thu gom, vQn chuy6n vi xri g ch6t tnei nguy h4i cho B6n A.

1.1 Danh sdch c6c lo4i CTNH cAn xfr lf:

1.2 Thli gian thu gom:

TAn su6t thu gom: thu gom Ot tArY I nhe

Thoi gian thu gom: BOn A phAi 72 gitr B d6 c6 k6 hoph ti6p nhfn.
1.3 Dia di6m thu gom: 03 ttia di6m:

+ Nhd m6y vfing Tiu: KCN M! Xudn A, P. My Xu6n, Tx. phri My, tinh Bd Ria-vflng Tiu
+ Nhe m6y TiAn Giang: KCN My Tho, xd rrung An, Tp. M! Tho, tinh ri6n Giang
+ Nhi m6y cdn Tho: KCN Tri N6c 2, p. phu6c Th6i, qufln 6 M6n, Tp. can Tho

1.4 Phuung ti$n v$n chuy6n: xe chuy6n dirng dugc BO TNMT cAp ph6p bi6n s6 5lD-307.85
1.5 Dia tti6m xfr lf: Nhi mdy xir ty CTI\H tg D6ng Thpnh (trgc thuQc c6ng ry TNHH

MTV M6i Trudnrg D6 Thi TP.HCM)

1.6 Th6nq tin li6n hG nhAn luc b6n B:

- Don viti6n k5t thgc hiQn:

Loqi chAt ttrii
Tr4ng thii t6n t4i

Didu kiQn lru trir

thp, v$t li6u lgc, gi6

lau, vii b6o vQ thei binhi6m
thdnh phAn nguy h4i

18 02 01 Thirng chria c6 nip

HQp mgc in thii c6 chria c6c

thdnh phdn nguy hai

B6ng tldn hulnh quang vi
lo4i vd c6c lo4i thriy tinh ho3t
tinh thei

Thirng chta cit nip

18 0r 01

STT ME
CTI\HRin L6ng Birn

I x

2 x 08 02 04 Bao PE c6t kfn

J x 16 0r 06

4 Bao bi m6m th6i x Bao PE cQt kin

5
Ddu d6ng co, h6p s6 vd b6i
tron thii kh6ng chria clo

x t7 02 03 Thirng phuy nip v4n

6 Bao bi cimg th6i bing kim loai x 18 0l 02 Thirng chria c6 ndp

7 Bao bi cung thii bing nhua x 18 01 03 Bao PE c6t kfn

8
Ddu thuy lgc thdi kh6ng chua
clo x 17 01 06 Thtng phuy n6p vfln

9 Pin thii x t6 0t t2 Bao PE cQt kin



Nguoi php tr6ch: Ms Vy 0933.422.088

STT Nh0n lgc Hg vir tOn DiQn thofi Email

l.
Nguoi chiu trrlch nhiQm th6ng b6o

vi nhfln th6ng b6o li6n quan d6n

Hqp d6ng vd thanh to6n

Trdn Kim Cuong 0909 809 868
kimcuonsdoneduonq@

smail.com

2. HQp thu nhdn h6a don iliQn tri -).I ran Klm Uuong 0909 809 868
kimcuonedonsduons@
gmail.com

YGu cAu kh6c: BOn B cung c6p cho ttmg nhi m6y cria b6n A

DIEU 2 : GIA CA VA. PHUOT.TG TIII/C THAI\H TOA$,,

2.L Gi6 tri hqp tldng: dugc tinh trgn g6i';1:fii*0.p,000 d,&Ag"eu Nhi miy x 3 Nhi m6y =
18.000.000 tldng/ 1 Dn thu gom/ Nim/ Nna mey (BA;i chie: Mudi tdm triQu ddng ch&n)

2.1 chua e6m thu€ GTGT

C6ng ty CO phAn MOi Truong 3R ViQt Nam

Dla chi li6n hQ: 94 Nguy6n Criu Vdn, Phulng 17, Qufn Binh Thanh, TPHCM

Gi6
01 nhd m6y

Niiu
thlrc t6 - 20kg) x giil

Ntiu khOi
90kg) x 2s.000dlkgl. gi6 bao

Ni5u t6n su6t thu gom phf vfn chuy6n vugt mric

li: 3.000.000 VND/chuyi5n.

2.2

Dgt l: B6n A thanh to6n 50% gi|triHgrp rl6ng ddbao gom thuti GTGT ld 9.900.000
VND (Bing chir: Chin triQu chin trlm nghin d6ng) trong vdng 30 ngdy sau khi hai b6n ky Ho. p

d6ng vd b€n A nh{n dugc D6 nehi thanh to6n .

H6a tlon tdi chinh sE tlugc b6n B chuyiSn giao cho b6n A trong vdng tu 15 ngiy k6 tu
ngiy b6n A thanh to6n cho b6n B.

Dgt2: B6n A thanh toiin Gi6 trihqp d6ng cdn l4i vd chi phi ph6t sinh (ntiu c6) <16 bao gdm
mu6 CTCT sau khi b6n B hoin thdnh thu gom CTNH vd trong vdng 15 (mudi l6m) ngdy lim viQc

sau khi b6n A nhfn ttugc, gi6y Dd ngh!thanh to6n tu BCn B vd h6a tton tii chinh b6n B cung c6p
vi chimg ttr ch6t thai.
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Sau khi BOn B nhfln duo. c thanh to6n thi tt B6n A, B6n B gui h6a don, ch(mg tir xrl lf chAt
thii nguy hai (CTNH) cho B6n A.

Phuons thlifc thanh toin:
r BGn A thanh to6n cho BGn B blng ti6n m{t ho{c chuy6n khoin vio tii khof,n

s6: 310 1000000 5651 - Ngdn hdng TMCP DAu Tu Ve PhAt Tri€n ViQt Nam - Chi nh6nh Thinh
pn6 s6 chi Minh.

o Khi thanh to6n bing hinh thrlc chuy6n kho6n, BGn A chiu phf khi chuy6n kho6n vi
ghi dAy <hi nQi dung chuy6n khoin theo cti ph6p nhu sau: "C6ng Ty ... thanh to6n Hgp ddng s6

... (ho{c h6a tlon sd) ... Vd viQc ...
. Ddng tidn thanh to6n: Ti6n ViQt Nam ddng

prtu 3. TRAcH NHEM HAr BtN
BGn A

l. Phii cung c6p bdn sao s6 chri tu quin l)? CTNH val hoflc c6c hO

so ph5p lf c6 li6n quan do

2. Noi luu git CTNH phii thufln ti CTNH phii tlu-o. c luu git vio
i vii, rd ri ra b6n ngodi, c6 d6n t6n,
odi danh mpc hgp <tdng. BOn A c6

tr6ch nhiQm b6o quin thirng ch&a (ntiu c6).

phuong tiQn chfa CTNH ri6ng biQt bAo il6m kh6ng
mi sti CTNH vi kh6ng iluo. c cttl l6n cdc CTNH kh

Th6ng
-.1oleu o(

tdng d6 b6n B c6 ki5 hoach
)u c6) do b€n A chiu.

kh6ng c6 hong danh mpc

7.

9.

\, l1\rr r/u4 rrvP uurrB u4 [y.

BCn A tuyQt d5i kh6ng dugc sri dqng hqp cl6ng niy O6 ky trqp d6ng thu gom, vfn chuyiSn vd

Chiu

xri lf CTNH v6i c6c cht thii, chri v{n chuy6n vi chri xtr l,i kh6c.

ph6p luft cria c6ng ty.

\, l1\rr r/u4 rrvP uurrB u4 [y.

BCn A tuyQt d5i kh6ng dugc sri dqng hqp cl6ng niy O6 ky trqp d6ng thu gom, vfn chuyiSn vd
xri lf CTNH vli cdc cht nguiin thii, chri vfln chuy,3n vi chri xtr lli kh6c.

PhAi bdn giao thing t<tr5i tuqng vd chtng lo4i CTNH theo bi6n bin th6ng nh6t xric dinh khdi
lugng vd chring loai ph6t sinh tai cht ngudn th6i.

Bdn giao CTNH dfing thdi.han theo hqp ddng. Thoi <lii5m cu5i cirng b6n A chuyrin giao
CTNH phAi trudc 30 ngdy k6 ttr ngay h6t han hqp d6ng OC trai b6n c6 eii ttrOl gian noan t[ign
gi6y to ph6p lf li6n quan.

Cung c6p gi6y riy quy6n trong trudng hqp ngudi kf hqp tl6ng kh6ng phii ld ngudi dai diQn

10. Thanh to6n chi phi thgc hiQn ttring thdi hp theo Didu 2.

BOn B

1. Kf vdo ch(mg tir CTNH, bi6n bin giao nhfn tr6n mdi chuy6n.

2. Phii cung c5p cho BOn A c6c h6 so ph6p lf c6 li6n quan do BCn A y€u cAu.

3. Vfn chuy6n, x& lf CTNH cho BOn A theo danh muc, kh5i luqng, th&i gian vi tlia di6m da
th6a thuQn trong nQi dung hqp tt6ng.

4. Thu gom CTNH ctia bOn A tld tlugc chrla trong v$t chrla chuy6n dgng hoflc trong c6c bao
chtta CTNH, sau d6 vfn chuy6n tt6n nhi m6y xrl l), CTNH cria b6n B.

Khi chuy6n giao CTNH phii ilinh kdm
ghi rd rdng dAy dt th6ng tin.cg lqi t6n

giao, chimg tu chuy6n giao phii
A. X6c nh{n s6

kudc cho
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Dim b6o thu gom, v$n chuy6n vd xr! lf CTNH cria b6n A theo dfng quy tlinh cria ph6p luat
hiQn hinh.

Trong vdng.05 (n6m) tuin sau khi nh$n ch6t thai phii giao tri cho BCn A ch(mg tt CTNH
d6 xri li. Ntiu b6n A vi phpm diAu kho6n thanh torn, hoflc gui chfmg * nE (ctnrng tu de hj
t6n, tl6ng d6u) thi thoi gian tri chimg tir sE cQng thCm tuong rmg v61 thoi gian UCi e cnAm
thanh to6r/ grti chung tt tr6.

Trong trudrng hgp xe hu hong, s€ sip xi5p @o hi) thay thii phuong tiQn rt€ thu gom crNH
hong thdi gian sdm nhdt (48 gid).

N6u kh6ng tii5p nhQn chSt thai theo nhu trong hgrp ddng mi kh6ng th6ng b6o trudc cho BOn
A thi BOn B sE hodn tr6 l4i 100% chi phi b6n B dA nhan cria b6n A tru6c rt6.

9. ft ch5i vfn chuyr5n hoflc c6 th0 clon
khdng dring theo nQi dung hqp d6ng.

10. Cung cdp gi6y ty quy6n
ph6p luQt cria c6ng ty

ch6m dut hqp d6ng n6u b€n A giao CTNH

tl6ng kh6ng phni ld ngudi dai diQn

to6n cho BOn B theo dring11. C6 quyen tir chOi titip nhan vQn'
thdi gian hqp d6ng theo Di6u 2.

pltu 4. crAr errytT cAc rR
4.L. OOi vOi B€n A, trong

cin phii b6o ngay cho b6n B ng
ngoii ili

holc luong CTNH t[ng qu6 nhidu,
th€m chuy6n d6 gi6i quyiit Cmtft

trudng hqp m6y phuong
th6ng b6o
huong vQ si

DIIU 5.

5.1.

5.2.

Hqp

Hqp DOn dlrt

VA DUT

tir

han

d6n 15/06 t2024

hqp

5.2.L. N6u c6c b€n ch6m van

5.2.2. N6u bdt cft vi pham tr6ch khic phyc trong thdi hpn
..... ngiy kO tir ngdy nhQn duqc y6u cAu tfr

5.2.3. BCn A vi phpm iti6u khoin to6n

5.2.4. BOn A vi phpm bdn giao bOn B theo Di6u 2.1

nudc c6 li6n quan.

5.4. BEn B sE kh6ng hoin tri sti ti€n b6n A thanh toren trudo (n6u c6) ni5u b6n A vi phpm
vi hqtp d6ng ch6m dtrt tru6c thdi hpn.

5.5. Trudmg hqp tlon phuong ch6m dut hqp d6ng tru6c thdi hpn, phii th6ng b6o cho b6n
kia bi6t trudc 01 (mQt) th6ng.

DII,U 6. GIAI QUTET TRAI\H CHAP

, 6.1. Trong truoTg hgp c6 wong mic trong qu6 trinh thlrc hiQn hgp tt6ng, c6c b€n n5 llrc
ti5i da chri itQne ban bac tl6 th6o gd vd thuong luo-xg gini quyi5t.

@#'
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6.2. Tru&ng hqp kh6ng dg tluo. c th6a thufn giira c6c b€n, viQc giii quytit tranh ch6p sE

clugc th6ng qua hda gi6i, trgng tii hoflc tda 6n gi6i quy6t theo quy tlinh cria ph6p luft nu6c
CID(HCN ViQt Nam.

prtu 7. nAr rnA xnANc
7.1. g6t kha kh6ng li nhiing su kiQn kh6ch quan nim ngoii sg ki6m so6t cta cdc b€n

bao g6m nhung kh6ng gi6i h4n &: dlch bQnh, dQng d6t, b6o, lff lpt, gi6 l6c, s6ng thAn, ld dAt, h6a
ho4n, chi6n tranh hay de dga chi6n tranh... h.oac c6c thim hqa kh6c kh6ng th6 ludmg tru6c duo. c;
holc su thay tl6i cta luft ph6p bdi chinh quyAn ViQt Nam.

ki€n b6t khi kh6ng gdy ramQt c6ch tryc tiiip, BOn ndy .8 tt Ong tluo. c xem li vi phnm ffqp AOng

n6u d6p img ttuo. c t6t ci nhrmg didu ki$n sau: 
,,,,,i'

7.2. Khi mQt b6n khdng th6 thgc hi€n t6t ci hay mQt phAn cria nghia vu Hgp d6ng do sg

7.3. g6t kha kh6ng ld nguy6n nh6n ctia sg gi6n dopn ho{c tri hodn viQc thgc
hiQn nghia vu; ve

7.4. B€n blg{p phAi sy thgc hiQn nghia vg cria minh vi
gi6m thi6u thiQt hai gdy racho B6n kia

7.5. Tpi thdi tli6m xiy ra sg phii ss kiQn b6t khi kh6ng ph6i
vi giii thich vC l;f do gdy ra syth6ng b6o ngay cho b6n kia cfing nhu cung

gi6n dopn ho{c tri hodn thgc hiQn nghia vq.

tr6tttroi

; b6n A giii

dductian^r"hry=

qu6

8.2.
han hi6u luc

A'7 ^v coNG'l
/ cd pHl

OAU TU CONG

xuir xnip

TRAN KIM SA

pn6 crAvr o6c

'ri r.lot Irittilt vtEtiT

E i fil0i IRUoHG ii0.Illl
:\"';;;;;'ilo.
[,,\ilotlil trlll]lt



m
l0HlEPl .o

;Ht'u /*

W9

HOP DONG NGUYEN TAC
Vi vi€c thu gom, vQn cltuy€n vd xrlr l! chtit thai

So. J 7 B/2 0 2 3 / H DX LCT/ MTS'Tt -D D

- Cdn cu. vao B0 Luqt Dan sr sA g I tZO I S/QH I 3 dd duq'c Quiic h\i Nu'o'c C1ng Hda Xd H1i

Chu NghTa ViQt Nam thong qua ngity 24/11/2015 vd co hi€u lqrc thi hdnh tir ngdy

0 1/0 1/201 7.

- Ludt Thuong mqi sd 36/2005/QIt t t dd cltro'c Quoc hQi Ntroc C1ng Hda Xd H1i Chu NghTa

ViQt Nam khoa II ki hpp thti' WI th6ng qua vd ban hdnh ngdy l4/6/2005'

- Cdn c{r LuQt Bao VQ Moi Trtrdng tA lZ|ZO2L/QHt4 ngay l7/11/2020 co hi€u lqrc tir ngay

0l /01/2020.

- Cdn cr Nghi dinh so 0B/2022/ND-CP ngdtt t0 tl'tang 0I ndm 2022 ctia Chinh phti quy dinh

chi tiil mil s6 diiu cua Luqt Bao vA Moi tnrd'ng'

- Cdn cir Thong ta sij 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10/01/2022 cua Bo Tdi nguy/n M6i fftrdng

Quy dinh chi ti€t thi hdnh tnQt so diiu cua l.uat Bao v€ moi tru'd'ng'

- Cdn cir Gidy phep x{r ly chiit thai nguy hqi rnd so QLCTNH: 3-4-5-6.061'VX cua Cong ty

TNHH x* ty mdi tructng sach ViQt Nam do B0 Tdi nguyAn vd Moi tnrdng ciip lin 2 ngdy

07/04/2022.

- Cdn c{r vdo nhu cau vd kha ndng cr')a cdc b1n'

Hdm nay, ngay 0l thang 09n1n 2023 tqi van phong Cdng ty TNHH X['r li M6i truong

sach Viqt Nam, dai diQn hai bOn g6m.'

gEN N

Dia chi

Ma s0 thuti

Di0n thoai

Nguoi dai diqn

e0N e

Dia chi

Diqn thoai

Md s6 thu6

Nguoi dai diqn

Tdi khoAn sd

cONC TY CO PHAN DAU TU,CONG NGHIEP XUAT NHAP KHAU

OONC DU'ONG

l62BDiQn Bien Phu, Phuong V6'fhi Sau, Quan 3, TP'F{6 Chi Minh

: Ong Nguy6n Dri'c ChuYGn Chirc vr,r: Gi6m tt6c

: 162100009982 9] tai Ngdn hdng BIDV, Chi nh6nh Phi' My

coNc TY TNHH XU'l{', naot rRU'ONG SACH VIE'T NAM

L6 2,Khu xu ly ch6t thai tap trung Toc Ti€n, Xd Toc Ti6n, Thi xa Phf My,

Tinh Ba Ria Vfrng Tau.

02s43.948 354

3s0 I 556403

VBI-
CQNG HOA XA HQt CHU NGHIA VIET NAM

DQc LaP - Tq Do - H4nh Phtic

ffi

0310103090

028 381 07899

Bi Trffn Kim Sa Chric vp: T6ng GiSm tl6c

U4
Hqp ding s6: 378 /2023/HDXLC:T/MTS TI-DD



Sau khi birn bac, hai b6n cung thria thuqrn ky ket hcrp d6ng voi cac di6u khoan nhu sau:

DIEU I: NOI DUNG HO'P DONG

B6n A dong y thuQ va B0n B dfing y thyc hiQn cdng viQc thu gom, v4n chuy6n vd xu ly

chAt thai nguy h4i (CTNH) cac lo4i theo dung cluy dlnh hiQn hdnh cua Nhd nuoc.

DIEU 2: DIA DIEM TTIU'C HIE,N

- Dia ditim giao nh4n chAt thai tai kho cac nha rn6y thuQc C6ng Ty C6 PhAn DAu Tu Cdng

NghiQp XuAt Nhdp KhAu Ddng Duong.

- Dia di6rn xu' ly: Nhd rnay Xu' ly chAt thai cdng nghiQp. dAu khi va ch6t thai nguy h4i tai

khu xti ly chAt thfii t4p trung Toc 'f i0n. Xd l'oc 'I'i6n. 'fhi xi Phii My, Tinh Bd Ria - Vfrng Tau.

ETEU 3: THOI GTAN HQ.P DONG

Hgp dong co hiQu luc 0l (mQt) narn k€ tu'nga1'k1,.-l'rutrc khi hqp dong htit hiQu lgc, hai

b6n cung trao d6i gia h4n hoflc ky rn6i hcrp cl6ng.

DIEU 4: KHOI LU'qNG, GIA TR! TIqP DONG VA DANH MUC CHAT THAI

4.1. Kh6i luqng:

Kh6i luqng giao nh4n dugc xac dinh bAng bien bin thu gom trong ngdy giao nh0n. Dai

diQn hai b$n ky x6c nhdn khoi lugng thr,r'c t6 tr01 bien biin giao nh4n.

4.2. Gi tri hg'P tl6ng:

Don gi6 vir danh muc c6c lo4i chSLt thai s0 dugc hai b6n tho6 thu4n lap thanh phr,r lUc dinh

kem theo Ho. p ddng nay.

DIEU 5: PHU'ONG THU'C THANH 'IOAN

B6n A thanh todp chi phi thu gc'xn. van chuyOn vir xu' l! chAt thai cho Ben B bang hinh thuc

chuy6n kho6n, phi chuy6n khoan do ben thanh toan chi tra. BOn A thanh to6n trong vong 30

ngdy k6 tu ngdy BCn A nhqn dugc ho6 don tai chinh'

N6u qua thoi h4n neu rr6n mir Ben A kh6ng thanh toan du cho Ben B thi Ben A phii chiu

ph4t voi ti le I ,2ohlthdngdoi voi phan chua thanh todn'

Ddng tidn thanh toan: Viet Nam dong.

DIEu o: tRAcu NHIE,M cua HAI BEN

l. Trdch nhiQm cia BAn A:

- Khi co k6 ho4ch thu gom chat thai. Bdn A thong bao qua dia chi ernail: info@,mtsvn'vn,

hoac diqn tho4i qua SDT: 02543.948354 cho B6n B truoc 03 ngay lam viQc ae gen B co k6

hoqch thu gom, v4n chuyen chit thai v€ ncri xu'ly'

- Co rrach nhiem ph6n lo4i ch6t thAi t4i nguon vd luu gio cac loai ch6Lt thai nguy hgi theo quy

dinh.

- Tao di6u kiQn cho B6n B viro dia di6rn tap kilt chAt thai d6 nhdn ch6t thai dugc thu4n tien'

- B6n A co tr6:ch nhiQli cu,rg cAp dia chi email cua bd phqn k€ to6n cho BOn B d6 gen B gui

ho6 don tai chinh v2r c6ng nq (n6u phat sinh)'
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Carn k6t bdn giao dfng va ddy dn cac ch6t thai nguy hai va c6c vdt chua nhiSrn ch6t thai

cho Ben B, kh6ng A6 thAt thoirt ra rrgoiri gay 6 nhi6m moi trucrng.

H5 trg cac vAn OO tien quan den cong tac an toan trong qua trinh ldrn vi€c.

Cu can b0 co chuy6n mon phoi hqp giai quy6t c6c v6n Ad tien quan voi BCn B. Tao diiiu

ki6n thu4n lgi cho can bQ cua Bdn B thyc hiQn hop d6ng'

Thanh toan chi phi thqc hiQn theo quy dlnh tai Di6u 4 cua hqp d6ng nay.

Khong duoc giao chAt thai cho dcflr vi khac trong thcri gian hqp d6ng n2ry con hieu luc'

Trtich nhiQm ciiu BAn B:

- Khi nh4n dugc y€u cAu thu gom ch6t thai, Ben B phii lap k6 hoach thu gom vdn chuy6n

trong vong 03 ngaY larl viQc.

- Chlu trach nhiQm vqn chuy6n chAt thai cua Ben A t6i kho luu giir vd xu ly tai nha rn6y cua

B€n B.

- B6n A l6p 0l bg ch[r,ng tu CTNH gdrn 03 lien (theo Th6ng tn 0212022/TT-BTNMT) da

dugc kii ten, dong ddu rnuc 6 va chuyen giao cho BCn B sau khi thu gom CTNH'

- C6n b6, nhan vi€n cua BOn B khi ra viro lirm vi6c tai khu vuc cua Ben A phai chAp hdnh

quy dinh t4i noi larn viQc cua B€n A. Thyc hiQn theo dirng h€ th6ng qudn l;i an toirn vd b6o

vQ m6i truong cua BCn A. Nhan vi6n cua Ben B phai tuy€t d6i chap hanh mqi chi dfin cua

nguoi dai diQn cua Ben A vd viQc di lai. vi tri thu gom chAt thai.

- Chfu tr6ch nhi€m truoc phap lu4t vd viQc thqc hiQn vqn chuy6n. xu'ly ch6t thai ni5u d6 chAt

th6i ro ri ra moi truong hoflc xu' lli khong dung quy dinh sau khi ch6t thai da duoc v6n

chuy6n ra kh6i kho cua B6n A'

- Thr,rc hiQn ki6m tra. x6c nhdn viec van chuy6n va xu' ly so chAt thai da ban giao' Sau do giao

lai Chung tu da xu' ly chAt thai nguy hai thco d[rng quy dinh cho Ben A'

- B6i thuong thiQt h4i cho bC. A n6u ben B hoflc b€n thu 3 lOOi tac b6n B) gity ra do khong

thUc hiqn dirng theo Dieu l, Didu 2 rnd anh huong d6n uy tin cua B€n A'

DIEU 7: DIEU KHOAN CHUNG

- Thoi gian thu gorn chAt thai nguy hqi s0 dugc thuc hiQn theo thoa thufln giira hai b6n bang

van ban hoac diQn thoai.

- Khdng dugc don phuong chArn dut hop dong. Truong hgp rnQt trong hai b6n mu6n ch6rn

i* 6ip ddng thi phai co ly do chinh dang va phai b6o trudc cho b€n con lai bang van b6n

trong thoi h4n tOi tnitiu 30 ngaY'

- Trong truong hqp bAt kha khang nhu: chien tranh. b6o lut' dQng dAt' chinh sach qu6c

. J ' :' ' ^ ng thUc hiqn dugc thi
gra...nam ngoai kha nang kiem soat c[ra rn6i ben r1la hqp de,ng kh6

Ir. uen phaith6ng bao ngay bang van bhn cho ben kia trong vong 05 ngay v.r c6c b6n sE

dugc mi6n trdch nhiQrn thr,rc hiQn hqp dong'
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Hai b6n carn k6t thUc hign dring c6c didu khoan cld thoa thu4n trong hqp d6ng. N6u co tranh
,i.

chap giira c6c b6n li€n quan d0n hgp ddng, thi sE dugc giai quy6t th6ng qua thuong lugng

vd hoa giAi. Truong hgp khong giai quy6t duoc. se dua ra Toa 6n kinh tti tintr Bd Ria -
Vfrng Tau gi6i quytlt. Quyet dinh cua '[ oa 6n la quyet dinh cuoi cung. Chi phi toa 6n do ben

co l6i chi tra.

FIqp ddng c6 hiQu lgc tu'ngay ky va tu thanh ly cho toi khi hai Ben hodn thanh h6t nghla

vu c[ra minh.

Nhirng vAn de kh6ng duoc quy dinh trong I Iqp dong ndy. hai bOn se tuAn thu theo quy dlnh

hi6n hanh c[ra c6c vf,n ban phap lu4t hiQn hanh cua Nutrc CQng Hoa Xd HQi Chu Nghia ViQt

Nam.

Hqp ddng dugc l6p thanh b6n (0a) bdn co gia tri phep llf nhu nhau. V6i UCn gi['hai (02) dC

liln co so thuc hiQn.
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%4dn lbr" 3a

DAr DrEN ntN n

ffia ffi
5/IRACH

1{xrirv

Sls''

cdt'to ry
rmcu lrnrfu r0u HAn

xu ry uor TnuoNG

-.-----..-.---_
Hqp d1ng s6: 378 /2023/HDXLCT/MTS.TI-DD 414



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Vlt^
DQc lap - Tg do - Hgnh phtic

Bd Ria - Vitng Tdu, ngdy l5 thdng 09 ndm 2023

PHU LIJC 0l

Can cu vdo hgp d6ng s(t: 378i2023/t\DXLC:T/MTS.T\-DD kli ngay 0110912023 giira thudc

C6ng Ty CO PhAn DAu Tu C6ng NghiQp Xu6t Nhap KhAu E6ng Duong vd Cdng ty TNHH Xu
ly MOi truong Sach Viet Nam.

Can cir vdo khi ndns vd nhu cdu hai bdn.

gEN N

Dia chi

Ma sCr thu6

Diqn thoai

Nguoi dAi diQn

gEN g

Dia chi

: CONC TY C6 PHAN DAU TU'CONG NGHIEP XUAT NHAP KI{AU
OONC DU'ONG

: 162B DiQn Bi0n Phu, Phuong VO Thi S6u, Qufln 3, TP.HO Chi Minh

:0310103090

:028 381 07899

Bir TrAn Kim Sa Chuc vp: T6ng Gi6m tliic

COT{C TY.I.NHH XU'I-V TVTOI TRU,ONG SACH VIET NAM

Ld 2, Khu xu ly ch6t thai t4p trung Toc Ti0n, Xd Toc Ti6n, Thi xa Phir My,

Tinh Ba Rla V[ng Tdu.

02543.948 3s4

350 1 s56403

Ong Nguy6n Dri'c Chuy6n Chuc vr,r: Girim ddc

76210000998297 t4i Ngdn hang BIDV, Chi nh6nh Phf My

Sau khi thofl thuQn, BCn A va BCn B cung th6ng nhAt ky ktlt php lpc hop ddng voi nQi

dung nhu sau:

DIEU l. Danh mqc cdc lo4i ch6t thrii vir Do'n giri xri'lf tu'o'ng ri'ng

TGn hhng h6a
ME

CTNH
Tr4ng
th6i

Do'n
vn

Nuoc thai nhiSrn thanh phan nguy l9 10 0l L6ng 3.800

Ghi chri.

- Don gid o trAn dd bao gittt c'hi ph[ tlttt gom, vQn chuy€n va xti'ly, chtra bao gim thuA VAT-

- Khoi laqng chh thai thu gont toi thiAu 6.000 kg/chuy€n , NAu kh6t lu'qng it hon 6.000 kg

thi gid tri thanh todn vdn duo'c tinh tit 6.000kg * 3.800 vnd/kg, chua bao gim VAT.

- Tin suat thu gotn; theo thtrc ft phat sinh.

- Dio ctiiim thu gom; tqi nhd may KCN Cang Mi Tho, Xd Trung An, TP. M! Tho.

Phu luc 01 - Ho;p ,ling.si. 378,'2023,'ltDXt,("[,ll'l',\. l'LDl) U2
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DIEU 2. C6c rliiiu khorin khric.
Phu luc 0l la mOt phAn df nh kem vir khong tach roi cua Hqp d6ng s6
378/2023/HDXLCT/MTS.TI-DD ky ngay 01/l I 12023.

C6c di6u khoan kh6c kh6ng dugc d0 cap den trong ban Php luc 0l v6n duoc giir nguy6n
theo Hcyp d6ng s6 378/2023/HDXLCT/MTS.TI-DD kf ngay OUtU2o23.

Phu luc 01 duoc l6p thanh b5n (0a) ban co ph6p ly nhu nhau. iU5i UOn giir hai (02) ban de
ldm cd so thuc hi6n.
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PHỤ LỤC 2 

CÁC BẢN VẼ CỦA DỰ ÁN 
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